
K  TOÁN CHÊNH L CH CÁC QUY T Đ NH NG N H NẾ Ệ Ế Ị Ắ Ạ

Ch ng này b t đ u gi i thi u c u trúc thông tin th  hai v  k  toán qu n lý - kươ ắ ầ ớ ệ ấ ứ ề ế ả ế 

toán chênh l ch. Khái ni m v  chi phí chênh l ch (cũng nh  các kho n thu nh p chênhệ ệ ề ệ ư ả ậ  

l ch) đ c trình bày t ng ph n v i khái ni m v  chi phí đ y đ . Vi c s  d ng kệ ượ ươ ả ớ ệ ề ầ ủ ệ ử ụ ế 

toán chênh l ch trong phân tích m t s  v n đ  thu c ph m vi th i gian t ng đ iệ ộ ố ấ ề ộ ạ ờ ươ ố  

ng n, s  đ c mô t   đây. Nh ng v n đ  này còn đ c g i là các v n đ  l a ch nắ ẽ ượ ả ở ữ ấ ề ượ ọ ấ ề ự ọ  

thay th , do nhà qu n lý nghiên c u các tình hu ng đ  ch n ra m t trong s  nhi uế ả ứ ố ể ọ ộ ố ề  

ph ng án hành đ ng t t nh t có th  thay th  cho nhau. Các v n đ  l a ch n thay thươ ộ ố ấ ể ế ấ ề ự ọ ế 

có tính đ n nh ng ph m vi th i gian dài h n s  đ c gi i thi u  m t chuyên đế ữ ạ ờ ơ ẽ ượ ớ ệ ở ộ ề 

khác.

Khái ni m v  chênh l chệ ề ệ
C u trúc chi phí cho nh ng m c đích khác nhauấ ữ ụ

Trong k  toán qu n tr  đã trình bày vi c đo l ng chi phí đ y đ , đó là m t d ngế ả ị ệ ườ ầ ủ ộ ạ  

c u trúc chi phí. Trong ch ng này chúng tôi đ a ra m t d ng c u trúc chi phí c  b nấ ươ ư ộ ạ ấ ơ ả  

th  hai đ c g i là chi phí chênh l ch. M t s  ng i g p khó khăn trong vi c lĩnh h iứ ượ ọ ệ ộ ố ườ ặ ệ ộ  

t  t ng là có nhi u lo i c u trúc chi phí. H  nói r ng “khi tôi tr  280 đôla cho công tyư ưở ề ạ ấ ọ ằ ả  

đ  l y m t chi c bàn thì rõ ràng chi phí cho cái bàn c a tôi là 280 đôla. Làm th  nào sể ấ ộ ế ủ ế ố 

chi phí đó có th  khác đi đ c”. Do v y, có th  đ a ra ba nh n xét sau: (1) chi phí ch cể ượ ậ ể ư ậ ắ  

ch n là có nhi u nghĩa; (2) các tr ng h p chênh l ch trong c u trúc chi phí liên quanắ ề ườ ợ ệ ấ  

đ n m c đích s  d ng thông tin chi phí; (3) khi nh ng tr ng h p chênh l ch này ch aế ụ ử ụ ữ ườ ợ ệ ư  

đ c hi u rõ thì có th  có nh ng sai l m nghiêm tr ng. Đ  minh ho  cho nh ng nh nượ ể ể ữ ầ ọ ể ạ ữ ậ  

xét này chúng ta hãy xem xét tình hu ng sau đây:ố

Ví d : M t công ty s n xu t và bán bàn làm vi c. Theo các báo cáo k  toán chíụ ộ ả ấ ệ ế  

phí c a công ty này, chi phí đ y đ  cho vi c s n xu t và Marketing m t chi c bàn làủ ầ ủ ệ ả ấ ộ ế  

300$. Gi  thi t m t khách hàng mu n mua chi c bàn đó v i giá là 280$: N u công tyả ế ộ ố ế ớ ế  

ch  căn c  vào chi phí t ng ng duy nh t c a chi c bàn là 300$ thì ch c ch n công tyỉ ứ ươ ứ ấ ủ ế ắ ắ  

s  không ch p nh n khách hàng này. Ti n thu vào c a công ty ch  đ c 280$, trong khiẽ ấ ậ ề ủ ỉ ượ  

chi phí l i là 300$. Do v y ban giám đ c s  k t lu n r ng công ty b  t n th t 20$ khiạ ậ ố ẽ ế ậ ằ ị ổ ấ  

ch p nh n v i giá bán này.ấ ậ ớ

Tuy nhiên cũng có th  là chi phí v n tính riêng cho vi c s n xu t và bán chi cể ố ệ ả ấ ế  

bàn này - g  và các v t t  khác, ti n công cho nh ng ng i th  làm ra chi c bàn, ti nỗ ậ ư ề ữ ườ ợ ế ề  

hoa h ng cho ng i bán hàng - s  ch  là 225$. Các kho n m c chi phí khác t o nên chiồ ườ ẽ ỉ ả ụ ạ  



phí đ y đ  300$ là nh ng kho n m c chi phí không đ c ph n nh riêng trong tr ngầ ủ ữ ả ụ ượ ả ả ườ  

h p này. Do v y ban giám đ c có th  ch p nh n hoá đ n này v i giá 280$. Khi đóợ ậ ố ể ấ ậ ơ ớ  

t ng chi phí c a công ty s  tăng thêm 225$, t ng thu nh p c a công ty tăng 280$ vàổ ủ ẽ ổ ậ ủ  

t ng l i nhu n c a công ty tăng thêm là 55$. Do đó công ty s  đ c l i nhi u h n 55$ổ ợ ậ ủ ẽ ượ ợ ề ơ  

nh  vào vi c ch p nh n khách hàng h n à t  ch i h . Rõ ràng là s  có sai l m trongờ ệ ấ ậ ơ ừ ố ọ ẽ ầ  

v n đ  này n u ban giám đ c ch  d a vào thông tin c a chi phí đ y đ .ấ ề ế ố ỉ ự ủ ầ ủ

Trong ví d  trên chúng ta đã s  d ng c  hai k t qu  tính toán chi phí là 300$ vàụ ử ụ ả ế ả  

225$ cho s n ph m là chi c bàn. Nh ng con s  này th  hi n hai d ng c u trúc chi phí.ả ẩ ế ữ ố ể ệ ạ ấ  

M i c u trúc đ c s  d ng cho m t m c đích riêng: 300$ là k t qu  đo l ng chi phíỗ ẩ ượ ử ụ ộ ụ ế ả ườ  

đ y đ  c a s n ph m chúng, còn 225$ là m t d ng c u trúc chi phí khác và nó đ cầ ủ ủ ả ẩ ộ ạ ấ ượ  

s  d ng cho nh ng m c đích khác. M t trong nh ng m c đích đó là đ  quy t đ nhử ụ ữ ụ ộ ữ ụ ể ế ị  

trong nh ng tình hu ng nh t đ nh có nên bán s n ph m th p h n chi phí đ y đ  hayữ ố ấ ị ả ẩ ấ ơ ầ ủ  

không. D ng c u trúc chi phi này là chi phí chênh l ch.ạ ấ ệ

Chi phí chênh l ch và thu nh p chênh l chệ ậ ệ

Nói m t cách chu n m c h n, chi phí chênh l ch là nh ng kho n chi phí khácộ ẩ ự ơ ệ ữ ả  

bi t trong nh ng đi u ki n nh t đ nh,  nh ng đi u ki n khác nhau, chi phí chênh l chệ ữ ề ệ ấ ị ở ữ ề ệ ệ  

s  không b ng nhau [Chi phí chênh l ch còn đ c g i là chi phí t ng x ng. Thu tẽ ằ ệ ượ ọ ươ ứ ậ  

ng  này không mang tính ch t mô t  vì t t c  các d ng c u trúc chi phí đ u t ngữ ấ ả ấ ả ạ ấ ề ươ  

x ng cho nh ng m c đích nh t đ nh]. Chi phí chênh l ch th ng liên quan đ n m tứ ữ ụ ấ ị ệ ườ ế ộ  

tình hu ng riêng. Trong ví d  trên, chi phí chênh l ch c a chi c bàn là 225$.Trongố ụ ệ ủ ế  

nh ng đi u ki n khác, ví d  vài ngày sau đó, cũng v i v n đ  này nh ng chi phí chênhữ ề ệ ụ ớ ấ ề ư  

l ch s  không ph i là 225$. Chi phí chênh l ch đ i v i ng i mua chi c bàn đã làệ ẽ ả ệ ố ớ ườ ế  

280$: ng i mua ph i ch u chi phí 280$, mà chi phí này đáng l  không có n u nhườ ả ị ẽ ế ư 

chi c bàn không đ c mua.ế ượ

Khái ni m chi phí chênh l ch cũng đ c dùng cho thu nh p. Thu nh p chênhệ ệ ượ ậ ậ  

l ch là nh ng kho n thu nh p khác bi t nhau trong nh ng đi u ki n khác nhau. Trongệ ữ ả ậ ệ ữ ề ệ  

ví d  v  chi c bàn, thu nh p chênh l ch c a ng i s n xu t chi c bàn là 280$ n uụ ề ế ậ ệ ủ ườ ả ấ ế ế  

nh  ng i s n xu t ch p nh n khách hàng đó và thu nh p c a ng i s n xu t sư ườ ả ấ ấ ậ ậ ủ ườ ả ấ ẽ 

không ph i là 280$ n u nh  ng i đó không ch p nh n khách hàng này.ả ế ư ườ ấ ậ

S  t ng ph n so v i chi phí đ y đự ươ ả ớ ầ ủ

Có ba đi m khác nhau c  b n gi a chi phí đ y đ  và chi phí chênh l ch.ể ơ ả ữ ầ ủ ệ

1. B n ch t c a chi phí.ả ấ ủ



Chi phí đ y đ  c a m t s n ph m ho c m t đ i t ng ch u chi phí là t ng các chi phíầ ủ ủ ộ ả ẩ ặ ộ ố ượ ị ổ  
tr c ti p c a nó c ng v i ph n chi phí gián ti p đ c s  d ng h p lý. Chi phí chênhự ế ủ ộ ớ ầ ế ượ ử ụ ợ  
l ch ch  tính đ n nh ng y u t  chi phí s  khác bi t trong m t t p h p nh ng đi uệ ỉ ế ữ ế ố ẽ ệ ộ ậ ợ ữ ề  
ki n nh t đ nh. Đó là đi m khác nhau c  b n gi a chi phí đ y đ  và chi phí chênhệ ấ ị ể ơ ả ữ ầ ủ  
l ch. ệ

Trong ví d  v  chi c bàn nói trên, s n l ng c a ng i s n xu t bàn s  tăngụ ề ế ả ượ ủ ườ ả ấ ẽ  

thêm m t chi c bàn n u nh  ng i s n xu t ch p nh n khách hàng so v i tr ng h pộ ế ế ư ườ ả ấ ấ ậ ớ ườ ợ  

ng i s n xu t không ch p nh n bán chi c bàn y. Do v y đ  ngh  mua hàng đangườ ả ấ ấ ậ ế ấ ậ ề ị  

đ c xem xét có tác đ ng đ n c  s n l ng và chi phí. Đó là m t tr ng h p có nhi uượ ộ ế ả ả ượ ộ ườ ợ ề  

v n đ  liên quan đ n chi phí chênh l ch. Vì v y, s  hi u bi t toàn di n thông qua cácấ ề ế ệ ậ ự ể ế ệ  

khái ni m v  chi phí đã đ c trình bày  trong k  toán qu n tr  là ti n đ  phân tíchệ ề ượ ở ế ả ị ề ề  

nhi u v n đ  c a k  toán chênh l ch.ề ấ ề ủ ế ệ

2. Ngu n s  li u.ồ ố ệ

Thông tin v  chi phí đ y đ  thu nh n tr c ti p t  h  th ng k  toán chi phí c aề ầ ủ ậ ự ế ừ ệ ố ế ủ  

công ty. H  th ng này đ c l p ra đ  tính toán và báo cáo các chi phí đ y đ . Khôngệ ố ượ ậ ể ầ ủ  

có h  th ng t ng ng cho vi c thu nh p chi phí chênh l ch. Các kho n m c thíchệ ố ươ ứ ệ ậ ệ ả ụ  

h p t o ra chi phí chênh l ch ch  đ c thu nh p đ  gi i quy t nh ng yêu c u phânợ ạ ệ ỉ ượ ậ ể ả ế ữ ầ  

tích m t v n đ  nh t đ nh.ộ ấ ề ấ ị

Vì nh ng kho n m c chi phí chênh l ch trong m t v n đ  nh t đ nh s  phữ ả ụ ệ ộ ấ ề ấ ị ẽ ụ 

thu c vào th c ch t c a v n đ  đó nên không th  xác đ nh các chi phí chênh l ch trongộ ự ấ ủ ấ ề ể ị ệ  

h  th ng k  toán và thu nh p nh ng chi phí này theo thông l . Thay vào đó h  th ngệ ố ế ậ ữ ệ ệ ố  

k  toán đ c l p ra đ  cung c p nh ng s  li u ban đ u cho vi c xác đ nh chi phíế ượ ậ ể ấ ữ ố ệ ầ ệ ị  

chênh l ch dùng cho m t v n đ  nh t đ nh mà thôi. N u có th  đ c ng i ta có thệ ộ ấ ề ấ ị ế ể ượ ườ ể 

l p ra m t h  th ng k  toán sao cho: (a) Nó xác đ nh các kho n m c chi phí bi n đ iậ ộ ệ ố ế ị ả ụ ế ổ  

riêng bi t so v i các kho n m c chi phí c  đ nh; (b) Nó xác đ nh các kho n m c chiệ ớ ả ụ ố ị ị ả ụ  

phí tr c ti p cho nh ng đ i t ng ch u ch  phí bi n đ i.ự ế ữ ố ượ ị ị ế ổ

Trong nhi u công ty, đi u đó có th  th c hi n đ c nh  vào vi c phân lo i cácề ề ể ự ệ ượ ờ ệ ạ  

tài kho n m t cách h p lý. Các chi phí tr c ti p v  nguyên v t li u và chi phí tr c ti pả ộ ợ ự ế ề ậ ệ ự ế  

v  lao đ ng là nh ng kho n chi phí bi n đ i, do đó không c n xác đ nh riêng bi t thêmề ộ ữ ả ế ổ ầ ị ệ  

đ i v i các kho n chi phí này. Đ i v i t ng chi phí s n xu t và chi phí qu n lý, chi phíố ớ ả ố ớ ổ ả ấ ả  

chung cho vi c bán hàng, các kho n chi phí bi n đ i có th  đ c xác đ nh trong m tệ ả ế ổ ể ượ ị ộ  

c  c u nh  t  ch c các tài kho n. T ng t  nh  v y, các kho n m c chi phí tr c ti pơ ấ ư ổ ứ ả ươ ự ư ậ ả ụ ự ế  

đ i v i các đ i t ng ch u chi phí ch  y u có th  đ c xác đ nh riêng bi t trong cácố ớ ố ượ ị ủ ế ể ượ ị ệ  

tài kho n. T t nhiên, đi u đó ch  đ c th c hi n trong ph m vi mà s  xác đ nh riêngả ấ ề ỉ ượ ự ệ ạ ự ị  

bi t đ c coi là có ích.ệ ượ



3. Tri n v ng theo th i gian.ể ọ ờ

H  th ng k  toán chi phí đ y đ  thu th p các kho n chi phí có tính ch t l ch s .ệ ố ế ầ ủ ậ ả ấ ị ử  

Đi u đó có nghĩa là nó đo l ng nh ng chi phí đã x y ra. Trong m t s  m c tiêu, ví dề ườ ữ ả ộ ố ụ ụ 

nh  xây d ng các m c giá, các chi phí có tính ch t l ch s  này đ c dùng đ  ph n ánhư ự ứ ấ ị ử ượ ể ả  

tác đ ng có th  đo l ng đ c c a các đi u ki n trong t ng lai. Tuy nhiên, trong m tộ ể ườ ượ ủ ề ệ ươ ộ  

s  m c tiêu khác, ví d  nh  báo cáo v  tình hình tài chính thì các chi phí đã có nàyố ụ ụ ư ề  

đ c s  d ng mà không có s  bi n đ i nào. Trong khi đó chi phí chênh l ch luôn luônượ ử ụ ự ế ổ ệ  

có liên quan đ n t ng lai. Chi phí chênh l ch có kh  năng th  hi n chi phí s  nh  thế ươ ệ ả ể ệ ẽ ư ế 

nào n u nh  ch p nh n m t ti n trình hành đ ng nh t đ nh nào đó ch  không ph iế ư ấ ậ ộ ế ộ ấ ị ứ ả  

ch p nh n chi phí đó là bao nhiêu.ấ ậ

Phân tích l i nhu nợ ậ

Trong phép tính toán s n l ng hòa v n đã gi i thi u khái ni m l i nhu n đ nả ượ ố ớ ệ ệ ợ ậ ơ  

v . Trong ph n này, khái ni m l i nhu n đ n v  s  đ c phát tri n thành m t ph ngị ầ ệ ợ ậ ơ ị ẽ ượ ể ộ ươ  

pháp g i là ph ng pháp phân tích l i nhu n. Chúng tôi làm nh  v y là vì phân tích l iọ ươ ợ ậ ư ậ ợ  

nhu n là m t công c  quan tr ng trong phân tích chi phí chênh l ch. Trong vi c gi iậ ộ ụ ọ ệ ệ ả  

thích ph ng pháp chúng tôi có th  làm sáng t  các m i quan h  và nh ng s  khácươ ể ỏ ố ệ ữ ự  

nhau gi a chi phí bi n đ i, chi phí c  đ nh, chi phi tr c ti p, chi phí gián ti p, chi phíữ ế ổ ố ị ự ế ế  

đ y đ  và chi phí chênh l ch.ầ ủ ệ

Phân tích l i nhu n t p trung vào nh ng gì ng i ta g i là s  d  l i nhu n. Sợ ậ ậ ữ ườ ọ ố ư ợ ậ ố 

d  l i nhu n cho m t công ty (ho c dây chuy n s n xu t, m t phân x ng ho c m tư ợ ậ ộ ặ ề ả ấ ộ ưở ặ ộ  

phân đo n c a m t công ty) đó là chênh l ch gi a t ng s  thu nh p và t ng s  chi phíạ ủ ộ ệ ữ ổ ố ậ ổ ố  

bi n đ i. [Chúng tôi đã s  d ng thu t ng  s  d  l i nhu n đ i v i ph n chênh l chế ổ ử ụ ậ ữ ố ư ợ ậ ố ớ ầ ệ  

gi a t ng s  thu nh p v i t ng s  chi phí bi n đ i và chúng tôi s  d ng thu t ng  l iữ ổ ố ậ ớ ổ ố ế ổ ử ụ ậ ữ ợ  

nhu n đ n v  ho c thu nh p c n biên (Unit contribution or Maginal income) cho ph nậ ơ ị ặ ậ ậ ầ  

chênh l ch gi a thu nh p và chi phí bi n đ i c a m t đ n v : và trong th c hành, thu tệ ữ ậ ế ổ ủ ộ ơ ị ự ậ  

ng  hoàn ch nh h n s  d  l i nhu n đ n v  (Contribution margin) cũng đ c dùng thayữ ỉ ơ ố ư ợ ậ ơ ị ượ  

th  cho thu t ng  l i nhu n đ n v ].ế ậ ữ ợ ậ ơ ị

Minh ho  21.1 t ng ph n v i báo cáo thu nh p thông th ng cho m t công tyạ ươ ả ớ ậ ườ ộ  

gi t là. Minh ho  này có cùng m t s  li u đã đ c s p x p l i đ  đo l ng s  d  l iặ ạ ộ ố ệ ượ ắ ế ạ ể ườ ố ư ợ  

nhu n cho hai khu v c d ch v  c a nó. Vi c phân tích nh ng tài li u này th  hi n r ngậ ự ị ụ ủ ệ ữ ệ ể ệ ằ  

trong t ng s  thu nh p 42.000 $ c a tháng sáu, có 32.000 $ thu đ c t  khu v c làmổ ố ậ ủ ượ ừ ự  

s ch s y khô và 9.600 $  khu v c gi t là. Các kho n phí t n [vì đây là báo cáo thuạ ấ ở ự ặ ả ổ  

nh p nên t ng s  giá tr  b  tr  đi kh i thu nh p đ c g i là phí t n] là nh ng chi phí cóậ ổ ố ị ị ừ ỏ ậ ượ ọ ổ ữ  

th  áp d ng đ c trong kỳ k  toán hi n đ i. Do v y, m c dù vi c mô t  trong ch ngể ụ ượ ế ệ ạ ậ ặ ệ ả ươ  



này s  d ng thu t ng  v i nghĩa r ng h n chi phí,  nh ng nó cũng đ c s  d ngử ụ ậ ữ ớ ộ ơ ư ượ ử ụ  

t ng đ ng nh  d ng chi phí và g i là phí t n. S  ti n 6.300 $ (cho khu v c gi t là)ươ ươ ư ạ ọ ổ ố ề ự ặ  

trên báo cáo thu nh p s  đ c phân tích đ  xác đ nh xem giá tr  nào là chi phí bi n đ iậ ẽ ượ ể ị ị ế ổ  

và trong đó, bao nhiêu thu c v  khu v c làm s ch x y khô, bao nhiêu thu c khu v cộ ề ự ạ ấ ộ ự  

gi t là. Trong t ng s  giá tr  19.800 $ ti n l ng và ti n công có 7.800 $ ti n công làặ ổ ố ị ề ươ ề ề  

chi phí bi n đ i c a khu v c làm s ch - s y khô và 4.200 $ là chi phí bi n đ i c a khuế ổ ủ ự ạ ấ ế ổ ủ  

v c gi t là.ự ặ

Ph n còn l i 7.800 $ ti n l ng và ti n công là phí t n c  đ nh dùng chung choầ ạ ề ươ ề ổ ố ị  

c  công ty. Các phí t n bi n đ i khác thu c v  ph n cung ng và năng l ng. T ng sả ổ ế ổ ộ ề ầ ứ ượ ổ ố 

phí t n bi n đ i là 18.300 $ cho khu v c làm s ch - s y khô và 6.300 $ cho khu v cổ ế ổ ự ạ ấ ự  

gi t là.ặ

S  d  l i nhu n t c là ph n chênh l ch gi a t ng s  thu nh p và t ng s  phí t nố ư ợ ậ ứ ầ ệ ữ ổ ố ậ ổ ố ổ  

bi n đ i s  là 14.100 $ cho khu v c làm s ch - s y khô và 3.300 $ thêm vào ph n chiế ổ ẽ ự ạ ấ ầ  

phí bi n đ i, khu v c làm s ch s y khô còn có 3.600 $ phí t n c  đ nh. Đây là ph nế ổ ự ạ ấ ổ ố ị ầ  

kh u hao thi t b  làm s ch s y khô. Khu v c gi t là có 1.200$ phí t n c  đ nh tr cấ ế ị ạ ấ ự ặ ổ ố ị ự  

ti p. L y s  d  l i nhu n tr  đi nh ng chi phí đó song không tr  chi phí c  đ nh, k tế ấ ố ư ợ ậ ừ ữ ừ ố ị ế  

qu  thu đ c th  hi n m i khu v c góp bao nhiêu ph n chi phí gián ti p c  đ nh c aả ượ ể ệ ỗ ự ầ ế ố ị ủ  

toàn b  doanh nghi p. T ng s  này là 10.500 $ đ i v i khu v c làm s ch s y khô,ộ ệ ổ ố ố ớ ự ạ ấ  

2.100 $ cho khu v c gi t là và 12.600 $. cho toàn b  doanh nghi p. Vì t ng chi phí giánự ặ ộ ệ ổ  

ti p c  đ nh dùng cho doanh nghi p là 15.600 $ nên l i nhu n này không đ  l n đ  t oế ố ị ệ ợ ậ ủ ớ ể ạ  

ra thu nh p trong tháng, do đó doanh nghi p b  l  3000 $.ậ ệ ị ỗ

Các d ng chi phíạ

Chúng tôi s  s  d ng s  li u trong minh ho  21.1 đ  khái quát l i các d ng chi phí đãẽ ử ụ ố ệ ạ ể ạ ạ  
trình bày trên đây.

• Chi phí bi n đ i (  đây là phí t n bi n đ i) là 18.300 $ đ i v i khu v cế ổ ở ổ ế ổ ố ớ ự  

làm s ch - s y khô và 6.300 $ cho khu v c gi t là. Đó là chi phí bi n đ i vìạ ấ ự ặ ế ổ  

chúng thay đ i theo t  l  và s n l ng làm s ch - s y khô cũng nh  gi t là đãổ ỷ ệ ả ượ ạ ấ ư ặ  

th c hi n. ự ệ
• Chi phí c  đ nh là 4.800 $ kh u hao thi t b  c ng v i 15.600 $ phí t n cố ị ấ ế ị ộ ớ ổ ố 

đ nh gián ti p, t ng s  là 20.400 $. ị ế ổ ố
• Chi phí tr c ti p c a khu v c làm s ch - s y khô (đ i t ng ch u chiự ế ủ ự ạ ấ ố ượ ị  

phí) bao g m chi phí bi n đ i 18.300 $ và chi phí c  đ nh tr c ti p (3.600 $ choồ ế ổ ố ị ự ế  

kh u hao thi t b  làm s ch - s y khô). Do v y, t ng s  chi phí c a khu v c làmấ ế ị ạ ấ ậ ổ ố ủ ự  

s ch - s y khô là 21.900 $. Đó là chi phí tr c ti p vì toàn b  các chi phí nàyạ ấ ự ế ộ  



đ c xác đ nh ngay cho đ i t ng ch u chi phí là khu v c làm s ch s y khô.ượ ị ố ượ ị ự ạ ấ  

Toàn b  chi phí tr c ti p s  cao h n chi phí bi n đ i c a khu v c làm s ch s yộ ự ế ẽ ơ ế ổ ủ ự ạ ấ  

khô vì có tính đ n c  chi phí c  đ nh tr c ti p. ế ả ố ị ự ế

Minh ho  21.1ạ

S  khác nhau gi a báo cáo thu nh p theo thông l  và báo cáo theo th ng d  l iự ữ ậ ệ ặ ư ợ  

nhu nậ

A. Báo cáo thu nh p theo thông lậ ệ

Tháng Sáu

Các kho n thu ả 42.000$

Các kho nả .

Ti n l ng và ti n côngề ươ ề 19.800$

Cung ngứ 10.800$

H i đ t, ánh sáng và năng l ng>ơ ố ượ 2.400$

Qu ng cáoả 1.200$

Ti n thuê nhàề 4.200$

Kh u hao thi t bấ ế ị 4.800$

Các chi phí khác (Đi n tho i, b o hiệ ạ ả ểm, ...) 1.800$

T ng phí t nổ ổ 45.000$

Lãi (l )ỗ (3.000$)

- Chi phí gián ti p: t ng s  15. 600$ là nh ng chi phí không xác đ nh ngay đ cế ổ ố ữ ị ượ  

ai là đ i t ng ch u chi phí nào: khu v c làm s ch - s y khô hay khu v c gi t là.ố ượ ị ự ạ ấ ự ặ

- Chi phí đ y đ  không đ c trình bày trong phân tích. Đ  tính đ c chi phí đ yầ ủ ượ ể ượ ầ  

đ  c a hai đ i t ng ch u chi phí, chúng ta c n phân chia 15.600 $ chi phí gián ti p choủ ủ ố ượ ị ầ ế  

t ng khu v c theo m t tiêu chu n phân b  h p lý nào đ y.ừ ự ộ ẩ ổ ợ ấ

B. Báo cáo thu nh p theo th ng d  l i nhu nậ ặ ư ợ ậ

Tháng Sáu

Minh ho  này cũng không đ  c p đ n chi phí chênh l ch vì thông th ng, khôngạ ề ậ ế ệ ườ  

th  xác đ nh đ c kho n chi phí này. Đúng h n là kho n chi phí này th ng có liênể ị ượ ả ơ ả ườ  

quan đ n v n đ  l a ch n ph ng án c  th .ế ấ ề ự ọ ươ ụ ể



Ví d : Gi  s  ban giám đ c đang xem xét m t s  ho t đ ng nh t đ nh theo xuụ ả ử ố ộ ố ạ ộ ấ ị  

h ng tăng kh i l ng công vi c làm s ch - s y khô và đ t ra câu h i: s  tăng kh iướ ố ượ ệ ạ ấ ặ ỏ ự ố  

l ng này s  nh h ng đ n thu nh p nh  th  nào. Trong tình hu ng này, chi phíượ ẽ ả ưở ế ậ ư ế ố  

chênh l ch là chi phí bi n đ i (và t t nhiên thu nh p là thu nh p chênh l ch).ệ ế ổ ấ ậ ậ ệ

M i m t đ ng tăng thêm cho ho t đ ng kinh doanh làm s ch - s y khô d  tínhỗ ộ ồ ạ ộ ạ ấ ự  

s  làm tăng 44 xu l i nhu n, t  l  ph n trăm th ng d  l i nhu n so v i thu nh p bánẽ ợ ậ ỉ ệ ầ ặ ư ợ ậ ớ ậ  

hàng là:14.100 $ / 32.400 $ = 44%.

K t qu  d  báo do b ng phân tích l i nhu n cung c p cũng khác v i d  báo doế ả ự ả ợ ậ ấ ớ ự  

b ng phân tích thu nh p theo thông l . B ng phân tích thu nh p cho th y r ng doanhả ậ ệ ả ậ ấ ằ  

nghi p đang ho t đ ng thua l . N u nh  phí t n gián ti p đ c phân b  cho hai khuệ ạ ộ ỗ ế ư ổ ế ượ ổ  

v c theo t  l , ch ng h n nh  v i phí t n bi n đ i thì m i khu v c cũng đ u b  l :ự ỉ ệ ẳ ạ ư ớ ổ ế ổ ỗ ự ề ị ỗ

 
T ng sổ ố

$ 
Khu v cự
gi t là ặ

($)

Khu v c làmự
s ch - s y khôạ ấ  

($)

L i  nhu n bù  đ p  cho phí  t n  giánợ ậ ắ ổ  

ti pế
12.600 10.500 2.100

Phân b  phí t n gián ti pổ ổ ế 15.600 11.605 3.995

Lãi (l )ỗ (3.000) (1.105) (1.895)

T  nh ng s  li u này, ng i ta có th  k t lu n r ng khu v c này hay khu v cừ ữ ố ệ ườ ể ế ậ ằ ự ự  

kia không nên ti p t c ho t đ ng đ  gi m b t s  t n th t. Trái l i, phân tích l i nhu nế ụ ạ ộ ể ả ớ ố ổ ấ ạ ợ ậ  

ch  ra r ng, m i khu v c đ u có ph n l i nhu n bù đ p cho chi phí c  đ nh gián ti pỉ ằ ỗ ự ề ầ ợ ậ ắ ố ị ế  

và do v y t ng s  t n th t c a doanh nghi p không gi m đi n u nh  cho m t trongậ ổ ố ổ ấ ủ ệ ả ế ư ộ  

hai khu v c này ng ng ho t đ ng. Đây là d ng phân tích s  đ c trình thêm  ph nự ừ ạ ộ ạ ẽ ượ ở ầ  

sau c a ch ng này.ủ ươ

Các v n đ  l a ch n ph ng ánấ ề ự ọ ươ

Trong v n đ  l a ch n ph ng án, hai ho c nhi u ph ng án hành đ ng đ cấ ề ự ọ ươ ặ ề ươ ộ ượ  

đ a ra và giám đ c s  ch n ph ng án mà ông (bà) ta cho là t t nh t [Theo nghĩa r ng,ư ố ẽ ọ ươ ố ấ ộ  

t t c  các quy t đ nh qu n lý đ u d n đ n vi c l a ch n m t trong nhi u ph ng án].ấ ả ế ị ả ề ẫ ế ệ ự ọ ộ ề ươ  

Các v n đ  đ c th o lu n  đây là nh ng v n đ  đã xác đ nh đ c ph ng án.ấ ề ượ ả ậ ở ữ ấ ề ị ượ ươ  

Trong các ph ng án c n l a ch n, s  l a ch n đ c th c hi n trên c  s  đánh giáươ ầ ự ọ ự ự ọ ượ ự ệ ơ ở  

ch t ch . Có nghĩa là không dùng m t ph ng pháp có h  th ng đ  xác đ nh, đo l ngặ ẽ ộ ươ ệ ố ể ị ườ  

và đánh giá nh ng u, nh c đi m c a m i ph ng án. Nh ng ng i ra các quy tữ ư ượ ể ủ ỗ ươ ữ ườ ế  



đ nh theo s  đánh giá này có th  làm nh  v y vì ch ng qua h  không có ph ng phápị ự ể ư ậ ẳ ọ ươ  

khác đ  suy nghĩ ho c h  có th  làm nh  v y vì đó là v n đ  mà n u n  l c đánh giáể ặ ọ ể ư ậ ấ ề ế ỗ ự  

các ph ng án m t cách có h  th ng là quá khó khăn, quá t n kém ho c đ n gi n làươ ộ ệ ố ố ặ ơ ả  

không th  làm đ c. Không có công th c toán h c nào giúp cho vi c gi i quy t v nể ượ ứ ọ ệ ả ế ấ  

đ  mà trong đó, quan đi m cá nhân có liên quan l i là nh ng y u t  ch  ch t. Cũngề ể ạ ữ ế ố ủ ố  

nh  không có lý gì ph i c  g ng tính toán n u nh  nh ng thông tin có s n là quá s  sàiư ả ố ắ ế ư ữ ẵ ơ  

và không chính xác đ n m c mà không th  nào tin vào k t qu  tính ra. Tuy nhiên, trongế ứ ể ế ả  

nhi u tình hu ng khác, có th  s  đ c l i khi gi m b t m t s  h u qu  c a m iề ố ể ẽ ượ ợ ả ớ ộ ố ậ ả ủ ỗ  

ph ng án c  s  b ng vi c đo l ng nh ng h u qu  này theo m t ph ng pháp hươ ơ ở ằ ệ ườ ữ ậ ả ộ ươ ệ 

th ng. Trong ch ng này chúng ta s  bàn đ n các ph ng pháp phân tích nh  v y.ố ươ ẽ ế ươ ư ậ

Các m c tiêuụ

Trong v n đ  l a ch n ph ng án, ng i giám đ c tìm ki m ph ng án thu nấ ề ự ọ ươ ườ ố ế ươ ậ  

l i nh t đ  th c hi n các m c tiêu c a t  ch c. Khi các nhà đ u t  cung c p v n choợ ấ ể ự ệ ụ ủ ổ ứ ầ ư ấ ố  

m t doanh nghi p ho t đ ng vì l i nhu n, h  hy v ng có đ c m t kho n thu h i (l iộ ệ ạ ộ ợ ậ ọ ọ ượ ộ ả ồ ợ  

nhu n) cho nh ng kho n đ u t  này. Rõ ràng, l i nhu n thu đ c t  m t kho n đ uậ ữ ả ầ ư ợ ậ ượ ừ ộ ả ầ  

t  nh t đ nh càng nhi u thì s  tho  mãn c a các nhà đ u t  càng cao: ý t ng này d nư ấ ị ề ự ả ủ ầ ư ưở ẫ  

đ n m t tuyên b  c a các nhà kinh t  cho r ng m c tiêu c a m t công ty là làm t i đaế ộ ố ủ ế ằ ụ ủ ộ ố  

hoá m c thu h i đ u t  (ROI).ứ ồ ầ ư

Tuy nhiên, th c hi n ý t ng t i đa hoá này là m t vi c làm quá khó khăn vàự ệ ưở ố ộ ệ  

không th  áp d ng đ c vào các tình hu ng th c t . Ng i giám đ c không bi t trongể ụ ượ ố ự ế ườ ố ế  

nh ng ph ng án có s n thì ph ng án nào s  mang l i ROI t i đa. H n th  n a, m tữ ươ ẵ ươ ẽ ạ ố ơ ế ữ ộ  

s  cách hành đ ng có th  làm tăng ROI l i không th  ch p nh n đ c theo đúng luânố ộ ể ạ ể ấ ậ ượ  

th ng đ o lý. Vì nh ng lý do nh  v y, ý ki n cho r ng m c tiêu quan tr ng c a m tườ ạ ữ ư ậ ế ằ ụ ọ ủ ộ  

doanh nghi p là có đ c thu nh p tho  đáng cho kho n đ u t  b  ra là có tính hi nệ ượ ậ ả ả ầ ư ỏ ệ  

th c và h p lý h n v  m t đ o đ c.ự ợ ơ ề ặ ạ ứ

ROI tho  đáng là quan tr ng, nh ng tuy t nhiên đó không ph i là m c tiêu duyả ọ ư ệ ả ụ  

nh t c a doanh nghi p. Trong nhi u v n đ  th c ti n, s  tho  mãn cá nhân, quan hấ ủ ệ ề ấ ề ự ễ ự ả ệ 

b n bè, trách nhi m đ i v i c ng đ ng ho c các v n đ  c n suy nghĩ khác có th  quanạ ệ ố ớ ộ ồ ặ ấ ề ầ ể  

tr ng h n là ROI. Công ty cũng có th  có các m c tiêu quan tr ng khác nh : duy trì vọ ơ ể ụ ọ ư ị 
th  trên th  tr ng c a mình, s  n đ nh làm tăng thu nh p cho m i c  ph n. Khiế ị ườ ủ ự ổ ị ậ ỗ ổ ầ  

nh ng suy nghĩ này chi m u th  thì không th  tìm ra gi i pháp cho các v n đ  b ngữ ế ư ế ể ả ấ ề ằ  

nh ng ph ng pháp trình bày  đây. ý nghĩa cao nh t mà các ph ng pháp này có thữ ươ ở ấ ươ ể 

th c hi n đ c là cho th y s  tác đ ng đ n ROI khi tìm ki m m t m c tiêu khác.ự ệ ượ ấ ự ộ ế ế ộ ụ



Do v y, ng i ra quy t đ nh ph i tìm ki m ph ng án hành đ ng đ  có th  t oậ ườ ế ị ả ế ươ ộ ể ể ạ  

ra m t ROI tho  đáng. Trong hai ph ng án cho m t v n đ , ng i giám đ c ph i l aộ ả ươ ộ ấ ề ườ ố ả ự  

ch n m t ph ng án có kh  năng đem l i ROI l n h n v i đi u ki n là gi i pháp nàyọ ộ ươ ả ạ ớ ơ ớ ề ệ ả  

phù h p v i các m c tiêu khác. N u nh  giá tr  v n đ u t  không b  nh h ng b iợ ớ ụ ế ư ị ố ầ ư ị ả ưở ở  

quy t đ nh thì khi đó, ph ng án t t h n s  là ph ng án có th  t o ra l i nhu n caoế ị ươ ố ơ ẽ ươ ể ạ ợ ậ  

h n. N u c  v n đ u t  và thu nh p đ u không ch u s  tác đ ng c a s  l a ch n thìơ ế ả ố ầ ư ậ ề ị ự ộ ủ ự ự ọ  

khi đó ph ng án t t h n s  là ph ng án có chi phí th p h n.ươ ố ơ ẽ ươ ấ ơ

Ch  tiêu ROI không đ c s  d ng th ng xuyên trong các t  ch c phi-l i nhu n.ỉ ượ ử ụ ườ ổ ứ ợ ậ  

Trong nh ng t  ch c nh  th , m c tiêu là cung c p các d ch v  v i ch t l ng có thữ ổ ứ ư ế ụ ấ ị ụ ớ ấ ượ ể 

ch p nh n đ c  m c chi phí th p nh t có th  có. Tuy nhiên, các ph ng pháp phânấ ậ ượ ở ứ ấ ấ ể ươ  

tích v n đ  l a ch n trong các t  ch c phi - l i nhu n v  c  b n cũng gi ng nh  cácấ ề ự ọ ổ ứ ợ ậ ề ơ ả ố ư  

ph ng pháp ng d ng cho các t  ch c h ng theo-l i nhu n. Ph ng án t t h n làươ ứ ụ ổ ứ ướ ợ ậ ươ ố ơ  

ph ng án mà ng i ta hy v ng có th  cung c p kh i l ng d ch v   m c chi phíươ ườ ọ ể ấ ố ượ ị ụ ở ứ  

th p h n.ấ ơ

Các b c trong phân tíchướ

Ph n l n các v n đ  l a ch n ph ng án th ng bao g m các b c phân tíchầ ớ ấ ề ự ọ ươ ườ ồ ướ  

sau:

1. Xác đ nh v n đ . ị ấ ề
2. L a ch n các gi i pháp ph ng án có th  có. ự ọ ả ươ ể
3. Đo l ng, đánh giá nh ng h u qu  có th  bi u hi n đ c b ngườ ữ ậ ả ể ể ệ ượ ằ  

quan h  đ nh l ng cho m i gi i pháp đã ch n ra. ệ ị ượ ỗ ả ọ
4. Xác đ nh nh ng h u qu  không th  bi u hi n đ c b ng quanị ữ ậ ả ể ể ệ ượ ằ  

h  đ nh l ng và đánh giá chúng khi so sánh v i nhau và so v i các h u qu  đãệ ị ượ ớ ớ ậ ả  

đo l ng đ c. ườ ượ
5. Đ  ra quy t đ nh. ề ế ị

Chúng tôi s  ch  y u t p trung vào thông tin có th  đ c bi u hi n b ng quanẽ ủ ế ậ ể ượ ể ệ ằ  

h  đ nh l ng,  đây là b c 3 c a trình t  trên. Đ i v i nh ng b c khác s  có ph nệ ị ượ ở ướ ủ ự ố ớ ữ ướ ẽ ầ  

trình bày v n t t. ắ ắ

Trong b c 1 và b c 2, chúng ta xác đ nh v n đ  và các gi i pháp ph ng án.ướ ướ ị ấ ề ả ươ  

N u v n đ  không đ c xác đ nh rõ ràng và chính xác thì không th  xác đ nh đ c cácế ấ ề ượ ị ể ị ượ  

đ i l ng s  l ng t ng ng v i gi i pháp c a nó. Trong nhi u tình hu ng, vi c xácạ ượ ố ượ ươ ứ ớ ả ủ ề ố ệ  

đ nh v n đ  có th  là vi c khó nh t c a toàn b  quá trình phân tích. H n th  n a,ị ấ ề ể ệ ấ ủ ộ ơ ế ữ  



th m chí khi v n đ  đã đ c xác đ nh thì các gi i pháp ph ng án cho v n đ  cũng cóậ ấ ề ượ ị ả ươ ấ ề  

th  không rõ ràng.ể

Ví d . Giám đ c m t nhà máy đang xem xét d  ki n mua m t c  máy đ  s nụ ố ộ ự ế ộ ỗ ể ả  

xu t m t chi ti t hi n đang đ c s n xu t b ng ph ng pháp th  công. Tho t đ uấ ộ ế ệ ượ ả ấ ằ ươ ủ ạ ầ  

t ng nh  có hai ph ng án (a) ti p t c s n xu t chi ti t này b ng ph ng pháp thưở ư ươ ế ụ ả ấ ế ằ ươ ủ 

công; (b) mua máy m i. Tuy nhiên, th t ra có thêm m t s  ph ng án nên xem xét; (c)ớ ậ ộ ố ươ  

mua m t máy m i khác so v i d  ki n bàn đ u; (d) c i ti n ph ng pháp s n xu t thộ ớ ớ ự ế ầ ả ế ươ ả ấ ủ 

công hi n nay ho c th m chí (e) ng ng s n xu t và mua chi ti t đó t  bên ngoài.ệ ặ ậ ừ ả ấ ế ừ

Ng i ta s  suy nghĩ m t chút v  nh ng kh  năng này tr c khi t p trung chú ýườ ẽ ộ ề ữ ả ướ ậ  

th t k  vào nh ng d  ki n ban đ u. Càng có nhi u ph ng án c n đ c xem xét thìậ ỹ ữ ự ế ầ ề ươ ầ ượ  

vi c phân tích thì càng tr  nên ph c t p. Vì lý do đó, sau khi đã phát hi n ra t t c  cácệ ở ứ ạ ệ ấ ả  

ph ng án có th  có, nhà phân tích ph i suy xét đ  lo i b  nh ng ph ng án khôngươ ể ả ể ạ ỏ ữ ươ  

th c s  h p d n, ch  gi  l i m t vài ph ng án đ  phân tích chi ti t. Trong ph n l nự ự ấ ẫ ỉ ữ ạ ộ ươ ể ế ầ ớ  

các v n đ , có m t ph ng án là ti p t c th c hi n nh ng gì đang x y ra - có nghĩa làấ ề ộ ươ ế ụ ự ệ ữ ả  

t  b  m i thay đ i theo d  ki n. Ph ng án “theo hi n tr ng” này đ c g i là tìnhừ ỏ ọ ổ ự ế ươ ệ ạ ượ ọ  

hu ng g c và đ c s  d ng nh  là m t đi m m c đ  đánh giá các ph ng án khác.ố ố ượ ử ụ ư ộ ể ố ể ươ

B c 3, đo l ng các y u t  đ nh l ng. Thông th ng m i ph ng án đ u cóướ ườ ế ố ị ượ ườ ỗ ươ ề  

nh ng khuy t đi m và u đi m nh t đ nh. Nhi m v  c a ng i ra quy t đ nh là đánhữ ế ể ư ể ấ ị ệ ụ ủ ườ ế ị  

giá t ng y u t  có liên quan và quy t đ nh xem ph ng án nào th c s  có nhi u uừ ế ố ế ị ươ ự ự ề ư  

đi m nh t trên c  s  cân đ i. N u các y u t  ho c bi n s  đ c th  hi n hoàn toànể ấ ơ ở ố ế ế ố ặ ế ố ượ ể ệ  

b ng l i l  thì vi c đánh giá là m t nhi m v  h t s c khó khăn.ằ ờ ẽ ệ ộ ệ ụ ế ứ

Ví d : Hãy xem b n báo cáo: “M t qui trình s n xu t d  ki n s  ti t ki m laoụ ả ộ ả ấ ự ế ẽ ế ệ  

đ ng nh ng nó làm cho tiêu hao năng l ng tăng lên và đòi h i b  sung b o hi m”.ộ ư ượ ỏ ổ ả ể  

M t báo cáo nh  v y không đ a ra cách đo l ng m c đ  quan tr ng t ng đ i c aộ ư ậ ư ườ ứ ộ ọ ươ ố ủ  

vi c ti t ki m lao đ ng so v i m c giá tăng chi phí b o hi m và tiêu hao năng l ng.ệ ế ệ ộ ớ ứ ả ể ượ  

Ng c l i, n u báo cáo r ng: “qui trình d  ki n s  ti t ki m 1000 $ chi phí lao đ ng,ượ ạ ế ằ ự ế ẽ ế ệ ộ  

nh ng chi phí năng l ng s  tăng thêm 200 $ và chi phí b o hi m tăng 100 $”. Tácư ượ ẽ ả ể  

đ ng th c t  c a 3 y u t  này có th  d  dàng xác đ nh: có nghĩa là 1000 $ - [200 $ộ ự ế ủ ế ố ể ễ ị  

+100 $] th  hi n l i ích th c s  c a qui trình s n xu t này là 700 $.ể ệ ợ ự ự ủ ả ấ

Ví d  trên đây ch ng t  lý do c n th  hi n càng nhi u y u t  b ng s  l ngụ ứ ỏ ầ ể ệ ề ế ố ằ ố ượ  

càng t t. Khi làm nh  v y, ng i ta có th  tìm ra tác đ ng th c t  c a nh ng y u tố ư ậ ườ ể ộ ự ế ủ ữ ế ố 

đó b ng ph ng pháp tính c ng, tr  đ n gi n.ằ ươ ộ ừ ơ ả



B c 4, đánh giá nh ng y u t  không đo l ng đ c. Ph n l n các v n đướ ữ ế ố ườ ượ ầ ớ ấ ề 

th ng có các y u t  quan tr ng không th  đo l ng đ c. Do v y quy t đ nh cu iườ ế ố ọ ể ườ ượ ậ ế ị ố  

cùng ph i tính đ n c  nh ng khác bi t có th  đo l ng đ c và nh ng khác bi tả ế ả ữ ệ ể ườ ượ ữ ệ  

không th  đo l ng gi a các ph ng án. Xác đ nh t m quan tr ng t ng đ i c aể ườ ữ ươ ị ầ ọ ươ ố ủ  

nh ng y u t  ch a đo l ng đ c khi so sánh chúng v i nhau cũng nh  so sánh v iữ ế ố ư ườ ượ ớ ư ớ  

nh ng u, nh c đi m c a các y u t  đã đ c đo l ng là m t vi c làm c n thi t.ữ ư ượ ể ủ ế ố ượ ườ ộ ệ ầ ế

Ta d  dàng th y t m quan tr ng c a nh ng y u t  ch a đ c đo l ng này. Cácễ ấ ầ ọ ủ ữ ế ố ư ượ ườ  

phép tính toán s  h c cho nh ng y u t  đã đ c đo l ng th ng là nh ng công vi cố ọ ữ ế ố ượ ườ ườ ữ ệ  

v t v  và đ a đ n m t con s  d ng nh  là rõ ràng và chính xác. Tuy nhiên, t t c  cácấ ả ư ế ộ ố ườ ư ấ ả  

y u t  có nh h ng đ n s  li u cu i cùng c ng l i có th  không quan tr ng b ngế ố ả ưở ế ố ệ ố ộ ạ ể ọ ằ  

m t y u t  không đo l ng đ c. Ví d , nhi u ng i có th  gi i quy t nhu c u đi l iộ ế ố ườ ượ ụ ề ườ ể ả ế ầ ạ  

ít t n kém h n nh  vào vi c s  d ng ph ng ti n giao thông công c ng so v i vi cố ơ ờ ệ ử ụ ươ ệ ộ ớ ệ  

dùng xe ô tô. Tuy nhiên, h  v n s  d ng xe riêng vì lý do uy tín, thanh th , vì thu nọ ẫ ử ụ ế ậ  

ti n ho c nh ng y u t  khác không th  đo l ng b ng s  đ c.  m c đ  có th  th cệ ặ ữ ế ố ể ườ ằ ố ượ ở ứ ộ ể ự  

hi n đ c b ng phép tính, ng i ta có th  trình bày m t con s  đ n gi n v  tác đ ngệ ượ ằ ườ ể ộ ố ơ ả ề ộ  

th c t  c a nhi u y u t  có nh h ng t i vi c ra quy t đ nh. Do đó, các phép tínhự ế ủ ề ế ố ả ưở ớ ệ ế ị  

làm gi m b t s  l ng các y u t  đáng lý ph i đ c xem xét riêng r  trong quá trìnhả ớ ố ượ ế ố ả ượ ẽ  

đánh giá  b c cu i cùng d n đ n vi c ra quy t đ nh. Đi u đó có nghĩa là, chúng thuở ướ ố ẫ ế ệ ế ị ề  

h p ph m vi c n ph i đánh giá, suy xét. Cũng hi m khi, n u không mu n nói là khôngẹ ạ ầ ả ế ế ố  

x y ra, chúng lo i b  kh  năng c n th c hi n quá trình đánh giá ch  y u này.ả ạ ỏ ả ầ ự ệ ủ ế

B c 5, ra quy t đ nh. Sau nh ng n  l c ban đ u trong vi c xác đ nh, đánh giáướ ế ị ữ ỗ ự ầ ệ ị  

và đo l ng các y u t . Ng i ra quy t đ nh có hai kh  năng l a ch n:ườ ế ố ườ ế ị ả ự ọ

1. Tìm ki m thêm thông tin. ế
2. Ra quy t đ nh và th c hi n quy t đ nh đó. ế ị ự ệ ế ị

Nhi u quy t đ nh có th  đ c c i ti n nh  thu th p thêm thông tin và đi u đóề ế ị ể ượ ả ế ờ ậ ề  

th ng có th  x y ra. Tuy nhiên, đ  thu th p thêm thông tin, c n ph i có n  l c (đi uườ ể ả ể ậ ầ ả ỗ ự ề  

đó có nghĩa c n thêm chi phí); quan tr ng h n là m t thêm th i gian. Do đó l i xu tầ ọ ơ ấ ờ ạ ấ  

hi n thêm v n đ : khi nào ng i giám đ c có th  k t lu n đó là th i đi m t t nh t đệ ấ ề ườ ố ể ế ậ ờ ể ố ấ ể 

hành đ ng ch  không ph i là trì hoãn đ n t n khi nào thu th p đ c thêm thông tin.ộ ứ ả ế ậ ậ ượ

Chi phí chênh l chệ

 ph n đ u ch ng này, chúng tôi đã gi i thi u d ng c u trúc chi phí g i là chiỞ ầ ầ ươ ớ ệ ạ ấ ọ  

phí chênh l ch. Vì chi phí chênh l ch th ng đ c s  d ng trong phân tích các v n đệ ệ ườ ượ ử ụ ấ ề 

l a ch n ph ng án nên chúng tôi s  trình bày ph n này k  h n.ự ọ ươ ẽ ầ ỹ ơ



N u có m t ph ng án nào đ y khác tình hu ng g c ho c theo hi n tr ng đ cế ộ ươ ấ ố ố ặ ệ ạ ượ  

đ  xu t thì chi phí chênh l ch là nh ng kho n chi phí khác bi t gi a ph ng án đề ấ ệ ữ ả ệ ữ ươ ề 

xu t so v i hi n tr ng. Nh ng kho n m c chi phí không ch u tác đ ng b i ph ng ánấ ớ ệ ạ ữ ả ụ ị ộ ở ươ  

đ  xu t không ph i là chi phí chênh l ch và có th  b  qua. Các thu t ng  chi phí t nề ấ ả ệ ể ỏ ậ ữ ổ  

hao thêm (out-of-pocket costs) và chi phí có th  tránh đ c (avoidable costs) th ngể ượ ườ  

đ c s  d ng v i cùng m t nghĩa là chi phí chênh l ch. Không có m c chi phí chungượ ử ụ ớ ộ ệ ụ  

nào có th  g i là chi phí chênh l ch: chi phí ngo i ng ch th ng liên quan đ n t ngể ọ ệ ạ ạ ườ ế ừ  

ph ng án c  th  đang đ c phân tích.ươ ụ ể ượ

Ví d : M t công ty đang xem xét vi c mua chi ti t s  101 t  m t nhà cung ng ụ ộ ệ ế ố ừ ộ ứ ở 

bên ngoài thay cho vi c t  s n xu t chi ti t này. Tình hu ng g c (tình hu ng 1) là ti pệ ự ả ấ ế ố ố ố ế  

t c s n xu t chi ti t s  101 và ph ng án hai ( tình hu ng 2) là mua chi ti t này t  bênụ ả ấ ế ố ươ ố ế ừ  

ngoài. T t c  các kho n thu nh p, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý và chi phí s n xu tấ ả ả ậ ả ả ấ  

là nh ng kho n chi phí ngoài nh ng kho n có liên quan tr c ti p đ n vi c t  s n xu tữ ả ữ ả ự ế ế ệ ự ả ấ  

chi ti t s  101 và có l  s  không ch u tác đ ng c a quy t đ nh trên. Nh  v y, có thế ố ẽ ẽ ị ộ ủ ế ị ư ậ ể 

không c n thi t ph i xét đ n chúng. Các kho n chi phí chênh l ch có th  nh  sau:ầ ế ả ế ả ệ ể ư

 

N u t  s nế ự ả  

xu tấ
(tình hu ng 1)ố

N u mua chiế  

ti t 101ế
(tình hu ng 2)ố

Chênh l ch +ệ

-  Nguyên  v t  li u  s  d ng  tr cậ ệ ử ụ ự  

ti pế

- Mua chi ti tế

- Lao đ ng tr c ti pộ ự ế

- Năng l ngượ

- Chi phí khác

570 $

0 $

600 $

70 $

150 $

0 $

1700 $

0 $

0 $

0 $

570 $

1700 $

600 $

70 $

150 $

T ng sổ ố 1390$ 1700$ .

Chi phí chênh l ch th c tệ ự ế . . 310$

Vì các kho n chi phí tăng thêm 310 $ n u mua chi ti t 101,  đây nên lo i b  dả ế ế ở ạ ỏ ự  
ki n l a ch n mua chi ti t 101.ế ự ọ ế

Quy trình tính toán



Trên th c t , không có m t công th c b t bu c nào áp d ng cho vi c so sánh chiự ế ộ ứ ắ ộ ụ ệ  

phí chênh l ch gi a các ph ng án. Do đó yêu câu đ t ra là làm sao cho thu n ti n vàệ ữ ươ ặ ậ ệ  

t p h p s  ki n m t cách rõ ràng nh t cho ng i ra quy t đ nh.ậ ợ ự ệ ộ ấ ườ ế ị

Ví d : l y v n đ  đã trình bày  ví d  trên, ng i ta có th  có đ c m t k t quụ ấ ấ ề ở ụ ườ ể ượ ộ ế ả 
gi ng nh  v y mà ch  c n ít n  l c h n nh  tìm ra đ c nh ng khác bi t th c s  gi aố ư ậ ỉ ầ ỗ ự ơ ờ ượ ữ ệ ự ự ữ  
các ph ng án.ươ

- Giá mua chi ti t 101ế

- Các kho n chi ti t ti t ki m đ c nh  không s n xu t chi ti t 101ả ế ế ệ ượ ờ ả ấ ế

• Nguyên v t li u s  d ng tr c ti p ậ ệ ử ụ ự ế
• Lao đ ng tr c ti p ộ ự ế
• Năng l ng ượ
• Chi phí khác 

T ng s  chi phí ti t ki m đ cổ ố ế ệ ượ

T n th t th c t  khi mua chi ti t nàyổ ấ ự ế ế

1700$

 

570$
600$
70$

150$

-1390$

310$

Nh ng chi phí không b  nh h ng - nh ng kho n m c chi phí không b  quy tữ ị ả ưở ữ ả ụ ị ế  

đ nh này tác đ ng, không b  khác bi t đ  có th  b  qua đ c. D u sao, m t danh m cị ộ ị ệ ể ể ỏ ượ ầ ộ ụ  

li t kê m t s  hay t t c  các chi phí không b  nh h ng này cũng có th  có ích. N uệ ộ ố ấ ả ị ả ưở ể ế  

làm đ c nh  v y thì ph i x  lý các chi phí không b  nh h ng gi ng h t nh  nhauượ ư ậ ả ử ị ả ưở ố ệ ư  

cho t ng ph ng án. Kho n chi phí chênh l ch th c t  gi a hai ph ng án chính là k từ ươ ả ệ ự ế ữ ươ ế  

qu  chúng ta mu n tìm không h  thay đ i khi ta c ng cùng m t s  thêm vào chi phíả ố ề ổ ộ ộ ố  

c a t ng ph ng án.ủ ừ ươ

Ví d : Chi ti t s  101 là m t b  ph n c a s n ph m A. N u ta li t kê t ngụ ế ố ộ ộ ậ ủ ả ẩ ế ệ ừ  

kho n m c chi phí và thu nh p c a s n ph m A cho t ng gi i pháp nh  trong minhả ụ ậ ủ ả ẩ ừ ả ư  

ho  21.2 thì kho n l i nhu n chênh l ch v n là 310 $ nh  k t qu  c a các ví d  tr cạ ả ợ ậ ệ ẫ ư ế ả ủ ụ ướ  

và đ  xu t mua chi ti t s  101 không h  nh t i thu nh p và chi phí c a s n ph m A .ề ấ ế ố ề ả ớ ậ ủ ả ẩ

Có th  đ  tính toán nh  minh ho  21.2 đòi h i nhi u công s c h n các ví dể ể ư ạ ỏ ề ứ ơ ụ 

tr c, song nó cũng d  hi u h n. Đ ng th i, khi li t kê t ng kho n m c chi phí và thuướ ễ ể ơ ồ ờ ệ ừ ả ụ  

nh p cũng giúp ta đ m b o ch c ch n không b  sót m t kho n chi phí chênh l ch nào.ậ ả ả ắ ắ ỏ ộ ả ệ

Nguy hi m c a vi c s  d ng chi phí đ y để ủ ệ ử ụ ầ ủ



Chi phí đ y đ  đ c tính toán trong h  th ng k  toán có th  d n đ n s  nh mầ ủ ượ ệ ố ế ể ẫ ế ự ầ  

l n trong các v n đ  l a ch n ph ng án. C  th  là khi c tính chi phí chênh l chẫ ấ ề ự ọ ươ ụ ể ướ ệ  

nên xem xét các kho n m c chi phí đ c phân b  cho các s n ph m hoài nghi.ả ụ ượ ổ ả ẩ

Minh ho  21-2ạ

Tính toán l i nhu n chênh l chợ ậ ệ

  .

L i nhu n trên s n ph m Aợ ậ ả ẩ

Tình hu ng g cố ố
($)

Mua chi ti t s  101ế ố
($) 

Thu nh pậ 10.000 1.000

Chi phí . .

Nguyên v t li u s  d ng tr c ti pậ ệ ử ụ ự ế 1.570 1.000

Chi ti t bên ngoàiế 0 1.700

Lao đ ng tr c ti pộ ự ế 3.000 2.400

Năng l ngượ 200 130

Các chi phí khác 1.450 1.300

Thuê nhà x ngưở 800 800

 Chi phí chung và chi phí qu n lýả 2.000 2.000

 T ng chi phíổ 9.020 9.330

 L i nhu nợ ậ 980 670

 -670 .>

 L i nhu n chênh l ch c a tình hu ng g cợ ậ ệ ủ ố ố 310 .

Ví d : M t công ty có th  phân chia t ng chi phí s n xu t cho các s n ph m theoụ ộ ể ổ ả ấ ả ẩ  

100% chi phí lao đ ng tr c ti p. Tuy nhiên, đi u đó không có nghĩa là, n u chi phí laoộ ự ế ề ế  

đ ng tr c ti p gi m đi 600 $ thì t ng chi phí s  gi m đi t ng ng là 600 $. T ng chiộ ự ế ả ổ ẽ ả ươ ứ ổ  

phí có th  không gi m đi m t chút nào, t ng chi phí có th  gi m nh ng v i giá tr  nhể ả ộ ổ ể ả ư ớ ị ỏ 

h n 600 $ ho c t ng chi phí th m chí có th  tăng lên do vi c mua vào tăng thêm vàơ ặ ổ ậ ể ệ  

công vi c ki m tra phát sinh t  vi c mua chi ti t 101. Nh m m c đích đánh giá nh ngệ ể ừ ệ ế ằ ụ ữ  

gì th c s  có th  x y ra cho t ng chi phí thì chúng ta ph i ki m tra l i t  l  t ng chiự ự ể ả ổ ả ể ạ ỷ ệ ổ  

phí và phân tích xem đi u gì s  x y ra đ i v i các y u t  bi n đ i c a t ng chi phí.ề ẽ ả ố ớ ế ố ế ổ ủ ổ



Ví d : Chi phí đ y đ  c a s n ph m A đ c trình bày trong minh ho  21.2 baoụ ầ ủ ủ ả ẩ ượ ạ  

g m 800$ chi phí thuê nhà x ng và 2.000$ chi phí qu n lý và chi phí chung. Chi phíồ ưở ả  

thuê nhà x ng là chi phí s  d ng nhà x ng  n i s n xu t s n ph m A và 800 $ thưở ử ụ ưở ở ơ ả ấ ả ẩ ể 

hi n ph n phân b  trong t ng s  chi phí nhà x ng phân b  cho s n ph m A. N uệ ầ ổ ổ ố ưở ổ ả ẩ ế  

mua chi ti t 101 (m t b  ph n c u thành s n ph m A) thì v  trí nhà x ng dùng choế ộ ộ ậ ấ ả ẩ ị ưở  

s n xu t chi ti t 101 nay không c n đ n n a. Tuy nhiên, không nh t thi t là chi phíả ấ ế ầ ế ữ ấ ế  

nhà x ng do đó s  gi m đi. Chi phí thuê nhà, h i đ t, ánh sáng và các kho n m c chiưở ẽ ả ơ ố ả ụ  

phí s  h u khác có th  không có thay đ i gì do vi c quy t đ nh mua chi ti t 101. N uở ữ ể ổ ệ ế ị ế ế  

giá tr  th c t  c a chi phí nhà x ng không thay đ i có nghĩa là không tránh đ cị ự ế ủ ưở ổ ượ  

kho n chi phí nhà x ng nào c  thì kho n m c này không ph i là chi phí chênh l ch. ả ưở ả ả ụ ả ệ

T ng t  nh  v y, chi phí qu n lý và chi phí chung c a toàn b  công ty có thươ ự ư ậ ả ủ ộ ể 

không b  nh h ng b i quy t đ nh mua chi ti t s  101. N u giá tr  th c t  c a các chiị ả ưở ở ế ị ế ố ế ị ự ế ủ  

phí này không b  nh h ng thì nh ng chi phí này không ph i là chi phí chênh l ch.ị ả ưở ữ ả ệ

Phúc l i phợ ụ

Trong nhi u quy t đ nh, chi phí lao đ ng là m t kho n chi phí quan tr ng. Chiề ế ị ộ ộ ả ọ  

phí lao đ ng th c t  th ng cao h n nhi u so v i giá tr  ti n công thu đ c. Nó baoộ ự ế ườ ơ ề ớ ị ề ượ  

g m c  các kho n m c nh  ph n thu  b o hi m xã h i mà ng i ch  lao đ ng ph iồ ả ả ụ ư ầ ế ả ể ộ ườ ủ ộ ả  

tr : b o hi m y t  và ti n l ng h u; ti n tr  l ng trong các kỳ ngh  hè, ngh  phép vàả ả ể ế ề ươ ư ề ả ươ ỉ ỉ  

các kho n phúc l i khác n a. N u nh ng kho n phúc l i này lên đ n 40 % thu nh pả ợ ữ ế ữ ả ợ ế ậ  

ti n công thì cũng không ph i là b t th ng. Khi c tính chi phí chênh l ch v  laoề ả ấ ườ ướ ệ ề  

đ ng cũng ph i nên tính đ n các phúc l i ph .ộ ả ế ợ ụ

Chi phí c  h iơ ộ

Chi phí c  h i là cách đo giá tr  b  t n th t ho c ph i hy sinh khi l a ch n m t cáchơ ộ ị ị ổ ấ ặ ả ự ọ ộ  
hành đ ng đòi h i ph i t  b  m t ph ng án hành đ ng khác. Chi phí c  h i khôngộ ỏ ả ừ ỏ ộ ươ ộ ơ ộ  
ph i là chi phí theo nghĩa thông th ng c a t  ng  chi phí có nghĩa là chi phí nàyả ườ ủ ừ ữ  
không liên quan đ n phí t n ti n m t. Đúng h n, chi phí c  h i là thu nh p (l i nhu n)ế ổ ề ặ ơ ơ ộ ậ ợ ậ  
b  b  qua ho c ph i t  b , đi u này cũng có tác đ ng làm thu nh p thu n tuý b  gi mị ỏ ặ ả ừ ỏ ề ộ ậ ầ ị ả  
đi nh  là khi xu t hi n m t kho n chi phí nào đó.ư ấ ệ ộ ả

Ví d : N u nh  có th  s  d ng ph n v  trí nhà x ng dùng đ  s n xu t chi ti tụ ế ư ể ử ụ ầ ị ưở ể ả ấ ế  

101 đ  t o ra l i nhu n khác, khi đó s  hy sinh x y ra khi s  d ng v  trí cho chi ti tể ạ ợ ậ ự ả ử ụ ị ế  

101 chính là m t chi phí c  h i c a vi c s n xu t chi ti t này. Chi phí này đ c đoộ ơ ộ ủ ệ ả ấ ế ượ  

l ng b ng thu nh p ph i hy sinh n u nh  v  trí nhà x ng đ c s  d ng cho chi ti tườ ằ ậ ả ế ư ị ưở ượ ử ụ ế  

101. Thu nh p này không gi ng nh  chi phí nhà x ng đã phân b . N u v  trí s  d ngậ ố ư ưở ổ ế ị ử ụ  



cho vi c s n xu t chi ti t 101 đ c dùng vào vi c s n xu t m t chi ti t khác có l iệ ả ấ ế ượ ệ ả ấ ộ ế ợ  

nhu n 400 $, khi đó 400 $ s  tr  thành chi phí cho vi c ti p t c s n xu t chi ti t 101.ậ ẽ ở ệ ế ụ ả ấ ế

M t lu t s  có nhi u công vi c ph i làm h n là s  công vi c bà ta có th  ti pộ ậ ư ề ệ ả ơ ố ệ ể ế  

nh n; có nghĩa là bà ta làm vi c “h t công su t”. Bà ta tính ti n v i khách hàng theoậ ệ ế ấ ề ớ  

giá m t gi  v  d ch v  t  v n pháp lý c a mình. Bà ta cũng tham gia tình nguy n 4 giộ ờ ề ị ụ ư ấ ủ ệ ờ 

m t tu n vào các công vi c pháp lý cho các t  ch c. Chi phí c  h i đ i v i công vi cộ ầ ệ ổ ứ ơ ộ ố ớ ệ  

tình nguy n c a bà ta là 300 $ m t tu n (4 gi  x 75$), đó là giá tr  thu nh p bà ta m tệ ủ ộ ầ ờ ị ậ ấ  

đi đ  làm nh ng công vi c tình nguy n. Chi phí c  h i không đ c tính toán trong cácể ữ ệ ệ ơ ộ ượ  

báo cáo k  toán và nó cũng không thích h p trong nhi u v n đ  l a ch n ph ng án.ế ợ ề ấ ề ự ọ ươ  

Tuy nhiên, nó có ý nghĩa trong các tình hu ng, trong đó các ngu n l c b  gi i h n nhố ồ ự ị ớ ạ ư 

trong tình hu ng trên c a bà lu t s . Trong nh ng tình hu ng nh  v y, m t quy t đ nhố ủ ậ ư ữ ố ư ậ ộ ế ị  

th c hi n m t hành đ ng nh t đ nh lo i tr  vi c th c hi n m t hành đ ng khác. Nóiự ệ ộ ộ ấ ị ạ ừ ệ ự ệ ộ ộ  

chung, n u ch p nh n m t ph ng án mà ph i dành nó b t kỳ m t c  s  v t ch t hayế ấ ậ ộ ươ ả ấ ộ ơ ở ậ ấ  

ngu n l c, l  ra có th  s  d ng cho m t m c tiêu sinh l i nào đó thì khi đó xu t hi nồ ự ẽ ể ử ụ ộ ụ ợ ấ ệ  

chi phí c  h i. Chi phí này đ c đo l ng b ng thu nh p đáng lý có đ c khi dùng cácơ ộ ượ ườ ằ ậ ượ  

ngu n l c vào m c đích khác.ồ ự ụ

Do b n ch t th c c a nó, chi phí c  h i đ c coi là “không ch c ch n”. Trongả ấ ự ủ ơ ộ ượ ắ ắ  

ph n l n các tình hu ng, s  th t s  khó khăn khi xác đ nh ph n l i nhu n có kh  năngầ ớ ố ẽ ậ ự ị ầ ợ ậ ả  

tăng thêm, n u các ngu n l c đang bàn đ n đ c dùng vào m t m c đích khác.ế ồ ự ế ượ ộ ụ

Các thu t ng  khácậ ữ

Thu t ng  chi phí chênh l ch không nh t thi t đ ng nghĩa v i thu t ng  chi phíậ ữ ệ ấ ế ồ ớ ậ ữ  

bi n đ i. Chi phí bi n đ i là chi phí thay đ i t ng ng theo t  l  v i s  thay đ i c aế ổ ế ổ ổ ươ ứ ỷ ệ ớ ự ổ ủ  

s n l ng. Trái l i, chi phí chênh l ch th ng liên quan đ n nh ng ph ng án c  thả ượ ạ ệ ườ ế ữ ươ ụ ể 

đang đ c xem xét. Trong m t v n đ  c  th , n u nh ng ph ng án này bao g m cượ ộ ấ ề ụ ể ế ữ ươ ồ ả 

vi c ho t đ ng  các m c s n l ng khác nhau trong m t kho ng trên bi u đ  chi phíệ ạ ộ ở ứ ả ượ ộ ả ể ồ  

- s n l ng t ng ng thì khi đó, chi phí chênh l ch cũng có th  gi ng nh  nh ngả ượ ươ ứ ệ ể ố ư ữ  

kho n chi phí không bi n đ i. Tuy nhiên, tùy theo t ng v n đ , các chi phí chênh l chả ế ổ ừ ấ ề ệ  

còn g m c  nh ng chi phí không ph i là chi phí bi n đ i. M t d  ki n thay đ i sồ ả ữ ả ế ổ ộ ự ế ổ ố 

nhân viên b o v  nhà máy và nhi m v  c a h  là m t ví d  không liên quan đ n cácả ệ ệ ụ ủ ọ ộ ụ ế  

y u t  chi phí bi n đ i. M t d  ki n không ti p t c s n xu t m t lo i s n ph mế ố ế ổ ộ ự ế ế ụ ả ấ ộ ạ ả ẩ  

th ng bao g m m t s  chi phí c  đ nh chênh l ch cũng nh  chi phí bi n đ i chênhườ ồ ộ ố ố ị ệ ư ế ổ  

l ch.ệ

Chi phí c n biên là m t thu t ng  đ c s  d ng trong kinh t  h c cho ph n chiậ ộ ậ ữ ượ ử ụ ế ọ ầ  

phí mà các nhà k  toán g i là chi phí bi n đ i. Chi phí c n biên cho m t s n ph m làế ọ ế ổ ậ ộ ả ẩ  



chi phí cho vi c s n xu t thêm m t đ n v  s n ph m đó. Do v y, chi phí c n biên cóệ ả ấ ộ ơ ị ả ẩ ậ ậ  

th  đ ng nghĩa v i chi phí chênh l ch trong nh ng v n đ  mà trong đó, m t ph ngể ồ ớ ệ ữ ấ ề ộ ươ  

án đang đ c xem xét đ n có liên quan đ n s  thay đ i s n l ng. Chi phí gia tăngượ ế ế ự ổ ả ượ  

(Incremental cost) và chi phí h p lý (Relevant cost) là nh ng thu t ng  th ng đ c sợ ữ ậ ữ ườ ượ ử 

d ng đ  nói chi phí chênh l ch cũng nh  các thu t ng  đã đ c đ  c p đ n  trên làụ ể ệ ư ậ ữ ượ ề ậ ế ở  

chi phí t n hao thêm và chi phí tránh đ c (Out-of-pocket cost).ổ ượ

Nh ng c tính v  chi phí trong t ng laiữ ướ ề ươ

Vì nh ng ph ng án đang đ c phân tích th ng liên quan đ n t ng lai nên chiữ ươ ượ ườ ế ươ  

phí chênh l ch cũng th ng là nh ng c tính chi phí trong t ng lai. Tuy nhiên, trongệ ườ ữ ướ ươ  

nhi u tr ng h p, thông tin t t nh t v  chi phí trong t ng lai l i thu đ c nh  phépề ườ ợ ố ấ ề ươ ạ ượ ờ  

phân tích chi phí l ch s  (chi phí đã ghi nh n). Ng i ta có th  d  dàng b  qua m tị ử ậ ườ ể ễ ỏ ộ  

th c ti n là đôi khi chi phí l ch s  l i là không thích h p. Chi phí l ch s  là thông tinự ễ ị ử ạ ợ ị ử  

h u ích cho ta bi t chi phí d  ki n trong t ng lai. Nh ng vi c s  d ng nó nh  là v tữ ế ự ế ươ ư ệ ử ụ ư ậ  

d n đ ng v  c  b n s  khác xa so v i vi c s  d ng nó nh  th  nó là báo cáo th c tẫ ườ ề ơ ả ẽ ớ ệ ử ụ ư ể ự ế 

v  nh ng chi phí có th  có trong t ng lai.ề ữ ể ươ

Lo i tr  nh ng tr ng h p chi phí t ng lai đ c xác đ nh nh  vào vi c s pạ ừ ữ ườ ợ ươ ượ ị ờ ệ ắ  

x p h p đ ng dài h n ra thì chi phí chênh l ch t t y u là nh ng con s  c tính.ế ợ ồ ạ ệ ấ ế ữ ố ướ  

Thông th ng,  nó không th  là  nh ng c  tính g n đúng đ c.  Ch ng h n,  m tườ ể ữ ướ ầ ượ ẳ ạ ộ  

kho n ti t ki m lao đ ng đ c c tính là 50.000 $ hàng năm, trong th i kỳ 5 năm,ả ế ệ ộ ượ ướ ờ  

bao hàm gi  thi t v  các m c ti n công, phúc l i ph , hi u qu  lao đ ng, s n l ngả ế ề ứ ề ợ ụ ệ ả ộ ả ượ  

s n ph m trong t ng lai và các y u t  khác không xác đ nh đ c m t cách ch cả ẩ ươ ế ố ị ượ ộ ắ  

ch n. Do đó, vi c th c hi n các phép tính c tính chi phí cho t i m t vài s  th pắ ệ ự ệ ướ ớ ộ ố ậ  

phân th ng không đem l i l i ích gì. Ngoài ra, vi c hi u l m và nh ng o t ng doườ ạ ợ ệ ể ầ ữ ả ưở  

đ  chính xác c a nh ng tính toán đó gây ra l i là m t đi u nguy hi m.ộ ủ ữ ạ ộ ề ể

Chi phí chìm (Sunk Cost)

Chi phí chìm là chi phí đã chi và do đó không th  b  thay đ i do m t quy t đ nhể ị ổ ộ ế ị  

nào đ y đang đ c bàn đ n. T t c  chi phí l ch s  (ví d  giá tr  tài s n có th  kh uấ ượ ế ấ ả ị ử ụ ị ả ể ấ  

hao đ c trên s  sách) là chi phí đã chìm vì nó t n t i do các ho t đ ng đã x y ra trongượ ổ ồ ạ ạ ộ ả  

quá kh  nên chi phí chìm không ph i là chi phí chênh l ch. Không có quy t đ nh nào ứ ả ệ ế ị ở 

hi n t i có th  làm thay đ i nh ng gì đã x y ra. Các quy t đ nh l p ra cho hi n t i chệ ạ ể ổ ữ ả ế ị ậ ệ ạ ỉ 
có th  nh h ng đ n nh ng gì s  x y ra trong t ng lai.ể ả ưở ế ữ ẽ ả ươ

Giá tr  trên s  sách c a m t nhà máy, thi t b  và phí t n kh u hao có liên quan cóị ổ ủ ộ ế ị ổ ấ  

th  gây ra khó khăn cho vi c phân tích các v n đ  l a ch n ph ng án. Đôi lúc ng iể ệ ấ ề ự ọ ươ ườ  



ta cho r ng, khi m t ph ng án d  ki n bao g m c  vi c chuy n nh ng m t thi t bằ ộ ươ ự ế ồ ả ệ ể ượ ộ ế ị 
hi n có thì kh u hao cho thi t b  này s  không còn là chi phí n a và kho n ti t ki mệ ấ ế ị ẽ ữ ả ế ệ  

trong phí t n kh u hao s  đ c tính đ n nh  m t u th  c a ph ng án này. Đi u đóổ ấ ẽ ượ ế ư ộ ư ế ủ ươ ề  

không đúng vì ý ki n này b  qua m t th c t  là giá tr  s  sách c a thi t b  s m mu nế ỏ ộ ự ế ị ổ ủ ế ị ớ ộ  

cũng s  đ c ghi nh n là m t kho n phí t n mà không xét đ n vi c ng i ta có ch pẽ ượ ậ ộ ả ổ ế ệ ườ ấ  

nh n ph ng án đó hay không. N u ph ng án không đ c ch p nh n thì ph n kh uậ ươ ế ươ ượ ấ ậ ầ ấ  

hao thi t b  v n ti p t c t n t i. Còn n u ph ng án đ c ch p nh n thì giá tr  còn l iế ị ẫ ế ụ ồ ạ ế ươ ượ ấ ậ ị ạ  

trên s  sách s  đ c xóa b  khi thi t b  này đ c chuy n nh ng. Tr ng h p nàoổ ẽ ượ ỏ ế ị ượ ể ượ ườ ợ  

cũng v y, t ng giá tr  chi phí v n gi ng nhau, do đó giá tr  s  sách c a thi t b  khôngậ ổ ị ẫ ố ị ổ ủ ế ị  

ph i là chi phí chênh l ch.ả ệ

Ví d : gi  thi t chi ti t 101  ví d  tr c hi n t i đ c s n xu t trên m t thi tụ ả ế ế ở ụ ướ ệ ạ ượ ả ấ ộ ế  

b  nào đ y và ph n kh u hao 1000 $ c a thi t b  này là m t kho n n m trong ph nị ấ ầ ấ ủ ế ị ộ ả ằ ầ  

“chi phí khác” nh  đã nói  ph n minh ho  21.2. Thi t b  đ c mua cách đây 6 nămư ở ầ ạ ế ị ượ  

v i giá 10.000 $, m c kh u hao hàng năm là 1000 $, t ng s  kh u hao đ n nay là 6000ớ ứ ấ ổ ố ấ ế  

$. Do đó, giá tr  s  sách th c t  c a thi t b  còn là 4000 $. Thi t b  này có giá tr  thanhị ổ ự ế ủ ế ị ế ị ị  

lý b ng 0. Đôi lúc, ng i ta cho r ng phép tính trong b ng 21.2 b  qua 1000 $ v  chiằ ườ ằ ả ỏ ề  

phí kh u hao hàng năm s  ti t ki m đ c chi phí, n u nh  thi t b  này đ c bán đi vàấ ẽ ế ệ ượ ế ư ế ị ượ  

do đó, vi c mua vào chi ti t s  101 là m t ph ng án t t h n (n u chi phí cho vi cệ ế ố ộ ươ ố ơ ế ệ  

mua chi ti t 101 b  gi m đi 1000 $ thì khi đó l i nhu n c a ph ng án này s  là 1.670ế ị ả ợ ậ ủ ươ ẽ  

$ và có chênh l ch là 670 $ l i nhu n so v i l i nhu n tình hu ng g c là 980 $). Đó làệ ợ ậ ớ ợ ậ ố ố  

m t ý ki n ng y bi n. N u thi t b  này đ c thanh lý thì giá tr  s  sách c a nó ph iộ ế ụ ệ ế ế ị ượ ị ổ ủ ả  

đ c lo i b  và giá tr  này đúng b ng t ng s  giá tr  kh u hao trong th i gian t n t iượ ạ ỏ ị ằ ổ ố ị ấ ờ ồ ạ  

còn l i c a thi t b . Do đó, không có chi phí chênh l ch liên quan đ n giá tr  s  sáchạ ủ ế ị ệ ế ị ổ  

c a thi t b  hi n có.ủ ế ị ệ

S  không thích h p c a chi phí chìm đ c trình bày  b ng 21.3 nh  vi c soự ợ ủ ượ ở ả ờ ệ  

sánh hai báo cáo thu nh p trong toàn b  nh ng giai đo n t n t i còn l i c a thi t b .ậ ộ ữ ạ ồ ạ ạ ủ ế ị  

M t báo cáo th  hi n k t qu  ho t đ ng n u nh  mua chi ti t 101 và thanh lý thi t b .ộ ể ệ ế ả ạ ộ ế ư ế ế ị  

Báo cáo kia th  hi n các k t qu  n u ti p t c s n xu t chi ti t 101 trên thi t b  này.ể ệ ế ả ế ế ụ ả ấ ế ế ị  

B ng 21-3 cho th y r ng, trong vòng 4 năm, l i nhu n chênh l ch bù đ p cho tìnhả ấ ằ ợ ậ ệ ắ  

hu ng g c là 1.240 $. Đó cũng là 310 $ m i năm nh  giá tr  đã trình bày trong minh hoố ố ỗ ư ị ạ 

21.3.

Ng i ta coi nh  không có chi phí v  m t tài s n có th  kh u hao sau th i gianườ ư ề ộ ả ể ấ ờ  

t n t i có ích c a tài s n đó. N u nh  thi t b  đ c thanh lý thì th i gian t n t i có íchồ ạ ủ ả ế ư ế ị ượ ờ ồ ạ  

c a nó đ c coi là ch m d t. N u t ng chi phí kh u hao c a thi t b  đó ch a đ c ghiủ ượ ấ ứ ế ổ ấ ủ ế ị ư ượ  

nh n h t vào th i đi m thanh lý thì sau này ng i ta bi t r ng ch c h n đã có sai l m.ậ ế ờ ể ườ ế ằ ắ ẳ ầ  



N u chi phí kh u hao đ c tính toán đ y đ  thì giá tr  s  sách th c t  c a thi t b  khiế ấ ượ ầ ủ ị ổ ự ế ủ ế ị  

nó b  thanh lý s  b ng 0. N u có sai l m thì đó là sai l m thu c v  quá kh  mà quy tị ẽ ằ ế ầ ầ ộ ề ứ ế  

đ nh hi n t i không th  thay đ i đ c [nh  r ng sai l m này chính là s  đánh giáị ệ ạ ể ổ ượ ớ ằ ầ ự  

không chính xác v  th i gian có ích c a tài s n t i th i đi m mua thi t b  đó chề ờ ủ ả ạ ờ ể ế ị ứ 

không ph i là sai l m theo tính toán s  h c]. ả ầ ố ọ

N u thi t b  có giá tr  chuy n nh ng thì th c t  đó là h p lý vì vi c bán thi t bế ế ị ị ể ượ ự ế ợ ệ ế ị 
s  mang l i m t kho n ti n. N u tác đ ng c a thu  thu nh p đ i v i vi c lo i b  t nẽ ạ ộ ả ề ế ộ ủ ế ậ ố ớ ệ ạ ỏ ổ  

th t khi thanh lý không gi ng nh  tác đ ng đ i v i vi c lo i b  kh u hao trong th iấ ố ư ộ ố ớ ệ ạ ỏ ấ ờ  

gian 4 năm thì tác đ ng c a thu  là h p lý (ph ng pháp tính đ n tác đ ng c a thu  sộ ủ ế ợ ươ ế ộ ủ ế ẽ 

đ c trình bày  ch ng 22). Tuy nhiên, b n thân giá tr  s  sách c a thi t b  cũngượ ở ươ ả ị ổ ủ ế ị  

không thích h p. ợ

T m quan tr ng c a ph m vi th i gianầ ọ ủ ạ ờ

Câu h i chi phí nào là chi phí chênh l ch ph  thu c r t nhi u vào ph m vi th iỏ ệ ụ ộ ấ ề ạ ờ  

gian c a v n đ . N u hi u theo đúng nghĩa đen là ch  tăng thêm m t đ n v  s n ph mủ ấ ề ế ể ỉ ộ ơ ị ả ẩ  

thì ch  có nguyên v t li u tr c ti p m i có th  là chi phí chênh l ch. Công vi c có thỉ ậ ệ ự ế ớ ể ệ ệ ể 

đ c th c hi n mà không c n thêm chi phí lao đ ng chênh l ch n u nh  công nhânượ ự ệ ầ ộ ệ ế ư  

v n đ c tr  l ng theo ngày và v n có th i gian r nh r i.  m t khía c nh khác, n uẫ ượ ả ươ ẫ ờ ả ỗ ở ộ ạ ế  

d  ki n tính đ n m t cam k t s n xu t m t s n ph m trong m t t ng lai g n thìự ế ế ộ ế ả ấ ộ ả ẩ ộ ươ ầ  

ph n l n các kho n m c chi phí s n xu t s  là chi phí chênh l ch.ầ ớ ả ụ ả ấ ẽ ệ

Minh ho  21-3ạ

S  không thích h p c a v n chìmự ợ ủ ố



Nói chung, ph m vi th i gian c a d  ki n càng dài thì càng có nhi u kho n m cạ ờ ủ ự ế ề ả ụ  

chi phí là chi phí chênh l ch. Trong dài h n, t t c  m i chi phí đ u là chi phí chênhệ ạ ấ ả ọ ề  

l ch. Do v y, trong các v n đ  dài h n, chi phí chênh l ch bao hàm các y u t  chi phíệ ậ ấ ề ạ ệ ế ố  

gi ng nh  chi phí đ y đ  vì ng i ta ph i xem xét c  vi c thay th  nhà x ng l nố ư ầ ủ ườ ả ả ệ ế ưở ẫ  

thi t b  là nh ng chi phí chìm trong th i gian ng n h n. Trái l i, v i nhi u v n đế ị ữ ờ ắ ạ ạ ớ ề ấ ề 

trong ph m vi th i gian ng n h n thì kho n m c chi phí do quy t đ nh qu n lý gây ra.ạ ờ ắ ạ ả ụ ế ị ả

Ví d  v  s  d ng m t chi c ô tôụ ề ử ụ ộ ế

Đ  minh ho  r ng các y u t  chi phí là chi phí chênh l ch trong vi c l a ch nể ạ ằ ế ố ệ ệ ự ọ  

ph ng án thay đ i theo b n ch t c a v n đ , chúng ta hãy xem xét các chi phí thíchươ ổ ả ấ ủ ấ ề  

h p cho các quy t đ nh khác nhau có th  có trong vi c s  h u và s  d ng ô tô. M tợ ế ị ể ệ ở ữ ử ụ ộ  

nghiên c u c a t  Runzheimer International do t  ch c hi p h i ô tô M  xu t b n đãứ ủ ờ ổ ứ ệ ộ ỹ ấ ả  

đ a ra m t chi phí trung bình trong toàn qu c năm 1988 cho vi c s  d ng m t chi c ôư ộ ố ệ ử ụ ộ ế  

tô Chevrolet Celebrity 6 xy lanh đ i 1988 v i mui kín 4 c a (có các trang b  c  b n -ờ ớ ử ị ơ ả  

radiô, chuy n s  t  đ ng, phanh và thi t b  lái ch y đi n nh ng không có đi u hoàể ố ự ộ ế ị ạ ệ ư ề  

nhi t đ ) nh  sau:ệ ộ ư

Trung bình cho m t d mộ ặ



Chi phí bi n đ iế ổ

Xăng và d uầ

B o d ngả ưỡ

Xăm l p ố

T ng chi phí bi n đ i ổ ế ổ

 

52 xu

16 xu

08 xu

76 xu

Tính cho c  nămả

Chi phí c  đ nhố ị

B o hi mả ể

B ng lái, đăng ký, thuằ ế

Kh u haoấ

T ng chi phí c  đ nhổ ố ị

 

573$

139$

1.784$

2.746$

Gi  thi t r ng, nh ng chi phí này l y nh ng c tính ch c ch n v  chi phí trongả ế ằ ữ ấ ữ ướ ắ ắ ề  

t ng lai (n u không có l m phát) thì chi phí chênh l ch trong m i tr ng h p d iươ ế ạ ệ ỗ ườ ợ ướ  

đây là nh ng gì?ữ

1. B n s  h u m t chi c xe con nh  đã trình bày  trên và chi c xe này đã đ cạ ở ữ ộ ế ư ở ế ượ  

đăng ký. B n đang d  ki n m t chuy n đi 1000 d m. Chi phí chênh l ch là bao nhiêu?ạ ự ế ộ ế ặ ệ

Tr  l i: Chi phí chênh l ch là 76 xu cho m i d m nhân v i chi u dài chuy n điả ờ ệ ỗ ặ ớ ề ế  

c tính. Chuy n đi này 1000 d m, do v y chi phí chênh l ch s  là 76 $. Chi phí cướ ế ặ ậ ệ ẽ ố 

đ nh  đây là không thích h p do nó s  ti p t c x y ra dù cho b n có th c hi n chuy nị ở ợ ẽ ế ụ ả ạ ự ệ ế  

đi đó hay không. (Chú ý r ng, m c dù không có chi phí b o d ng hay xăm l p b ngằ ặ ả ưỡ ố ằ  

ti n m t cho chuy n đi này nh ng chúng đã phát sinh s m h n ).ề ặ ế ư ớ ơ

2. B n s  h u m t chi c xe con nh ng ch a đăng ký. B n đang xem xét có nênạ ở ữ ộ ế ư ư ạ  

đăng ký chi c xe này đ  s  d ng cho năm t i hay là s  d ng các d ng ph ng ti nế ể ử ụ ớ ử ụ ạ ươ ệ  

thay th  khác- chi phí c tính là 2800 $. N u b n đăng ký chi c xe này và d  đ nh sế ướ ế ạ ế ự ị ẽ 

cho xe ch y 10.000 d m trong m t năm. B n có nên đăng ký chi c xe đó hay không.ạ ặ ộ ạ ế



Tr  l i: Chi phí chênh l ch là b o hi m và chi phí giao thông 712 $ c ng thêmả ờ ệ ả ể ộ  

v i 7,6 xu m t d m nhân v i 10.000 d m b n d  đ nh dùng xe, t ng s  là 1.472$. Conớ ộ ặ ớ ặ ạ ự ị ổ ố  

s  712 $ đã tr  thành chi phí vì nó ch u tác đ ng c a quy t đ nh s  đăng ký xe. N u cácố ở ị ộ ủ ế ị ẽ ế  

ph ng ti n giao thông thay th  t n kém 2.800 $ thì b n nên đăng ký chi c xe đó.ươ ệ ế ố ạ ế

3. B n không có xe con nh ng đang có ý đ nh mua chi c xe nh  đã mô t   trên.ạ ư ị ế ư ả ở  

N u b n d  tính đi 10.000 d m m t năm trong th i kỳ 5 năm và ph ng ti n giaoế ạ ự ặ ộ ờ ươ ệ  

thông s  d ng t n h t 2.800 $ m t năm thì b n có nên mua xe hay không.ử ụ ố ế ộ ạ

Tr  l i: Chi phí chênh l ch là 2496$ m t năm c ng thêm 7,6 xu m t d m nhânả ờ ệ ộ ộ ộ ặ  

v i 10.000 d m b n đi m t năm: 2496 $ + 760 $ = 3256 $.ớ ặ ạ ộ

N u v i ph ng ti n giao thông công c ng b n s  d ng h t 2800 $ m t năm thìế ớ ươ ệ ộ ạ ử ụ ế ộ  

t t h n là b n nên s  d ng giao thông công c ng (không xét đ n các lý do phi kinh t ).ố ơ ạ ử ụ ộ ế ế

M i câu h i trên đây t t nhiên ch  là s  tr  l i đã đ c đ n gi n hóa vì chúng bỗ ỏ ấ ỉ ự ả ờ ượ ơ ả ỏ 

qua các y u t  không đ c l ng hoá và ch  d a trên m c tiêu chu n trung bình. Trongế ố ượ ượ ỉ ự ứ ẩ  

m i v n đ  th c t , ng i ta c n s  li u sát th c h n v i chi phí th c c a xe mà anh /ọ ấ ề ự ế ườ ầ ố ệ ự ơ ớ ự ủ  

ch  có.ị

Các d ng v n đ  l a ch n ph ng ánạ ấ ề ự ọ ươ

Nh  đã đ  c p đ n  ph n tr c, m c tiêu quan tr ng nh t c a m t doanhư ề ậ ế ở ầ ướ ụ ọ ấ ủ ộ  

nghi p là thu h i v n đ u t  (ROI) tho  đáng. Ba y u t  c  b n là-chi phí, thu nh p,ệ ồ ố ầ ư ả ế ố ơ ả ậ  

v n đ u t  đ u đ c tính đ n trong ROI c a công ty.ố ầ ư ề ượ ế ủ

ROI = ( thu nh p - chi phí) / V n đ u tậ ố ầ ư

M c dù ph ng pháp chung cho các v n đ  l a ch n ph ng án là t ng tặ ươ ấ ề ự ọ ươ ươ ự 

gi ng nhau, nh ng vi c trình bày 3 d ng riêng r  v n là m t đi u có l i h n: các v nố ư ệ ạ ẽ ẫ ộ ề ợ ơ ấ  

đ  ch  liên quan đ n các y u t  chi phí (đ c trình bày  d i đây), các v n đ  liênề ỉ ế ế ố ượ ở ướ ấ ề  

quan đ n c  y u t  thu nh p và chi phí và các v n đ  liên quan đ n v n đ u t , thuế ả ế ố ậ ấ ề ế ố ầ ư  

nh p và chi phí s  đ c trình bày trong m t ch ng riêng.ậ ẽ ượ ộ ươ

Các v n đ  ch  g m các y u t  chi phíấ ề ỉ ồ ế ố

Các v n đ  l a ch n ph ng án ch  liên quan các y u t  chi phí có m t s  đ cấ ề ự ọ ươ ỉ ế ố ộ ố ặ  

tính chung: tình hu ng g c là nguyên tr ng và m i ph ng án thay th  đ c d  ki nố ố ạ ỗ ươ ế ượ ự ế  

thay cho tình hu ng g c. N u ng i ta c tính đ c ph ng án thay th  có chi phíố ố ế ườ ướ ượ ươ ế  

chênh l ch nh  h n tình hu ng g c thì nó đ c ch p nh n (gi  thi t các y u t  khôngệ ỏ ơ ố ố ượ ấ ậ ả ế ế ố  



l ng hoá không bù đ p cho l i th  v  chi phí này). N u có nhi u ph ng án thay thượ ắ ợ ế ề ế ề ươ ế 

thì ng i ta ch p nh n ph ng án nào có chi phí chênh l ch th p nh t. Các v n đườ ấ ậ ươ ệ ấ ấ ấ ề 

thu c d ng này th ng đ c g i là các v n đ  đánh đ i cho nhau. Vì m t d ng chiộ ạ ườ ượ ọ ấ ề ổ ộ ạ  

phí này đ c đ i đ  l y m t d ng khác. D i đây m t s  ví d  trình b y v  v n đượ ổ ể ấ ộ ạ ướ ộ ố ụ ầ ề ấ ề 

này.

S  thay đ i v  ph ng phápự ổ ề ươ

Ph ng án d  ki n là ch p nh n m t ph ng pháp th c hi n hành đ ng nào đ yươ ự ế ấ ậ ộ ươ ự ệ ộ ấ  

m i.  N u chi phí  chênh l ch c a ph ng pháp d  ki n th p h n đáng k  so v iớ ế ệ ủ ươ ự ế ấ ơ ể ớ  

ph ng pháp hi n t i thì nên s  d ng ph ng pháp đó (tr  khi vi c bù đ p các lý doươ ệ ạ ử ụ ươ ừ ệ ắ  

không l ng hoá x y ra).ượ ả

L p k  ho ch cho các ho t đ ngậ ế ạ ạ ộ

Trong m t nhà máy s n xu t th ng có nhi u lo i thi t b , còn trong m t nhàộ ả ấ ườ ề ạ ế ị ộ  

máy ch  bi n hoá ch t th ng có nhi u cách l p l ch bi u s n ph m cho toàn b  nhàế ế ấ ườ ề ậ ị ể ả ẩ ộ  

máy. Cách nào có chi phí chênh l ch th p h n s  đ c ch p nh n. Các v n đ  l p kệ ấ ơ ẽ ượ ấ ậ ấ ề ậ ế 

ho ch t ng t  nh  v y cũng th ng x y ra  nh ng b  ph n phi s n xu t: ví d ,ạ ươ ự ư ậ ườ ả ở ữ ộ ậ ả ấ ụ  

vi c quy t đ nh xem kho hàng nào nên giao ph  tùng cho m t ng i bán l  các phệ ế ị ụ ộ ườ ẻ ụ 

tùng này ho c quy t đ nh nhóm ki n trúc s  nào s  đ c b  trí làm vi c  d  án m i.ặ ế ị ế ư ẽ ượ ố ệ ở ự ớ

Cũng có th  phân tích các quy t đ nh s n xu t khác theo chi phí chênh l ch. M tể ế ị ả ấ ệ ộ  

ví d  là quy t đ nh có nên s  d ng m t ca làm vi c c ng thêm v i th i gian làm thêmụ ế ị ử ụ ộ ệ ộ ớ ờ  

hay là b  trí thêm m t ca làm vi c th  hai. M t ví d  khác là vi c quy t đ nh khi c uố ộ ệ ứ ộ ụ ệ ế ị ầ  

th p thì có nên ho t đ ng c m ch ng  m c s n l ng th p hay là đóng c a nhà máyấ ạ ộ ầ ừ ở ứ ả ượ ấ ử  

ch  nhu c u bình th ng tr  l i thì s  có hi u qu  h n?ờ ầ ườ ở ạ ẽ ệ ả ơ

Ch  t o hay mua?ế ạ

M t trong nh ng v n đ  l a ch n ph ng án ph  bi n nh t th ng là v n độ ữ ấ ề ự ọ ươ ổ ế ấ ườ ấ ề 

l a ch n gi a ch  t o hay đi mua? T i m t th i đi m nào đó, m t t  ch c th c hiênự ọ ữ ế ạ ạ ộ ờ ể ộ ổ ứ ự  

nh ng ho t đ ng nh t đ nh b ng các ngu n l c c a riêng nó và nó tr  ti n cho cácữ ạ ộ ấ ị ằ ồ ự ủ ả ề  

công ty khác đ  th c hi n m t s  ho t đ ng nh t đ nh khác. Nó th ng xuyên tìmể ự ệ ộ ố ạ ộ ấ ị ườ  

cách tăng c ng s  cân b ng gi a hai d ng ho t đ ng này b ng cách đ t ra câu h i:ườ ự ằ ữ ạ ạ ộ ằ ặ ỏ  

Chúng ta nên ký h p đ ng v i m t t  ch c bên ngoài đ  h  th c hi n m t s  ch cợ ồ ớ ộ ổ ứ ể ọ ự ệ ộ ố ứ  

năng mà hi n nay chúng ta đang làm hay là ta nên th c hi n các ho t đ ng mà hi n nayệ ự ệ ạ ộ ệ  

chúng ta đang ph i tr  ti n cho các t  ch c khác th c hi n? Phép phân tích ch  t o hayả ả ề ổ ứ ự ệ ế ạ  

mua có th  áp d ng cho b t kỳ m t ho t đ ng nào trên th c t  mà t  ch c đó đangể ụ ấ ộ ạ ộ ự ế ổ ứ  



th c thi hành. M t m t, công ty có th  phân tích vi c s n xu t các chi ti t riêng bi tự ộ ặ ể ệ ả ấ ế ệ  

nh  đã minh ho   trên. M t khác, công ty cũng xem xét có nên ký k t v i m t nhàư ạ ở ặ ế ớ ộ  

máy khác đ  ch  t o toàn b  s n ph m hay không? Ví d : m t s  công ty bán máyể ế ạ ộ ả ẩ ụ ộ ố  

tính mua s n ph m hoàn ch nh t  m t nhà s n xu t khác và dán nhãn hi u hàng hoáả ẩ ỉ ừ ộ ả ấ ệ  

c a h  vào s n ph m này; các công ty khác (bao g m c  công ty l n nh  IBM) l i s nủ ọ ả ẩ ồ ả ớ ư ạ ả  

xu t m t s  linh ki n c a h  và mua thêm m t s  linh ki n khác đ  l p ráp thành máyấ ộ ố ệ ủ ọ ộ ố ệ ể ắ  

tính hoàn ch nh.ỉ

Nh  ta đã th y  ví d  minh ho  21.2, chi phí cho d ch v  bên ngoài (ph ng ánư ấ ở ụ ạ ị ụ ươ  

“mua”) th ng d  đánh giá. V n đ  khó khăn h n là tìm ra chi phí chênh l ch c aườ ễ ấ ề ơ ệ ủ  

ph ng án “ch  t o”, vì v  b n ch t có nhi u kho n m c chi phí là không chênh l chươ ế ạ ề ả ấ ề ả ụ ệ  

trong th i gian ng n h n.ờ ắ ạ

S  l ng đ t hàng (quy t đ nh s n xu t)ố ượ ặ ế ị ả ấ

Khi vi c s n xu t m t lo i s n ph m có liên quan đ n chi phí c  c u là chi phíệ ả ấ ộ ạ ả ẩ ế ơ ấ  

ch  xu t hi n m t l n cho m i đ t s n ph m s n xu t ra, thì m t câu h i n y sinh làỉ ấ ệ ộ ầ ỗ ợ ả ẩ ả ấ ộ ỏ ẩ  

trong m i đ t nên s n xu t bao nhiêu s n ph m? N u có th  d  báo đ c nhu c u vàỗ ợ ả ấ ả ẩ ế ể ự ượ ầ  

n u trong c  năm l ng bán ra n đ nh thì có th  tính toán đ c s  l ng s n ph mế ả ượ ổ ị ể ượ ố ượ ả ẩ  

t i u c n s n xu t t i m t th i đi m - s  l ng đ t hàng hi u qu  (the economicố ư ầ ả ấ ạ ộ ờ ể ố ượ ặ ệ ả  

order quantity- EOQ) b ng cách xem xét hai y u t : chi phí c  c u (chi phí theo quy tằ ế ố ơ ấ ế  

đ nh s n xu t) và chi phí d  tr  hàng t n kho. Chi phí t ng ng h p lý là chi phíị ả ấ ự ữ ồ ươ ứ ợ  

chênh l ch. M t v n đ  t ng t  cũng x y ra khi quy t đ nh s  l ng m t lo i s nệ ộ ấ ề ươ ự ả ế ị ố ượ ộ ạ ả  

ph m c n ph i mua vào. Các chi ti t trong vi c phân tích EOQ đ c trình b y  ph nẩ ầ ả ế ệ ượ ầ ở ầ  

ph  l c  cu i ch ng này.ụ ụ ở ố ươ

Các v n đ  liên quan đ n thu nh p và chi phí ấ ề ế ậ

Trong l p bài toán th  hai c a các v n đ  l a ch n ph ng án, c  thu nh p vàớ ứ ủ ấ ề ự ọ ươ ả ậ  

chi phí đ u ch u nh h ng c a d  ki n đang đ c nghiên c u. Khi xét đ n các y uề ị ả ưở ủ ự ế ượ ứ ế ế  

t  s  l ng thì ph ng án t t nh t s  là ph ng án có m c khác bi t l n nh t gi aố ố ượ ươ ố ấ ẽ ươ ứ ệ ớ ấ ữ  

thu nh p chênh l ch và chi phí chênh l ch. T c là ph ng án có l i nhu n chênh l chậ ệ ệ ứ ươ ợ ậ ệ  

cao nh t. M t s  v n đ  c a d ng này s  đ c trình bày v n t t  đây.ấ ộ ố ấ ề ủ ạ ẽ ượ ắ ắ ở

Phân tích cung / c u / giá c .ầ ả

Nói chung, giá bán s n ph m càng th p thì s  l ng bán đ c càng nhi u. M iả ẩ ấ ố ượ ượ ề ố  

quan h  gi a giá bán m t s n ph m và s  l ng bán đ c đ c g i là bi u c u ho cệ ữ ộ ả ẩ ố ượ ượ ượ ọ ể ầ ặ  

đ ng c u. Khi s  l ng s n ph m bán đ c tăng thêm m t đ n v  thì t ng chi phíườ ầ ố ượ ả ẩ ượ ộ ơ ị ổ  



cho vi c s n xu t s n ph m s  tăng lên b ng chi phí bi n đ i c a m t đ n v  s nệ ả ấ ả ẩ ẽ ằ ế ổ ủ ộ ơ ị ả  

ph m tăng thêm. Vì chi phí c  đ nh không đ i nên t ng chi phí tăng lên không t ngẩ ố ị ổ ổ ươ  

ng v i t c đ  tăng v  nhu c u. M i quan h  gi a t ng chi phí s n xu t và s n l ngứ ớ ố ộ ề ầ ố ệ ữ ổ ả ấ ả ượ  

này đ c g i là bi u cung hay đ ng cung c a s n ph m. Nó gi ng nh  s  đ  C - Vượ ọ ể ườ ủ ả ẩ ố ư ơ ồ  

trong minh ho  16-5.ạ

Bi u cung th ng có th  c tính đ c v i m t đ  chính xác h p lý. N u nhể ườ ể ướ ượ ớ ộ ộ ợ ế ư 

cũng có th  c tính đ c bi u c u thì có th  xác đ nh đ c giá bán t i u. Giá bánể ướ ượ ể ầ ể ị ượ ố ư  

t i u tìm ra b ng cách c tính t ng thu nh p và t ng chi phí bi n đ i cho nh ngố ư ằ ướ ổ ậ ổ ế ổ ữ  

m c s n l ng khác nhau đ c bán ra và vi c l a ch n giá bán nào sinh ra l i nhu nứ ả ượ ượ ệ ự ọ ợ ậ  

t i đa.ố

Ví d : gi  s  chi phí c  đ nh cho m t lo i s n ph m là 20.000 $ m t tháng và chiụ ả ử ố ị ộ ạ ả ẩ ộ  

phí bi n đ i là 100 $ cho m t đ n v  s n ph m. Ph n phân tích cung/c u đ c trìnhế ổ ộ ơ ị ả ẩ ầ ầ ượ  

bày trong b ng sau:ả

Giá bán
đ n vơ ị

Chi phí 
bi n đ i/ế ổ

đ n vơ ị

L iợ  
nhu n/ậ
đ n v  ơ ị

S  l ngố ượ  

bán

ra c tínhướ

T ng sổ ố
thu nh pậ

Chi phí
c  đ nhố ị

L i nhu nợ ậ

300$

250

200(*)

150

125

100$

100

100

100

100

200$

150

100

50

25

125

200

310

450

550

25.000

30.000

31.000

22.500

13.750

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

5.000$

10.000

11.000

2.500

(6.250)

(*) Ph ng án u tiênươ ư

Rõ ràng giá bán t i u là 200 $, m c giá đó có l i nhu n là 11.000 $. V i m c giáố ư ứ ợ ậ ớ ứ  

cao h n ho c th p h n đ u không có l i nhu n cao nh  v y. Vì chi phí c  đ nh khôngơ ặ ấ ơ ề ợ ậ ư ậ ố ị  

thay đ i nên có th  lo i tr  ra kh i ph n tính toán. Đi u đó có nghĩa, ng i ta có thổ ể ạ ừ ỏ ầ ề ườ ể 

đi đ n cùng m t quy t đ nh nào đ y nh  vào vi c ch n m c giá t o ra t ng s  l iế ộ ế ị ấ ờ ệ ọ ứ ạ ổ ố ợ  

nhu n cao nh t.ậ ấ

Có th  th c hi n m t phép phân tích nh  v y n u c l ng đúng bi u c u.ể ự ệ ộ ư ậ ế ướ ượ ể ầ  

Trong h u h t các tình hu ng, th ng không có ph ng pháp đáng tin c y đ  cầ ế ố ườ ươ ậ ể ướ  

l ng là s  bán đ c bao nhiêu s n ph m  các m c giá bán khác nhau. Vì th , khôngượ ẽ ượ ả ẩ ở ứ ế  



th  s  d ng đ c d ng phân tích này trong nh ng tr ng h p nh  v y. Thay vào đó,ể ử ụ ượ ạ ữ ườ ợ ư ậ  

ng i ta xác đ nh đ c giá bán nh  c ng thêm ph n l i nhu n m c tiêu vào chi phíườ ị ượ ờ ộ ầ ợ ậ ụ  

đ y đ  c a s n ph m ho c nó đ c hình thành do áp l c c nh tranh c a th  tr ng.ầ ủ ủ ả ẩ ặ ượ ự ạ ủ ị ườ

Xác đ nh m c giá có l i nhu nị ứ ợ ậ

M c dù chi phí đ y đ  th ng đ c dùng trong vi c xây d ng các m c giá bánặ ầ ủ ườ ượ ệ ự ứ  

và công ty ph i bù đ p đ c chi phí đ y đ , n u không s  b  phá s n. Trong khi đó chiả ắ ượ ầ ủ ế ẽ ị ả  

phí và thu nh p chênh l ch l i đ c s  d ng khá h p lý trong m t s  tr ng h p đậ ệ ạ ượ ử ụ ợ ộ ố ườ ợ ể 

xác đ nh m c giá.  các giai đo n bình th ng. M t công ty có th  t  ch i các yêu c uị ứ ở ạ ườ ộ ể ừ ố ầ  

mua hàng  các m c giá không có l i nhu n, nh ng  các giai đo n kinh doanh kém thìở ứ ợ ậ ư ở ạ  

ng i ta l i có th  ch p nh n nh ng yêu c u này n u nh  thu nh p chênh l ch caoườ ạ ể ấ ậ ữ ầ ế ư ậ ệ  

h n chi phí chênh l ch khi đáp ng các yêu c u mua hàng đó. Vì công ty nh n đ cơ ệ ứ ầ ậ ượ  

m t kho n thu nh p cao h n chi phí chênh l ch v n t t h n là không thu đ c chútộ ả ậ ơ ệ ẫ ố ơ ượ  

nào. Nh ng yêu c u mua hàng giá r  này cũng t o ra ph n l i nhu n bù đ p cho ph nữ ầ ẻ ạ ầ ợ ậ ắ ầ  

chi phí c  đ nh và góp ph n t o ra lãi thu n tuý. M c giá nh  v y còn đ c g i làố ị ầ ạ ầ ứ ư ậ ượ ọ  

m c giá có l i nhu n đ  phân bi t v i m c giá thông th ng.ứ ợ ậ ể ệ ớ ứ ườ

Vi c bán m t s  s n ph m d  th a trong m t khu v c th  tr ng đã ch n  m cệ ộ ố ả ẩ ư ừ ộ ự ị ườ ọ ở ứ  

giá th p h n chi phí đ y đ  đ c g i là bán phá giá. S  bán phá giá là m t s  gi iấ ơ ầ ủ ượ ọ ự ộ ự ả  

thích cho t  t ng có l i ích khác. Tuy nhiên, bán phá giá có th  vi ph m đi u lu tư ưở ợ ể ạ ề ậ  

Robinson - Patman v  th  tr ng n i đ a và thông th ng nó b  các đi u kho n th ngề ị ườ ộ ị ườ ị ề ả ươ  

m i trên th  tr ng qu c t  ngăn c m.ạ ị ườ ố ế ấ

Th t khó có th  khái quát các tình hu ng xác đ nh cho bi t chi phí đ y đ  hay chiậ ể ố ị ế ầ ủ  

phí chênh l ch có ph i là ph ng pháp thích h p cho vi c xây d ng các m c giáệ ả ươ ợ ệ ự ứ  

không. Ngay c  khi có th  ch p nh n m t c  h i nào đó nh m m c đ ch t o ra l iả ể ấ ậ ộ ơ ộ ằ ụ ị ạ ợ  

nhu n nh  vào vi c s  d ng các ph ng ti n t m th i nhàn r i. Ng c l i, khi s nậ ờ ệ ử ụ ươ ệ ạ ờ ỗ ượ ạ ả  

l ng s n ph m bán ra hi n đang th p thì có th  t  ch i khái ni m l i nhu n d a trênượ ả ẩ ệ ấ ể ừ ố ệ ợ ậ ự  

lý do giá th p có th  “phá ho i th  tr ng”. Đi u đó có nghĩa là các khách hàng s  cóấ ể ạ ị ườ ề ẽ  

nhu c u  m c giá th p h n ho c là các nhà kinh doanh c nh tranh có th  ph i h  giáầ ở ứ ấ ơ ặ ạ ể ả ạ  

bán c a h  (Trong môi tr ng không đ c quy đ nh c a nh ng năm 1980, ngành côngủ ọ ườ ượ ị ủ ữ  

nghi p hàng không đã cay đ ng th u hi u đ c ý nghĩa c a vi c phá ho i th  tr ngệ ắ ấ ể ượ ủ ệ ạ ị ườ  

b ng h  giá vé d a theo l i nhu n). Trên th c t , cũng có th  bán đ c hàng nhi uằ ạ ự ợ ậ ự ế ể ượ ề  

h n  m c chênh l ch l i nhu n thông th ng n u nh  b  ph n Marketing làm vi cơ ở ứ ệ ợ ậ ườ ế ư ộ ậ ệ  

tích c c và có tính sáng t o h n.ự ạ ơ

Ng ng s n xu t m t lo i s n ph m.ừ ả ấ ộ ạ ả ẩ



N u giá bán m t lo i s n ph m th p h n chi phí đ y đ  c a nó thì khi đó, cácế ộ ạ ả ẩ ấ ơ ầ ủ ủ  

báo cáo k  toán theo thông l  s  ch  ra r ng s n ph m đang bán ra b  l . Th c t  nàyế ệ ẽ ỉ ằ ả ẩ ị ỗ ự ế  

có th  làm cho m t s  ng i đ  xu t nên ng ng s n xu t s n ph m này và đó là m tể ộ ố ườ ề ấ ừ ả ấ ả ẩ ộ  

hành đ ng có th  làm cho tình hình c a công ty t i t  h n ch  không ph i là khá h n.ộ ể ủ ồ ệ ơ ứ ả ơ  

N u có năng l c s n xu t d  th a thì vi c duy trì m t lo i s n ph m có t o ra m tế ự ả ấ ư ừ ệ ộ ạ ả ẩ ạ ộ  

ph n l i nhu n bù đ p t ng chi phí c  đ nh và cho lãi th c v n còn h n là không cóầ ợ ậ ắ ổ ố ị ự ẫ ơ  

s n ph m nào. Ch  khi nào n u t ng s  l i  nhu n c a s n ph m nh  h n chi phíả ẩ ỉ ế ổ ố ợ ậ ủ ả ẩ ỏ ơ  

chênh l ch c  đ nh là ph n chi phí ti t ki m đ c do t  s n ph m đó thì công ty m iệ ố ị ầ ế ệ ượ ừ ả ẩ ớ  

không nên ti p t c làm nh  v y. Phép phân tích thu nh p và chi phí chênh l ch lúc đóế ụ ư ậ ậ ệ  

là phù h p cho các v n đ  thu c d ng này.ợ ấ ề ộ ạ

Tăng thêm các d ch v .ị ụ

M t công ty có th  tăng thêm l i nhu n c a nó b ng cách tìm ra nh ng ph ngộ ể ợ ậ ủ ằ ữ ươ  

th c s  d ng h t các l i th  c a nó, n u thu nh p chênh l ch t  nh ng ho t đ ng nàyứ ử ụ ế ợ ế ủ ế ậ ệ ừ ữ ạ ộ  

cao h n chi phí chênh l ch b  ra. Vì lý do đó, m t lo t các nhà hàng bán th c ph m ănơ ệ ỏ ộ ạ ự ẩ  

ngay có th  bán thêm món ăn cho b a sáng và m  c a s m h n 4 gi  m i ngày: m tể ữ ở ử ớ ơ ờ ỗ ộ  

c a hàng rau qu  có th  quy t đ nh v n m  c a vào ngày ch  nh t; m t khách s n cóử ả ể ế ị ẫ ở ử ủ ậ ộ ạ  

th  đ a ra m c giá riêng vào nh ng ngày ngh  cu i tu n khi v ng khách. Trong t t cể ư ứ ữ ỉ ố ầ ắ ấ ả 

nh ng tình hu ng nh  v y, chi phí chênh l ch là h p lý h n chi phí đ y đ . Khi phânữ ố ư ậ ệ ợ ơ ầ ủ  

tích lo i v n đ  này, c n ph i th n tr ng khi kh ng đ nh r ng thu nh p chênh l chạ ấ ề ầ ả ậ ọ ẳ ị ằ ậ ệ  

th c s  là có chênh l ch và nó không gây nh h ng x u t i thu nh p thông th ng.ự ự ệ ả ưở ấ ớ ậ ườ  

Ví d : M t c a hàng rau qu  s  không có l i nhu n tăng thêm khi v n m  c a vàoụ ộ ử ả ẽ ợ ậ ẫ ở ử  

nh ng ngày ch  nh t n u nh  thu nh p vào ngày ch  nh t đó l i phát sinh t  nh ngữ ủ ậ ế ư ậ ủ ậ ạ ừ ữ  

khách hàng l  ra đã mua hàng c a c a hàng đó vào nh ng ngày khác trong tu n.ẽ ủ ử ữ ầ

Vi c bán hàng đ i l i v i vi c c ng thêm giáệ ố ạ ớ ệ ộ

Nhi u công ty, đ c bi t là nh ng công ty s n xu t nhi u lo i s n ph m hoànề ặ ệ ữ ả ấ ề ạ ả ẩ  

ch nh khác nhau t  các lo i nguyên v t li u thô th ng ph i xét đ n v n đ  có nênỉ ừ ạ ậ ệ ườ ả ế ấ ề  

bán m t s n ph m m i đ t đ n m c đ  ch a hoàn ch nh nào đó trong dây chuy n s nộ ả ẩ ớ ạ ế ứ ộ ư ỉ ề ả  

xu t hay là c  ti p t c hoàn ch nh s n ph m này. Ví d : nh ng ng i bán th t có thấ ứ ế ụ ỉ ả ẩ ụ ữ ườ ị ể 

bán c  kh i th t ho c h  có th  ti p t c ch  bi n kh i th t đó nh  h n r i m i bán.ả ố ị ặ ọ ể ế ụ ế ế ố ị ỏ ơ ồ ớ  

Quy t đ nh này đòi h i có s  phân tích chi phí và thu nh p chênh l ch.ế ị ỏ ự ậ ệ

Chúng ta hãy coi ph ng án bán s n ph m ch a hoàn ch nh  m t giai đo n chươ ả ẩ ư ỉ ở ộ ạ ế 

bi n nào đó nh  là tình hu ng 1 và n u ch  bi n thêm n a r i m i bán nh  là tìnhế ư ố ế ế ế ữ ồ ớ ư  

hu ng 2. S n ph m  tình hu ng 2 nh n đ c nhi u công ch  bi n h n s n ph m ố ả ẩ ở ố ậ ượ ề ế ế ơ ả ẩ ở 

tình hu ng 1, có th  nó đ c d  ki n bán ra  m c giá cao h n. Vì s n ph m c a tìnhố ể ượ ự ế ở ứ ơ ả ẩ ủ  



hu ng 2 bao g m c  chi phí ch  bi n (có th  c  chi phí qu ng cáo) không h  có trongố ồ ả ế ế ể ả ả ề  

s n ph m c a tình hu ng 1. Do đó n u thu nh p chênh l ch c a tình hu ng 2 v t quáả ẩ ủ ố ế ậ ệ ủ ố ượ  

chi phí ch  bi n và qu ng cáo tăng thêm  tình hu ng 2 thì ng i ta s  ch p nh n tìnhế ế ả ở ố ườ ẽ ấ ậ  

hu ng 2. Đi u quan tr ng c n ghi nh   đây là phép phân tích này có th  b  qua cácố ề ọ ầ ớ ở ể ỏ  

chi phí đ n m t đi m nào đó c a quá trình s n xu t mà t i quy t đ nh này đ c đế ộ ể ủ ả ấ ạ ế ị ượ ề 

xu t. Nh ng chi phí này v n c  phát sinh dù cho quá trình ch  bi n có x y ra hayấ ữ ẫ ứ ế ế ả  

không, do v y chúng không ph i là chi phí chênh l ch.ậ ả ệ

Các chi n thu t Marketing khácế ậ

Ng i ta có th  s  d ng ph ng pháp phân tích t ng t  cho m t s  v n đườ ể ử ụ ươ ươ ự ộ ố ấ ề 

marketing khác. Ví d  nh  là quy t đ nh xem khách hàng nào đáng giá đ c m i chàoụ ư ế ị ượ ờ  

b ng vi c bán hàng tr c ti p và nhân viên bán hàng nên ghé thăm các khách hàng đó ằ ệ ự ế ở 

m c đ  nh  th  nào; có nên m  thêm nhà kho hay là c ng c  các nhà kho hi n có; cóứ ộ ư ế ở ủ ố ệ  

nên tăng đ  b n c a s n ph m nh m m c đích gi m chi phí b o hành hay không; quyộ ề ủ ả ẩ ằ ụ ả ả  

mô t i thi u c a m t đ n đ t hàng có th  ch p nh n đ c là bao nhiêu và có nên tăngố ể ủ ộ ơ ặ ể ấ ậ ượ  

thêm th t vào xúc xích và gia tăng giá c a nó đ c không.ị ủ ượ

Phân tích đ  nh y ộ ạ

Trong t t c  các v n đ  l a ch n ph ng án, phép phân tích đ u có nh ng giấ ả ấ ề ự ọ ươ ề ữ ả 

thi t và c tính v  t ng lai. Khi phân tích m t v n đ  c  th  thì vi c gi i thích choế ướ ề ươ ộ ấ ề ụ ể ệ ả  

m i gi  thi t là m t vi c quan tr ng. Ví d : “Tôi gi  thi t r ng chi phí qu n lý và chiỗ ả ế ộ ệ ọ ụ ả ế ằ ả  

phí bán hàng không ph i là chi phí chênh l ch trong hai ph ng án” ho c “tôi gi i thi tả ệ ươ ặ ả ế  

t  l  l m phát là 5% trong m i năm t i”. Tuy nhiên, cũng không nên sa l y vào vi cỷ ệ ạ ườ ớ ầ ệ  

lo l ng cho nh ng gi i thi t đã nêu ra có ph i là t t nh t trong các gi i thi t có th  hayắ ữ ả ế ả ố ấ ả ế ể  

không. Nói riêng, vi c c l ng chi phí th ng không c n ph i tinh ch  vì phép phânệ ướ ượ ườ ầ ả ế  

tích ban đ u có xu h ng nh h ng m nh đ n m c mà vi c tinh ch  đó cũng khôngầ ướ ả ưở ạ ế ứ ệ ế  

làm thay đ i đ c k t lu n.ổ ượ ế ậ

Sau khi th c hi n phép phân tích nh  v y v i m t t p h p các gi  thi t ban đ u,ự ệ ư ậ ớ ộ ậ ợ ả ế ầ  

ng i ta th ng làm l i phép phân tích đó nhi u l n n a v i nh ng gi i thi t khác. Đóườ ườ ạ ề ầ ữ ớ ữ ả ế  

là m t vi c đ c bi t có ích khi bán các k t qu  phân tích cho ng i khác. Vì m c đíchộ ệ ặ ệ ế ả ườ ụ  

c a nó là xác đ nh k t lu n ban đ u có đ  nh y nh  th  nào đ i v i gi  thi t ban đ uủ ị ế ậ ầ ộ ậ ư ế ố ớ ả ế ầ  

nên ng i ta th ng g i nó là phân tích đ  nh y. Ch ng h n, n u m t thay đ i nhườ ườ ọ ộ ậ ẳ ạ ế ộ ổ ỏ 

trong c tính v  chi phí lao đ ng t ng lai làm thay đ i k t lu n ban đ u thì khi đó,ướ ề ộ ươ ổ ế ậ ầ  

chúng ta nói v n đ  đó nh y c m đ i v i chi phí lao đ ng. V i nh ng ch ng trìnhấ ề ậ ả ố ớ ộ ớ ữ ươ  

đ c cài đ t trong máy tính cá nhân thì các phép phân tích đ  nh y này th ng đ cượ ặ ộ ậ ườ ượ  



th c hi n trong th i gian vài phút (ph n ph  l c c a ch ng này có thêm nhi u chiự ệ ờ ầ ụ ụ ủ ươ ề  

ti t v  phân tích đ  nh y).ế ề ộ ậ

M t s  g i ý th c hànhộ ố ợ ự

M t s  g i ý sau đây có th  giúp ích cho vi c gi i quy t nh ng v n đ  c  th .ộ ố ợ ể ệ ả ế ữ ấ ề ụ ể

1. Hãy s  d ng kh  năng t ng t ng đ  l a ch n nh ng ph ng án c n xemử ụ ả ưở ượ ể ự ọ ữ ươ ầ  

xét, nh ng không nên l a ch n quá nhi u đ n m c b n b  sa l y trong đó. Ph i có m tư ự ọ ề ế ứ ạ ị ầ ả ộ  

ranh gi i rõ ràng và c  b n đ  tách ra m t ph ng án đ c coi là m t “b c đi thiênớ ơ ả ể ộ ươ ượ ộ ướ  

tài” và ph ng án khác là m t “ý t ng nông n i”.ươ ộ ưở ổ

2. Đ ng khu t ph c tr c s  cám d  t  nhiên đ  quá thiên v  m t s  y u t  cóừ ấ ụ ướ ự ỗ ự ể ề ộ ố ế ố  

th  quy thành các con s , dù cho các con s  đó có v  chính xác rõ ràng.ể ố ố ẻ

3. M t khác đ ng coi nh  các con s  vì chúng “đ n thu n” là s  c l ng. M tặ ừ ẹ ố ơ ầ ự ướ ượ ộ  

s  c l ng h p lý l  còn t t h n nhi u so v i không có gì.ự ướ ượ ợ ẽ ố ơ ề ớ

4. Thông th ng vi c xem xét t ng chi phí là d  dàng h n so v i xem xét chi phíườ ệ ổ ễ ơ ớ  

đ n v . Chi phí đ n v  là phân s :ơ ị ơ ị ố

Chi phí đ n v  = (T ng chi phí) / S  l ng đ n vơ ị ổ ố ượ ơ ị

Thay đ i  m u s  ho c t  s  đ u gây ra thay đ i c a chi phí đ n v . N u ch  chú ýổ ở ẫ ố ặ ử ố ề ổ ủ ơ ị ế ỉ  
đ n m t trong hai y u t  này mà coi nh  y u t  kia thì s  t o ra sai l m.ế ộ ế ố ẹ ế ố ẽ ạ ầ

5. Th ng có xu h ng đánh giá th p chi phí cho vi c th c hi n cái m i b i vìườ ướ ấ ệ ự ệ ớ ở  

ng i ta không th y h t đ c h u qu  c a nó.ườ ấ ế ượ ậ ả ủ

6. M t s  lý l  không thích h p trong v n đ  l a ch n ph ng án. Th ng cóộ ố ẽ ợ ấ ề ự ọ ươ ườ  

th  có nhi u nguyên nhân ch ng l i vi c th  nghi m cái m i. Tuy nhiên, khi g p t tể ề ố ạ ệ ử ệ ớ ộ ấ  

c  nh ng nguyên nhân đó l i v i nhau có th  không m nh b ng m t lý l  duy nh tả ữ ạ ớ ể ạ ằ ộ ẽ ấ  

ng h  cho đ  xu t m i.ủ ộ ề ấ ớ

7. C n có đ u óc th c t  v  ph m vi sai s  trong m i tính toán có liên quan đ nầ ầ ự ế ề ạ ố ọ ế  

t ng lai. Không th  rút ra các k t lu n chính xác t  nh ng c tính s  b  cũng nhươ ể ế ậ ừ ữ ướ ơ ộ ư 

không th  có câu tr  l i ch c ch n có giá tr  ch  vì b n đã dành nhi u th i gian đ  tínhể ả ờ ắ ắ ị ỉ ạ ề ờ ể  

toán nó.



8. M c dù có nh ng y u t  b t đ nh, nh ng b n cũng nên có m t quy t đ nh n uặ ữ ế ố ấ ị ư ạ ộ ế ị ế  

nh  b n có th  nh n đ c nhi u thông tin v i chi phí và th i h n h p lý. Vi c trìư ạ ể ậ ượ ề ớ ờ ạ ợ ệ  

hoãn hành đ ng cũng ch  khác gì vi c c  đ nh vĩnh vi n tình tr ng hi n t i, có th  đóộ ả ệ ố ị ễ ạ ệ ạ ể  

là quy t đ nh t i nh t.ế ị ồ ấ

9. Hãy nêu rõ các gi  thi t b n đ  ra và các k t qu  phân tích đ  nh y đ  khiả ế ạ ề ế ả ộ ạ ể  

ng i khác tham gia vào công vi c c a b n, h  có th  thay th  b ng các gi  thi t cóườ ệ ủ ạ ọ ể ế ằ ả ế  

lý l  riêng, n u h  mu n.ẽ ế ọ ố

10. Không nên hy v ng r ng t t c  m i ng i s  đ ng ý v i k t lu n c a b nọ ằ ấ ả ọ ườ ẽ ồ ớ ế ậ ủ ạ  

đ n gi n ch  vì nó đ c h  tr  b ng các con s  đã đ c ch n l c k  càng. Hãy tìmơ ả ỉ ượ ỗ ợ ằ ố ượ ọ ọ ỹ  

cách làm th  nào đ  b n có th  bán k t lu n c a b n cho nh ng ng i c n s  d ngế ể ạ ể ế ậ ủ ạ ữ ườ ầ ử ụ  

nó.

Tóm t tắ

Chi phí và thu nh p chênh l ch là nh ng kho n chênh l ch v  chi phí và thuậ ệ ữ ả ệ ề  

nh p có trong m t t p h p các đi u ki n này so v i trong m t t p h p các đi u ki nậ ộ ậ ợ ề ệ ớ ộ ậ ợ ề ệ  

khác. Chi phí chênh l ch th ng liên quan đ n t p h p c  th  các đi u ki n trongệ ườ ế ậ ợ ụ ể ề ệ  

t ng lai. Chi phí bi n đ i là m t lo i chi phí chênh l ch quan tr ng trong các tìnhươ ế ổ ộ ạ ệ ọ  

hu ng có liên quan đ n nh ng thay đ i v  s n l ng. Nh ng chi phí c  đ nh cũng làố ế ữ ổ ề ả ượ ư ố ị  

chi phí chênh l ch trong nhi u v n đ  l a ch n ph ng án.ệ ề ấ ề ự ọ ươ

Khi v n đ  l a ch n ph ng án có xét đ n s  thay đ i v  chi phí mà không xétấ ể ự ọ ươ ế ự ổ ề  

đ n s  thay đ i v  thu nh p và v n đ u t  thì gi i pháp t t nh t là gi i pháp có m cế ự ổ ề ậ ố ầ ư ả ố ấ ả ứ  

chi phí chênh l ch th p nh t. M c dù chi phí l ch s  có th  cho ta m t ch  d n h u íchệ ấ ấ ặ ị ử ể ộ ỉ ẫ ữ  

trong vi c xác đ nh chi phí t ng lai, chúng ta luôn quan tâm đ n chi phí t ng lai chệ ị ươ ế ươ ứ 

không bao gi  chú ý đ n chi phí l ch s  xét theo m c đích riêng c a nó. C  th , chi phíờ ế ị ử ụ ủ ụ ể  

chìm là không thích h p. Cũng vì lý do đó, các chi phí đã đ c phân b  cũng c n ph iợ ượ ổ ầ ả  

đ c phân tích k  l ng đ  xét xem chúng có ph i là chi phí chênh l ch hay không.ượ ỹ ưỡ ể ả ệ  

Khi ph m vi th i gian càng dài thì càng có nhi u chi phí là chi phí chênh l ch.ạ ờ ề ệ

Khi v n đ  có liên quan đ n nh ng cân nh c v  chi phí l n thu nh p thì c nấ ề ế ữ ắ ề ẫ ậ ầ  

ph i c tính c  chi phí và thu nh p chênh l ch. Ph ng án t t nh t là ph ng án đemả ướ ả ậ ệ ươ ố ấ ươ  

l i l i nhu n chênh l ch t i đa.ạ ợ ậ ệ ố

Chi phí và thu nh p chênh l ch hi m khi đ a ra đ c câu tr  l i cho m t v n đậ ệ ế ư ượ ả ờ ộ ấ ề 

kinh doanh nào, nh ng chúng t o đi u ki n thu n l i cho vi c so sánh và chúng thuư ạ ề ệ ậ ợ ệ  

h p ph m vi c n đánh giá đ  đi t i m t quy t đ nh đúng đ n.ẹ ạ ầ ể ớ ộ ế ị ắ



PH  L CỤ Ụ

Các mô hình h u ích trong vi c ra quy t đ nhữ ệ ế ị

M t mô hình là b n báo cáo thông th ng b ng ngôn ng  toán h c v  các m iộ ả ườ ằ ữ ọ ề ố  

quan h  gi a các bi n s  trong t p h p các đi u ki n c  th . Báo cáo thu nh p trên cệ ữ ế ố ậ ợ ề ệ ụ ể ậ ơ 

s  đóng góp cho l i nhu n đ i v i doanh nghi p gi t là và làm s ch và s y khô đãở ợ ậ ố ớ ệ ặ ạ ấ  

minh ho   ch ng này cũng là m t mô hình. Trong đó, các m i quan h  đ c trìnhạ ở ươ ộ ố ệ ượ  

bày là: l i nhu n = (thu nh p v  gi t là - chi phí tr c ti p v  gi t là) + (thu nh p vợ ậ ậ ề ặ ự ế ề ặ ậ ề  

làm s ch và s y khô - chi phí tr c ti p v  làm s ch và s y khô) - (chi phí gián ti p).ạ ấ ự ế ề ạ ấ ế

Các mô hình ph c t p h n s  có ích h n đ i v i m t s  d ng bài toán l a ch nứ ạ ơ ẽ ơ ố ớ ộ ố ạ ự ọ  

ph ng án thay th  nh t đ nh. D i đây s  trình b y m t s  mô hình cùng v i cácươ ế ấ ị ướ ẽ ầ ộ ố ớ  

ph ng pháp toán h c có liên quan.ươ ọ

L ng đ t hàng hi u qu  - EOQượ ặ ệ ả

Trong nh ng đi u ki n nh t đ nh, có th  đánh giá s  l ng đ t mua có hi u quữ ề ệ ấ ị ể ố ượ ặ ệ ả 

kinh t  (ho c c  lô s n xu t có hi u qu  kinh t  trong m t qui trình s n xu t) b ngế ặ ỡ ả ấ ệ ả ế ộ ả ấ ằ  

vi c xem xét m i quan h  gi a chi phí đ t hàng (ho c chi phí c  c u) v i chi phí b oệ ố ệ ữ ặ ặ ơ ấ ớ ả  

qu n d  tr  kho. B n ch t c a v n đ  đ c trình b y trong minh ho  21.4,  đó đ aả ự ữ ả ấ ủ ấ ề ượ ầ ạ ở ư  

ra hai quy t đ nh l a ch n ph ng án v  m t lo i s n ph m v i s n l ng bán raế ị ự ọ ươ ề ộ ạ ả ẩ ớ ả ượ  

hàng năm 1.200 đ n v  v i  cùng t c đ , m i tháng trung bình 100 đ n v , có nhơ ị ớ ố ộ ỗ ơ ị ả  

h ng đ n các m c d  tr  s  l ng đ t hàng ho c s n xu t nh  th  nào. Ph n A choưở ế ứ ự ữ ố ượ ặ ặ ả ấ ư ế ầ  

th y r ng, n u s n xu t toàn b  1.200 đ n v  trong m t l n thì ch  c n thi t l p cấ ằ ế ả ấ ộ ơ ị ộ ầ ỉ ầ ế ậ ơ 

c u d  tr  cho c  m t năm: nh ng chi phí cho b o qu n d  tr  s  cao vì m c d  trấ ự ữ ả ộ ư ả ả ự ữ ẽ ứ ự ữ  

b t đ u t  1.200 đ n v  và có m c trung bình là 600 đ n v  trong năm. [Hàng t n kho làắ ầ ừ ơ ị ứ ơ ị ồ  

1.200 đ n v  ngay sau khi lo t s n ph m đ c s n xu t ra và sau m t năm hàng t nơ ị ạ ả ẩ ượ ả ấ ộ ồ  

kho l i tr  v  0. Gi  s  r ng hàng t n kho gi m d n d n trong năm thì m c hàng t nạ ở ề ả ử ằ ồ ả ầ ầ ứ ồ  

kho trung bình trong năm là m t n a t ng s  hàng t n kho lúc đ u kỳ c ng v i s  hàngộ ử ổ ố ồ ầ ộ ớ ố  

t n kho lúc cu i kỳ. Do đó1 / 2 (1.200 + 0 = 600).ồ ố

Trái l i trong ph n B, vi c s n xu t ra 4 lô, m i lô có c  300 đ n v  (t c là m iạ ầ ệ ả ấ ỗ ỡ ơ ị ứ ỗ  

lô b ng 1 / 4 nhu c u c  năm) s  ph i m t chi phí đ t hàng 4 l n nh ng chi phí b oằ ầ ả ẽ ả ấ ặ ầ ư ả  

qu n d  tr  là t ng đ i th p vì trung bình m i l n ch  có 150 s n ph m đ c d  tr .ả ự ữ ươ ố ấ ỗ ầ ỉ ả ẩ ượ ự ữ

Do đó, s  t n t i chi phí đ t hàng và chi phí b o qu n d  tr  hàng t n kho. M cẽ ồ ạ ặ ả ả ự ữ ồ ụ  

tiêu c a ta là c c ti u hoá t ng s  hai lo i chi phí này. Có th  bi u th  t ng chi phíủ ự ể ổ ố ạ ể ể ị ổ  

b ng bi u th c đ i s  sau đây:ằ ể ứ ạ ố



T = [S x (R/Q)] + [(Q/2) x C x K]

Trong đó

R = nhu c u hàng năm (theo s  đ n v ).ầ ố ơ ị

C = chi phí s n xu t cho m t đ n v  (ho c giá m i đ n v  n u mua s n ph m đóả ấ ộ ơ ị ặ ỗ ơ ị ế ả ẩ  

t  bên ngoài).ừ

S = chi phí cho m t c  c u (ho c n u mua ngoài thì đó là chi phí cho vi c chu nộ ơ ấ ặ ế ệ ẩ  

b  đ n đ t hàng và chuy n hàng v ).ị ơ ặ ể ề

Q = s  l ng theo đ n đ t hàng ( s  l ng đ n v  trong m t lô s n ph m).ố ượ ơ ặ ố ượ ơ ị ộ ả ẩ

K = h  s  chi phí b o qu n d  tr  t n kho m t đ n v  trong năm đ c th  hi nệ ố ả ả ự ữ ồ ộ ơ ị ượ ể ệ  

b ng s  ph n trăm c a C.ằ ố ầ ủ

S  h ng đ u ti n c a đ ng th c th  hi n t ng chi phí đ t hàng; R/Q là s  l nố ạ ầ ề ủ ẳ ứ ể ệ ổ ặ ố ầ  

đ t hàng trong m i năm v i chi phí là S cho m i l n. S  h ng th  hai là chi phí choặ ỗ ớ ỗ ầ ố ạ ứ  

vi c b o qu n d  tr  t n kho. S  đ n v  trung bình v  hàng t n kho là Q/2. M i đ nệ ả ả ự ữ ồ ố ơ ị ề ồ ỗ ơ  

v  hàng trong kho bi u th  m t kho n đ u t  là C$. Chi phí b o qu n d  tr  t n khoị ể ị ộ ả ầ ư ả ả ự ữ ồ  

hàng năm cho m t đ n v  là K ph n trăm c a C, do đó t ng s  chi phí b o qu n d  trộ ơ ị ầ ủ ổ ố ả ả ự ữ 

t n kho là S x K x (m c d  tr  t n kho trung bình). S  d ng các phép tính ta có thồ ứ ự ữ ồ ử ụ ể 

ch ng minh r ng t ng này có giá tr  nh  nh t t i m t giá tr  nào đó c a Q. Giá tr  nàyứ ằ ổ ị ỏ ấ ạ ộ ị ủ ị  

chính là s  l ng theo đ n đ t hàng có hi u qu  kinh t : ố ượ ơ ặ ệ ả ế

Minh h a 21.4ọ

Các k t qu  th c hành khác nhau ế ả ự

Theo đ  l n c a đ n đ t hàngộ ớ ủ ơ ặ

A. Đ t hàng (s n xu t) m t l n trong nămặ ả ấ ộ ầ



 

B. Đ t hàng (s n xu t) 4 lô trong m t nămặ ả ấ ộ

Ví d  sau đây là nh ng con s  c tính cho m t lo i s n ph m.ụ ữ ố ướ ộ ạ ả ẩ

Chi phí đ t hàng (S) ặ

S  l ng yêu c u hàng năm (R) ố ượ ầ

Chi phí s n xu t (C)ả ấ

300$

1.200 đ n vơ ị

10$/đ n vơ ị

20%



H  s  b o qu n d  tr  (R)ệ ố ả ả ự ữ

Do đó:

  

Vì c  năm c n 1.200 đ n v  nên ch c ch n ph i có hai lô s n ph m (1200 / 600 =ả ầ ơ ị ắ ắ ả ả ẩ  

2) đ c đ t hàng ho c s n xu t ra trong m t năm. N u mua s n ph m này ch  khôngượ ặ ặ ả ấ ộ ế ả ẩ ứ  

ph i t  s n xu t thì ch  có thay đ i chút ít. Chi phí l p đ t máy móc s n xu t đ cả ự ả ấ ỉ ổ ắ ặ ả ấ ượ  

thay b ng chi phí đ t hàng và chi phí s n xu t thay b ng giá mua vào tính cho m t đ nằ ặ ả ấ ằ ộ ơ  

v  s n ph m.ị ả ẩ

Chi phí s  d ng trong ph ng trình này là chi phí chênh l ch. Chi phí chênh l chử ụ ươ ệ ệ  

v  l p đ t máy móc đ  s n xu t bao g m c  chi phí lao đ ng tăng thêm (có phúc l iề ắ ặ ể ả ấ ồ ả ộ ợ  

ph ) và m t ph n t ng chi phí chênh l ch có liên quan đ n vi c l p đ t. Ph n chi phíụ ộ ầ ổ ệ ế ệ ắ ặ ầ  

d  tr  t n kho chênh l ch g m có c  chi phí tài chính, b o hi m hàng t n kho, chi phíự ữ ồ ệ ồ ả ả ể ồ  

liên quan đ n thuê mua kho hàng, qu n lý hàng t n kho, hao h t, h  h ng - có nghĩa làế ả ồ ụ ư ỏ  

t t c  các chi phí đ c coi là chi phí bi n đ i theo giá tr  hàng t n kho có trong tay.ấ ả ượ ế ổ ị ồ  

Trên th c t , r t khó th c hi n các phép c l ng chi phí này [v  ph ng di n lýự ế ấ ự ệ ướ ượ ề ươ ệ  

thuy t ph i lo i tr  chi phí s n xu t c  đ nh kh i ph ng trình tính, có nghĩa là C chế ả ạ ừ ả ấ ố ị ỏ ươ ỉ 
là ph n chi phí s n xu t bi n đ i không có chi phí s n xu t đ y đ  vì chi phí c  đ nhầ ả ấ ế ổ ả ấ ầ ủ ố ị  

trong năm không ph  thu c vào đ  l n c a lô s n ph m. M c dù chi phí đ c tính vàoụ ộ ộ ớ ủ ả ẩ ặ ượ  

v n hàng t n kho b ng h  th ng chi phí đ y đ  và s  đ nh giá hàng t n kho trong kố ồ ằ ệ ố ầ ủ ự ị ồ ế 

toán theo chi phí đ y đ  có ph  thu c vào Q, nên l ng ti n th c t  cho chi phí s nầ ủ ụ ộ ượ ề ự ế ả  

ph m c  đ nh cũng không thay đ i theo quy t đ nh v  đ  l n c a lô s n ph m. Nóiẩ ố ị ổ ế ị ề ộ ớ ủ ả ẩ  

cách khác, mô hình v  l ng ti n m t đ i v i nguyên v t li u, lao đ ng và t ng chiề ượ ề ặ ố ớ ậ ệ ộ ổ  

phí bi n đ i ch u nh h ng c a Q. Tuy nhiên, trên th c t  các công ty có xu h ngế ổ ị ả ưở ủ ự ế ướ  

s  d ng chi phí s n xu t đ y đ  cho C. Lý do th  nh t là đã s n có s  li u này trongử ụ ả ấ ầ ủ ứ ấ ẵ ố ệ  

h  th ng k  toán chi phí đ y đ  thông th ng. Lý do th  hai: chi phí d  tr  b o qu nệ ố ế ầ ủ ườ ứ ự ữ ả ả  

cho m t đ n v  s n ph m là C x K. N u C là chi phí s n xu t bi n đ i đ i v i nh ngộ ơ ị ả ẩ ế ả ấ ế ổ ố ớ ữ  

s n ph m s n xu t t i x ng thì đ i v i nh ng s n ph m t ng t  mua t  bên ngoàiả ẩ ả ấ ạ ưở ố ớ ữ ả ẩ ươ ự ừ  



l i là chi phí đ y đ  c ng lãi c a nhà s n xu t. Khi đó chi phí b o qu n d  tr  đ i v iạ ầ ủ ộ ủ ả ấ ả ả ự ữ ố ớ  

m t s n ph m đi mua s  cao h n nhi u so v i s n ph m cùng lo i  s n xu t t iộ ả ẩ ẽ ơ ề ớ ả ẩ ạ ả ấ ạ  

x ng. Kho n chênh l ch này b  nhi u nhà qu n lý ph n đ i (g i là ph n tr c giác).ưở ả ệ ị ề ả ả ố ọ ả ự

Trong nh ng năm g n đây, ng i ta đã chú ý nhi u đ n vi c thay đ i l ch trìnhữ ầ ườ ề ế ệ ổ ị  

và cách l p đ t máy móc đ  s n xu t nh m gi m m c d  tr  hàng trong kho và chiắ ặ ể ả ấ ằ ả ứ ự ữ  

phí m i l n l p đ t. Ph ng pháp qu n lý d  tr  “đúng lúc” (Just - in - time) do ng iỗ ầ ắ ặ ươ ả ự ữ ườ  

Nh t áp d ng đ u tiên lên l ch phân ph i hàng mua vào sao cho chúng đ c đ a đ nậ ụ ầ ị ố ượ ư ế  

nhà máy ngay tr c khi ng i ta dùng đ n chúng. Vi c s n xu t cũng đ c lên l chướ ườ ế ệ ả ấ ượ ị  

(và các nhà máy cũng đ c s p x p) đ  cho m c s n ph m đang d  dang trong quiượ ắ ế ể ứ ả ẩ ở  

trình t n tr   các kho tr m gi m t i m c t i thi u. Vi c đ a ra các m u ng i đi uồ ữ ở ạ ả ớ ứ ố ể ệ ư ẫ ườ ề  

khi n b ng máy tính đã làm cho vi c d ch chuy n t  công vi c này sang công vi c kiaể ằ ệ ị ể ừ ệ ệ  

d  dàng h n và cũng t n ít th i gian và nh  s c l c h n. C  hai cách này đ u nh mễ ơ ố ờ ư ứ ự ơ ả ề ằ  

làm gi m l ng đ t hàng hi u qu  m t cách đáng k .ả ượ ặ ệ ả ộ ể

Giá tr  kỳ v ngị ọ

T t c  các con s  s  d ng trong các v n đ  l a ch n ph ng án cho ta cấ ả ố ử ụ ấ ề ự ọ ươ ướ  

l ng v  nh ng gì s  x y ra trong t ng lai. Trong các ví d  thu c n i dung nghiênượ ề ữ ẽ ả ươ ụ ộ ộ  

c u, chúng tôi s  d ng giá tr  đ n nh t ho c các c l ng đi m. Có nghĩa là m iứ ử ụ ị ơ ấ ặ ướ ượ ể ỗ  

c l ng là m t con s  đ n gi n th  hi n s  đánh giá t t nh t c a ai đó v  chi phíướ ượ ộ ố ơ ả ể ệ ự ố ấ ủ ề  

hay thu nh p chênh l ch. M t công ty s  d ng các c l ng theo hình th c phân ph iậ ệ ộ ử ụ ướ ượ ứ ố  

xác su t ch  không ph i là các s  đ n nh t. Thay cho vi c nói r ng “tôi nghĩ là doanhấ ứ ả ố ơ ấ ệ ằ  

thu v  s n ph m X s  là 100.000 $ n u nh  ch p nh n ph ng án d  ki n, ng iề ả ẩ ẽ ế ư ấ ậ ươ ự ế ườ  

c l ng đ  xu t m t lo t kh  năng cùng v i m t c l ng xác su t v  s  xu tướ ượ ề ấ ộ ạ ả ớ ộ ướ ượ ấ ề ự ấ  

hi n c a m i kh  năng. Nh ng kh  năng riêng r  này đ c đo l ng b ng xác su t.ệ ủ ỗ ả ữ ả ẽ ượ ườ ằ ấ  

T ng s  giá tr  cũng s  đ c đo l ng theo xác su t. T ng s  các giá tr  đo l ng nàyổ ố ị ẽ ượ ườ ấ ổ ố ị ườ  

đ c g i là giá tr  kỳ v ng c a phân ph i xác su t:ượ ọ ị ọ ủ ố ấ



Xác su t 0,1 t ng ng v i 60.000$ có nghĩa là có m t trong m i kh  năng bánấ ươ ứ ớ ộ ườ ả  

đ c 60.000 $ doanh s . T ng các kh  năng luôn luôn b ng 1 vì các c l ng ph iượ ố ổ ả ằ ướ ượ ả  

tính đ n t t c  các k t qu  có th  có. M c dù v  m t lý thuy t, doanh s  bán hàng cóế ấ ả ế ả ể ặ ề ặ ế ố  

th  là m t giá tr  nào đó trong kho ng t  0 đ n m c cao nh t nh ng ng i c l ngể ộ ị ả ừ ế ứ ấ ư ườ ướ ượ  

không th  phân chia ra quá nhi u kh  năng. Do v y, ng i c l ng ch  xem xét m tể ề ả ậ ườ ướ ượ ỉ ộ  

s  kh  năng đ c coi là đ i di n th  hi n đ c toàn b  dãy phân ph i xác xu t. M tố ả ượ ạ ệ ể ệ ượ ộ ố ấ ộ  

nhóm 5 kh  năng (nh  trong ví d  trên) th ng x y ra và vi c s  d ng 3 kh  năng “biả ư ụ ườ ả ệ ử ụ ả  

quan”, “có th ” và “l c quan” cũng ph  bi n.ể ạ ổ ế

Giá tr  kỳ v ng 106.000 $ đ c s  d ng nh  m t cách c l ng t t nh t v  thuị ọ ượ ử ụ ư ộ ướ ượ ố ấ ề  

nh p chênh l ch. N u s  d ng c l ng giá tr  đ n ch  không ph i giá tr  kỳ v ngậ ệ ế ử ụ ướ ượ ị ơ ứ ả ị ọ  

thì k t qu  ch  là 100.000 $ vì đây là k t qu  có xác su t cao nh t. Giá tr  kỳ v ngế ả ỉ ế ả ấ ấ ị ọ  

106.000 $ là m t cách c l ng t t h n v  doanh s  vì nó k t h p đ c toàn b  dãyộ ướ ượ ố ơ ề ố ế ợ ượ ộ  

phân ph i xác su t.ố ấ

Ng i kinh doanh c m th y không d  dàng trong vi c c l ng b ng dãy phânườ ả ấ ễ ệ ướ ượ ằ  

ph i xác su t. Nh ng n u h  có th  làm nh  v y thì đ  tin c y c a c l ng có thố ấ ư ế ọ ể ư ậ ộ ậ ủ ướ ượ ể 

tăng nên r t cao.ấ

Phân tích đ  nh y ộ ậ



Ch ng này đã trình b y cho chúng ta bi t v  khái ni m và m c đích c a phânươ ầ ế ề ệ ụ ủ  

tích đ  nh y. M t ph ng pháp đ c thù đ  thay th  l n l t m i c l ng b ng sộ ậ ộ ươ ặ ể ế ầ ượ ỗ ướ ượ ằ ố 

ph n trăm nh t đ nh (gi  s  10%) và xác đ nh s  thay đ i v  s n ph m này đã gây raầ ấ ị ả ử ị ự ổ ề ả ẩ  

tác đ ng đ n các k t qu  cu i cùng. N u tác đ ng này l n thì k t qu  có đ  nh y đ iộ ế ế ả ố ế ộ ớ ế ả ộ ạ ố  

v i s n ph m này. Trong m t ph ng pháp ph c t p h n, ph ng pháp Monte Carlo,ớ ả ẩ ộ ươ ứ ạ ơ ươ  

m t dãy phân ph i xác su t đ c l p ra cho m i thay đ i trong các v n đ  có liên quanộ ố ấ ượ ậ ỗ ổ ấ ề  

(nh  m c tăng tr ng v  doanh s , chi phí bi n đ i trên m i đ n v  s n ph m). ư ứ ưở ề ố ế ổ ỗ ơ ị ả ẩ

Qui trình này đ c l p l i hàng nghìn l n và các k t qu  c a hàng nghìn “phépượ ặ ạ ầ ế ả ủ  

th ” đ c s p x p theo th  t  t  “t t nh t” đ n “t i nh t”. Vi c s p x p này đ a raử ượ ắ ế ứ ự ừ ố ấ ế ồ ấ ệ ắ ế ư  

m t dãy phân ph i xác su t v  các k t qu  có th  có. N u dãy phân ph i này h p (cóộ ố ấ ề ế ả ể ế ố ẹ  

nghĩa là kho ng cách h p gi a k t qu  t t nh t và t i nh t) thì ng i ta th a nh nả ẹ ữ ế ả ố ấ ồ ấ ườ ừ ậ  

v n đ  không có đ  nh y v i c l ng đã s  d ng cho m t bi n s  c  th  nào đó.ấ ề ộ ậ ớ ướ ượ ử ụ ộ ế ố ụ ể  

N u kho ng cách gi a các k t qu  là r ng thì quy t đ nh có tính đ n r i ro đáng k  doế ả ữ ế ả ộ ế ị ế ủ ể  

tùy theo k t qu  kinh t  th c t  s  ra sao. Ph n r i ro này r t có th  không hi n ra rõế ả ế ự ế ẽ ầ ủ ấ ể ệ  

ràng n u ch  s  d ng các c l ng đ n trong phân tích v n đ .ế ỉ ử ụ ướ ượ ơ ấ ề

Phân tích s  đ  quy t đ nh hình câyơ ồ ế ị

M t đ c tr ng c a v n đ  đ c trình b y  ch ng này là ph i đ a ra m tộ ặ ư ủ ấ ề ượ ầ ở ươ ả ư ộ  

quy t đ nh đ c l p và xác đ nh đ c thu nh p và chi phí c l ng phát sinh do cóế ị ộ ậ ị ượ ậ ướ ượ  

quy t đ nh này. Trong m t d ng v n đ  khác, c n ph i đ a ra m t lo i quy t đ nh vàoế ị ộ ạ ấ ề ầ ả ư ộ ạ ế ị  

nh ng th i đi m khác nhau, trong đó m i quy t đ nh đ u b  nh h ng b i nh ngữ ờ ể ỗ ế ị ề ị ả ưở ở ữ  

thông tin s n có vào th i đi m đ  ra quy t đ nh đó. M t công c  phân tích có tác d ngẵ ờ ể ề ế ị ộ ụ ụ  

trong tr ng h p này là s  đ  quy t đ nh hình cây.ườ ợ ơ ồ ế ị

D i d ng đ n gi n nh t, m t s  đ  quy t đ nh hình cây là m t s  đ  th  hi nướ ạ ơ ả ấ ộ ơ ồ ế ị ộ ơ ồ ể ệ  

m t vài quy t đ nh ho c hành đ ng và h u qu  có th  có c a m i hành đ ng. Nh ngộ ế ị ặ ộ ậ ả ể ủ ỗ ộ ữ  

h u qu  này đ c g i là các s  ki n.  d ng c  th  h n, các kh  năng ho c thu nh pậ ả ượ ọ ự ệ ở ạ ụ ể ơ ả ặ ậ  

hay chi phí c a m i h u qu  đ u đ c c l ng và chúng đ c k t h p l i đ  đ aủ ỗ ậ ả ề ượ ướ ượ ượ ế ợ ạ ể ư  

ra m t giá tr  kỳ v ng cho m i s  ki n.ộ ị ọ ỗ ự ệ

Vì s  đ  quy t đ nh hình cây đ c bi t có tác d ng trong vi c mô t  m t lo t cácơ ồ ế ị ặ ệ ụ ệ ả ộ ạ  

quy t đ nh ph c t p nên b t kỳ s  minh h a ng n g n nào cũng mang tính nhân t o.ế ị ứ ạ ấ ự ọ ắ ọ ạ  

Tuy nhiên, s  đ  quy t đ nh hình cây nh  minh ho  21.5 s  đáp ng cho yêu c u môơ ồ ế ị ư ạ ẽ ứ ầ  

t .ả

Tình hu ng đ c gi  thi t nh  sau: M t công ty đang xem xét li u có nên c iố ượ ả ế ư ộ ệ ả  

ti n và qu ng cáo m t s n ph m m i hay không. Chi phí c i ti n c tính là 100.000ế ả ộ ả ẩ ớ ả ế ướ  



$. N  l c c i ti n thành công có xác su t là 0,7 có nghĩa là s n ph m c i ti n s  ra đ iỗ ự ả ế ấ ả ẩ ả ế ẽ ờ  

(th c hi n đ c ch c năng d  ki n c a nó). N u s n ph m này ra đ i thì nó s  đ cự ệ ượ ứ ự ế ủ ế ả ẩ ờ ẽ ượ  

s n xu t và Marketing. Có hai quá trình s n xu t s n có: m t quy trình cũ có chi phíả ấ ả ấ ẵ ộ  

chênh l ch c  đ nh là 50.000 $ c ng thêm 2$ chi phí bi n đ i cho m t đ n v  s nệ ố ị ộ ế ổ ộ ơ ị ả  

ph m s n xu t ra. Quy trình m i s  d ng nhi u thi t b  h n và ít lao đ ng h n, có giáẩ ả ấ ớ ử ụ ề ế ị ơ ộ ơ  

tr  chi phí chênh l ch c  đ nh là 100.000 $ và 1 $ chi phí bi n đ i cho m t đ n v  s nị ệ ố ị ế ổ ộ ơ ị ả  

ph m. Ng i ta ph i ch n m t trong hai qui trình tr c khi xác đ nh doanh s  bán ra.ẩ ườ ả ọ ộ ướ ị ố  

Sau đây là nh ng c l ng các m c thành công khác nhau:ữ ướ ượ ứ

a. N u nh  s n ph m này có thành công l n (v i xác xu t 0,4) thì có 100.000ế ư ả ẩ ớ ớ ấ  

đ n v  s n ph m đ c bán ra v i 6 đô la m t đ n v  s n ph m và s  đ c t ng doanhơ ị ả ẩ ượ ớ ộ ơ ị ả ẩ ẽ ượ ổ  

s  là 600.000 $. Chi phí s n xu t cho vi c s  d ng quy trình cũ là 50.000 $ + (100.000ố ả ấ ệ ử ụ  

x 2) = 250.000 $ s  cho l i nhu n là 250.000 $ (sau khi đã tr  100.000 $ chi phí c i ti nẽ ợ ậ ừ ả ế  

s n ph m này kh i thu nh p). N u s  d ng qui trình m i thì chi phí s n xu t s  làả ẩ ỏ ậ ế ử ụ ớ ả ấ ẽ  

100.000 $ + ( 100.000 x 1 $) = 200.000$ và l i nhu n s  là 300.000$.ợ ậ ẽ

b. N u s n ph m này có m c thành công trung bình (v i xác su t 0,4) thì cóế ả ẩ ứ ớ ấ  

50.000 đ n v  s n ph m đ c bán ra v i giá 6 đô la / m t s n ph m. C  quy trình cũơ ị ả ẩ ượ ớ ộ ả ẩ ả  

và quy trình m i đ u có chi phí s n xu t là 150.000$ và cho l i nhu n là 50.000 $ sauớ ề ả ấ ợ ậ  

khi đã tr  cho phí c i ti n.ừ ả ế

c. N u s n ph m này th t b i (v i xác su t 0,2) thì ch  bán đ c 5000 đ n vế ả ẩ ấ ạ ớ ấ ỉ ượ ơ ị 
s n ph m v i giá 6 $ / đ n v . N u s  d ng quy trình cũ thì chi phí s n xu t là 60.000ả ẩ ớ ơ ị ế ử ụ ả ấ  

$, gây ra t n th t là 130.000 $. Còn n u s  d ng qui trình m i thì chi phí s n xu t làổ ấ ế ử ụ ớ ả ấ  

150.000 $ và gây ra t n th t là 175.000 $.ổ ấ

Đ  quy t đ nh xem (1) có nên c i ti n s n ph m này hay không? (2) N u cho raể ế ị ả ế ả ẩ ế  

đ i s n ph m này thì nên s  d ng qui trình nào? ng i ta ph i “làm đ ” ho c “g pờ ả ẩ ử ụ ườ ả ổ ặ ậ  

l i” quy t đ nh hình cây b ng các qui t c sau:ạ ế ị ằ ắ

1 - Thay th  m i s  ki n “nút” b ng giá tr  kỳ v ng c a các k t qu  v  s  ki nế ỗ ự ệ ằ ị ọ ủ ế ả ề ự ệ  

đó.

2 - T i m t “nút” hành đ ng, ch n hành đ ng có giá tr  kỳ v ng cao nh t. Nh ngạ ộ ộ ọ ộ ị ọ ấ ữ  

giá tr  kỳ v ng này (EV $) đ c trình bày  minh ho  21.5. Ví d : n u s n ph m đ cị ọ ượ ở ạ ụ ế ả ẩ ượ  

c i ti n; n u s n ph m ra đ i và n u ban giám đ c s  d ng qui trình cũ thì khi đó EVả ế ế ả ẩ ờ ế ố ử ụ  

c a 3 kh  năng có th  x y ra là:ủ ả ể ả

(0,4 x 250.000) + ( 0,4 x 50.000) +[0,2 x (-130.000)] = 94.000 $



T ng t  nh  v y, n u s n ph m đ c c i ti n ra đ i, vi c s  d ng qui trìnhươ ự ư ậ ế ả ẩ ượ ả ế ờ ệ ử ụ  

m i có EV là 105.000 $. Do đó n u s n ph m c i ti n thành công thì ban giám đ c nênớ ế ả ẩ ả ế ố  

s  d ng qui trình m i. Trong minh ho , đi u này đ c th  hi n b ng “vi c ch t b ”ử ụ ớ ạ ề ượ ể ệ ằ ệ ặ ỏ  

(v i g ch đôi) nhánh có ghi là “s  d ng qui trình cũ”.ớ ạ ử ụ

N u ng i ta th c hi n vi c c i ti n thì ho c s n ph m này s  ra đ i v i EV làế ườ ự ệ ệ ả ế ặ ả ẩ ẽ ờ ớ  

105.000 $ ho c là nó s  th t b i v i t n th t là 100.000 $ (Theo nhánh s n ph m th tặ ẽ ấ ạ ớ ổ ấ ả ẩ ấ  

b i, xác su t c a t n th t này là 1,0 (do đó EV là -100.000$). Do v y, giá tr  kỳ v ngạ ấ ủ ổ ấ ậ ị ọ  

c a quy t đ nh th c hi n c i ti n là:ủ ế ị ự ệ ả ế

(0,7 x 105.000)+[0,3 x (-100.000)]=43.500 $

Nh ng EV c a vi c không c i ti n s n ph m (tình hu ng g c) là 0 $. Do đó nênư ủ ệ ả ế ả ẩ ố ố  

n  l c c i ti n s n ph m nh  đã ch  ra b ng vi c ch t b  nhánh “không c i ti n”. Nóiỗ ự ả ế ả ẩ ư ỉ ằ ệ ặ ỏ ả ế  

tóm l i, chi n l c t i u- có nghĩa là dãy các quy t đ nh có EV cao nh t - là c i ti nạ ế ượ ố ư ế ị ấ ả ế  

s n ph m và n u c i ti n thành công thì hãy s  d ng qui trình s n xu t m i. Chi nả ẩ ế ả ế ử ụ ả ấ ớ ế  

l c này có EV là 43.500$.ượ

Ghi chú: (1) Quy trình cũ có chi phí 50.000 $ c ng v i 2$ m t đ n v  s n ph m;ộ ớ ộ ơ ị ả ẩ  

(2) Quy trình m i có chi phí 100.000 $ c ng v i 1 $ m t đ n v  s n ph m; (3) Thànhớ ộ ớ ộ ơ ị ả ẩ  

công l n v i 100.000 đ n v  x 6$= 600.000 thu nh p; (4) Thành công v a ph i v iớ ớ ơ ị ậ ừ ả ớ  

50.000 đ n v  x 6 $ = 300.000$ thu nh p; (5) Th t b i v i 5.000 đ n v  x 6$= 30.000$ơ ị ậ ấ ạ ớ ơ ị  

thu nh p.ậ

Tuy nhiên, đi u đó không có nghĩa là k t qu  cu i cùng đ c đ m b o là thuề ế ả ố ượ ả ả  

nh p chênh l ch 43.500 $. Th c ra không có k t qu  có th  x y ra nào t o ra thu nh pậ ệ ự ế ả ể ả ạ ậ  

43.500 $, Nó có nghĩa là d a vào nh ng c tính đã đ a ra khi cân nh c quy t đ nhự ữ ướ ư ắ ế ị  

này, ban giám đ c ph i táo b o và không lùi b c v i s  không c i ti n đó, cũng m tố ả ạ ướ ớ ự ả ế ộ  

ph n là t  l  kỳ v ng t  vi c m o hi m này là đáng tin c y và n u không m o hi mầ ỷ ệ ọ ừ ệ ạ ể ậ ế ạ ể  

thì t  l  kỳ v ng này s  b ng 0.ỷ ệ ọ ẽ ằ

Quy ho ch tuy n tínhạ ế

Trong tình hu ng đã trình bày  trên, các ngu n l c hi n có đ c gi  thi t ng mố ở ồ ự ệ ượ ả ế ầ  

là đ  đ  th c hi n b t c  ph ng án nào đ c l a ch n. Tuy nhiên, trong m t s  tìnhủ ể ự ệ ấ ứ ươ ượ ự ọ ộ ố  

hu ng, gi  thi t này không có giá tr . Ví d , m t thi t b  ch  có m t công su t nh tố ả ế ị ụ ộ ế ị ỉ ộ ấ ấ  

đ nh; n u công su t này dùng cho s n ph m này thì không th  dùng cho s n ph m kia.ị ế ấ ả ẩ ể ả ẩ  

T ng t  nh  v y, vi c xây d ng m t nhà máy ph i tính đ n không gian cho r tươ ự ư ậ ệ ự ộ ả ế ấ  



nhi u thi t b . Trong các tình hu ng này ng i ta th y có nh ng gi i h n cho vi c sề ế ị ố ườ ấ ữ ớ ạ ệ ử 

d ng các ngu n l c.ụ ồ ự

Mô hình quy ho ch tuy n tính là m t mô hình dùng cho vi c gi i quy t các v nạ ế ộ ệ ả ế ấ  

đ  có liên quan đ n nh ng gi i h n. Trong mô hình đó ng i ta xây d ng m t lo t cácề ế ữ ớ ạ ườ ự ộ ạ  

quan h  toán h c. Quan h  th  nh t g i là hàm m c tiêu là s  l ng đ c t i đa hoá.ệ ọ ệ ứ ấ ọ ụ ố ượ ượ ố  

Quan h  này th ng là m t công th c v  chi phí chênh l ch đ c mô hình làm t iệ ườ ộ ứ ề ệ ượ ố  

thi u hóa ho c là m t công th c v  l i nhu n chênh l ch đ c mô hình đ  t i đa hoá.ể ặ ộ ứ ề ợ ậ ệ ượ ể ố  

Nh ng quan h  khác th  hi n các gi i h n cho tình hu ng.ữ ệ ể ệ ớ ạ ố

Ví d : M t công ty ch  t o hai s n ph m, m i s n ph m đ c làm ra qua haiụ ộ ế ạ ả ẩ ỗ ả ẩ ượ  

giai đo n. Giai đo n 1 có công su t 500 gi  lao đ ng m t tu n; Giai đo n 2 có 600 giạ ạ ấ ờ ộ ộ ầ ạ ờ 

lao đ ng/tu n. Nhu c u lao đ ng cho m i s n ph m trong m i giai đo n nh  sau: ộ ầ ầ ộ ỗ ả ẩ ỗ ạ ư

.
Gi  lao đ ng cho m t đ n vờ ộ ộ ơ ị

S n ph m Bả ẩ S n ph m Bả ẩ

Giai đo n 1ạ 5 2,5

Giai đo n 2ạ 3 5

S n ph m B làm ra bao nhiêu bán h t b y nhiêu, nh ng s n ph m A ch  bánả ẩ ế ấ ư ả ẩ ỉ  

đ c t i đa là 90 đ n v  trong m t tu n. L i nhu n đ n v  (có nghĩa là giá bán đ n vượ ố ơ ị ộ ầ ợ ậ ơ ị ơ ị 
tr  đi chi phí bi n đ i đ n v ) là 2 $ đ i v i s n ph m A và 2,50 $ đ i v i s n ph mừ ế ổ ơ ị ố ớ ả ẩ ố ớ ả ẩ  

B. H i c n ph i s n xu t ra bao nhiêu s n ph m m i lo i đ  có th  làm cho t ng sỏ ầ ả ả ấ ả ẩ ỗ ạ ể ể ổ ố 

l i nhu n là t i đa. V n đ  này có th  đ c bi u di n b ng toán h c nh  sau:ợ ậ ố ấ ề ể ượ ể ễ ằ ọ ư

C c đ i hoá C = 2A + 2,5B (Hàm m c tiêu c c đ i hoá l i nhu n)ự ạ ụ ự ạ ợ ậ

V i đi u ki n: 5A + 2,5B <= 500 (gi i h n công su t c a b  ph n 1)ớ ề ệ ớ ạ ấ ủ ộ ậ

3A + 5B <= 600 (gi i h n công su t c a b  ph n 2)ớ ạ ấ ủ ộ ậ

A<= 90 (gi i h n v  s  l ng s n ph m A có th  bán đ c)ớ ạ ề ố ượ ả ẩ ể ượ

A=>0; B=>0 (đi u ki n l ng s n ph m không th  âm)ề ệ ượ ả ẩ ể

Nói tóm l i, bài toán đ t ra là: tìm s  l ng s n ph m A và s n ph m B c nạ ặ ố ượ ả ẩ ả ẩ ầ  

ph i s n xu t ra m i tu n nh m m c đích đ t đ c t ng s  th ng d  l i nhu n là t iả ả ấ ỗ ầ ằ ụ ạ ượ ổ ố ặ ư ợ ậ ố  

đa. Trong đó, l i nhu n cho m t đ n v  s n ph m A là 2$ và cho m t đ n v  s n ph mợ ậ ộ ơ ị ả ẩ ộ ơ ị ả ẩ  

B là 2,5$; Đi u ki n đ t ra là, m i đ n v  s n ph m A c n 5 gi  lao đ ng  b  ph n 1ề ệ ặ ỗ ơ ị ả ẩ ầ ờ ộ ở ộ ậ  



còn m i đ n v  s n ph m B c n 2,5 gi  lao đ ng  đó; và ch  có 500 gi  lao đ ng 1ỗ ơ ị ả ẩ ầ ờ ộ ở ỉ ờ ộ  

tu n trong b  ph n 1 và v.v...ầ ộ ậ

Tình hu ng này có th  đ c minh ho  b ng s  đ  trong hình 21.6. Ng i ta cóố ể ượ ạ ằ ơ ồ ườ  

th  nhìn th y  b ng trên là: b  ph n 2 có kh  năng ch  t o đ c 200 đ n v  s nể ấ ở ả ộ ậ ả ế ạ ượ ơ ị ả  

ph m A n u b  ph n này ch  ch  t o s n ph m A ho c 120 đ n v  s n ph m B n uẩ ế ộ ậ ỉ ế ạ ả ẩ ặ ơ ị ả ẩ ế  

ch  ch  t o s n ph m B. Trong hình 21.6, đ ng th ng n i hai đi m c c đ c g i làỉ ế ạ ả ẩ ườ ẳ ố ể ự ượ ọ  

đ ng gi i h n công su t c a b  ph n 2. Nó cho th y t t c  các kh  năng k t h p haiườ ớ ạ ấ ủ ộ ậ ấ ấ ả ả ế ợ  

s n ph m A-B đ  s  d ng h t 600 gi  lao đ ng trong công su t c a b  ph n 2. Cácả ẩ ể ử ụ ế ờ ộ ấ ủ ộ ậ  

đ ng th ng khác đ c v  theo cách t ng t .ườ ẳ ượ ẽ ươ ự

Vùng tô đ m trong minh ho  đ c gi i h n b i các tr c to  đ  và ba đ ng gi iậ ạ ượ ớ ạ ở ụ ạ ộ ườ ớ  

h n đ c g i là t p h p có th  th c hi n. S  k t h p s n xu t h n h p hai s n ph mạ ượ ọ ậ ợ ể ự ệ ự ế ợ ả ấ ỗ ợ ả ẩ  

A-B trong khu v c này có th  th c hi n và bán đ c, trong khi s  k t h p  bên ngoàiự ể ự ệ ượ ự ế ợ ở  

mi n này là không th  th c hi n đ c. S  k t h p s n ph m A - B t i u ph i n mề ể ự ệ ượ ự ế ợ ả ẩ ố ư ả ằ  

trên đ ng gi i h n  phía đông b c c a t p h p có th  th c hi n đ c này, vì b t cườ ớ ạ ở ắ ủ ậ ợ ể ự ệ ượ ấ ứ 

đi m nào n m phía trong đ ng gi i h n đó đ u không s  d ng h t kh  năng s nể ằ ườ ớ ạ ề ử ụ ế ả ả  

xu t và / ho c “năng l c” bán s n ph m A. Do v y s  không làm t i đa hoá l i nhu nấ ặ ự ả ẩ ậ ẽ ố ợ ậ  

khi v n có th  s n xu t và bán thêm s n ph m. Trên th c t  s  k t h p s n ph m A -ẫ ể ả ấ ả ẩ ự ế ự ế ợ ả ẩ  

B t i u n m  ph n tr c th ng đ ng c a đ ng gi i h n này - có nghĩa là ho c đi mố ư ằ ở ầ ụ ẳ ứ ủ ườ ớ ạ ặ ể  

W, X, Y ho c đi m Z, nh ng đi u này không th  phát hi n ra b ng tr c giác đ c. ặ ể ư ề ể ệ ằ ự ượ



Trên th c t , nh ng gì ch ng trình máy tính v  quy ho ch tuy n tính th c hi nự ế ữ ươ ề ạ ế ự ệ  

đ c là tính toán l i nhu n C đ t đ c t i m i đi m c c c a mi n th c thi và tìm raượ ợ ậ ạ ượ ạ ỗ ể ự ủ ề ự  

đi m cho l i nhu n t i đa. T t nhiên, đ i v i nh ng v n đ  có tính th c t  h n (Ví dể ợ ậ ố ấ ố ớ ữ ấ ề ự ế ơ ụ 

nh  xác đ nh các tuy n đ ng v n chuy n t n ít chi phí nh t c a m t đoàn xe ho cư ị ế ườ ậ ể ố ấ ủ ộ ặ  

xác đ nh h n h p s n ph m xăng d u có th  t o ra nhi u l i nhu n nh t có th  s nị ỗ ợ ả ẩ ầ ể ạ ề ợ ậ ấ ể ả  

xu t đ c t  m t kh i l ng d u thô) ph i tính đ n hàng ch c hàng trăm quan hấ ượ ừ ộ ố ượ ầ ả ế ụ ệ 

toán h c và v n đ  không th  gi i quy t đ c b ng tay mà ph i s  d ng đ n máyọ ấ ề ể ả ế ượ ằ ả ử ụ ế  

tính.

c giá đ i ng u (giá bóng): Là m t ph n trong cách gi i bài toán quy ho chƯớ ố ẫ ộ ầ ả ạ  

tuy n tính, ch ng trình máy tính cũng có th  tính toán ra các c giá đ i ng u (cònế ươ ể ướ ố ẫ  

g i là giá bóng hay chi phí c  h i) cho m i ngu n l c b  gi i h n-có nghĩa là cho m iọ ơ ộ ỗ ồ ự ị ớ ạ ỗ  

ngu n l c đã đ c s  d ng h t  m c t i u. Ví d , n u m c t i u tính đ n vi c sồ ự ượ ử ụ ế ở ứ ố ư ụ ế ứ ố ư ế ệ ử 

d ng h t công su t c a giai đo n 2 thì c giá đ i ng u cho ph n công su t này thụ ế ấ ủ ạ ướ ố ẫ ầ ấ ể 

hi n giá tr  mà nh  đó l i nhu n s  tăng lên n u nh  công su t có th  tăng thêm m tệ ị ờ ợ ậ ẽ ế ư ấ ể ộ  

gi  (đ n m c 601 gi ). c giá này s  là giá tr  t i đa mà công ty có th  ch p thu nờ ế ứ ờ Ướ ẽ ị ố ể ấ ậ  

đ  tăng thêm m t đ n v  công su t (có nghĩa là thêm 1 gi  lao đ ng 1 tu n)  giaiể ộ ơ ị ấ ờ ộ ầ ở  

đo n 2.ạ



Tình hu ng 21-1ố

CÔNG TY IMPORT DISTRIBUTORS INC

Công ty Import Distributors Inc (IDI) nh p kh u ph  tùng và cung ng cho cácậ ẩ ụ ứ  

c a hàng bán l   bang Rocky Mountain. IDI buôn bán 3 lo i hàng hoá ch  y u: Thi tử ẻ ở ạ ủ ế ế  

b  âm thanh, thi t b  vô tuy n đi n t  và đ  dùng nhà b p. M i lo i hàng có thu nh pị ế ị ế ệ ử ồ ế ỗ ạ ậ  

kho ng 1/3 t ng thu nh p c a công ty. M c dù m i lo i hàng đ c ban giám đ c coiả ổ ậ ủ ặ ỗ ạ ượ ố  

nh  là m t "ngành hàng" nh ng mãi đ n năm 1988, công ty v n ch a l p đ c báo cáoư ộ ư ế ẫ ư ậ ượ  

l i nhu n c a t ng ngành hàng.ợ ậ ủ ừ

Cu i năm 1987 đã l p ra các tài kho n theo ngành hàng đ  b t đ u t  năm 1988ố ậ ả ể ắ ầ ừ  

s  l p báo cáo l i nhu n hàng quý cho ngành hàng . Vào đ u tháng 4 năm 1988, báoẽ ậ ợ ậ ầ  

cáo đ u tiên đã đ c trình lên ban giám đ c. M c dù trong quý 1 năm 1988, công ty IDIầ ượ ố ặ  

đã thu đ c l i nhu n thu n tr  giá 4,3% doanh thu, nh ng ngành hàng vô tuy n l i cóượ ợ ậ ầ ị ư ế ạ  

t ng s  l i nhu n quá nh , không đ  bù đ p cho phí t n kinh doanh c a ngành (xemổ ố ợ ậ ỏ ủ ắ ổ ủ  

minh ho   b ng 1).ạ ở ả

K t qu  kém c a ngành vô tuy n đã làm cho các nhà k  toán có ý ki n v  đìnhế ả ủ ế ế ế ề  

ch  ho t đ ng c a ngành này. "Đó chính là lý do t i sao tôi l i đ  ngh  r ng chúng taỉ ạ ộ ủ ạ ạ ề ị ằ  

l p báo cáo theo ngành đ  th y đ c m i ngành có th  th c hi n đ c ph n kh iậ ể ấ ượ ỗ ể ự ệ ượ ầ ố  

l ng công vi c kinh doanh c a nó hay không?" - Nhà k  toán gi i thích nh  v y.ượ ệ ủ ế ả ư ậ  

Nh ng ý ki n này gây ra tranh lu n gay g t trong ban giám đ c, nh t là 2 v n đ : thữ ế ậ ắ ố ấ ấ ề ứ 

nh t, li u k t qu  quý 1 c a năm có đ  th  hi n cho k t qu  lâu dài đ  t  đó quy tấ ệ ế ả ủ ủ ể ệ ế ả ể ừ ế  

đ nh đình ch  ho t đ ng c a ngành hàng vô tuy n đi n t  hay không? Th  hai, vi cị ỉ ạ ộ ủ ế ệ ử ứ ệ  

đình ch  ngành hàng vô tuy n có làm doanh s  trong hai ngành hàng còn l i gi m hayỉ ế ố ạ ả  

không? Tuy v y, m t nhà qu n lý tuyên b  r ng: "Ngay c  khi k t qu  quý 1 là đi nậ ộ ả ố ằ ả ế ả ể  

hình và doanh s  c a các ngành khác không b  gi m thì tôi v n không đ ng ý đình chố ủ ị ả ẫ ồ ỉ 
ngành hàng vô tuy n".ế

Câu h i:ỏ  Nên làm gì cho ngành hàng vô tuy n?ế

Minh ho  1ạ

Báo cáo c a phân ngành vô tuy n cho 3 tháng đ u năm 1988ủ ế ầ

Doanh thu thu nầ 1.240.310$ 100,0%

GIá v n hàng bánố 1.094.210 88,2

S  dố ư 146.000 11,8



Chi phí ho t đ ngạ ộ . .

Chi phí v  nhân công (chú thích 1)ề . 7.800

Văn phòng giám đ c ngành hàngố 9.533 .

Ti n thuê nhà (chú thích 2)ề 38.544 .

Thu  d  tr  v  b o hi mế ự ữ ề ả ể 28.672 .

Chi phí công c ng (chú thích 3)ộ 2.312 .

Chi phí phân ph i hàng (chú thích 4) ố . 24.806

Tr  hoa h ng bán hàng (chú thích 5) ả ồ . 62.016

Chi phí qu n tr  (chú thích 6) ả ị 31.008 .

Chi phí b o qu n d  tr  (chú thích 7) ả ả ự ữ 18.237

T ng chi phí ho t đ ng ổ ạ ộ 222.928 18,0

Thu  thu nh p (ch a tr )ế ậ ư ả (36.877) (3,0)

Lãi (l ) thu n tuý ỗ ầ 39.951 3,2

Chú thích:

1. Đây là nh ng nhân viên coi kho. M c dù hàng hoá trong kho là doữ ặ  

ngành hàng qu n lý nh ng nh ng nhân viên này th c hi n nh ng nhi m v  choả ư ữ ự ệ ữ ệ ụ  

c  3 ngành hàng trong nh ng ngày nh t đ nh. ả ữ ấ ị
2. Phân b  cho các ngành hàng trên c  s  chi u dài quy vuông đã sổ ơ ở ề ử 

d ng vì IDI đã thuê theo các đi u ki n không đ c hu  b  trong th i gian 5ụ ề ệ ượ ỷ ỏ ờ  

năm. 

3. Phân b  cho các ngành hàng trên c  s  chi u dài quy vuông đã sổ ơ ở ề ử 

d ng. ụ
4. Phân b  trên c  s  doanh s  bán hàng. Hàng c a IDI giao cho cácổ ơ ở ố ủ  

c a hàng bán l  là hàng hoá t  c  3 ngành hàng. ử ẻ ừ ả
5. Các nhân viên bán hàng đ c tr  hoa h ng bán hàng theo doanhượ ả ồ  

s , m t nhân viên có th  bán hàng hoá c a 3 ngành hàng. ố ộ ể ủ
6. Đ c phân b  trên c  s  doanh s  bán hàng. ượ ổ ơ ở ố
7. Ph n vào s  c a k  toán không có liên quan tr c ti p đ n chi phíầ ổ ủ ế ự ế ế  

b o qu n d  tr  mà xác đ nh theo m c t n kho trung bình nh m m c đíchả ả ự ữ ị ứ ồ ằ ụ  

khuy n khích các qu n đ c ngành hàng không d  tr  hàng hoá quá m c. Kho nế ả ố ự ữ ứ ả  

m c này th ng b ng 3 l n chi phí ti n lãi v n th c t  c a công ty. ụ ườ ằ ầ ề ố ự ế ủ

Tình hu ng 21.2ố



Công ty FORRESTER CARPET 

Công ty Forrester Carpet s n xu t v t li u th m cao c p dùng trong ô tô và xeả ấ ậ ệ ả ấ  

th  thao. S n ph m c a công ty này đ c bán cho ng i gia công ti p là nh ng ng iể ả ẩ ủ ượ ườ ế ữ ườ  

c t và g n v t li u này cho phù h p hoàn toàn v i các khoang hành khách và cácắ ắ ậ ệ ợ ớ  

khoang hàng hoá (ch ng h n cho xe t i) c a m t chi c ô tô hay xe th  thao nào đó.ẳ ạ ả ủ ộ ế ể  

M t s  ng i gia công này có ho t đ ng trong nh ng dây chuy n l p ráp ô tô l n đ cộ ố ườ ạ ộ ữ ề ắ ớ ặ  

bi t là nh ng dây chuy n l p ráp xe con " h ng nh t " có tr i th m cao c p. Nh ngệ ữ ề ắ ạ ấ ả ả ấ ữ  

ng i gia công khác t p trung vào th  tr ng đ i m i và thay th  xe t i.ườ ậ ị ườ ổ ớ ế ả

Cu i năm 1987, giám đ c Marketing và k  toán tr ng c a công ty bàn b c đố ố ế ưở ủ ạ ể 

quy t đ nh b ng giá cho lo i th m s  L - 42. Vi c thông báo các m c giá tr c choế ị ả ạ ả ố ệ ứ ướ  

"các mùa" t  tháng 1 đ n tháng 6 và t  tháng 7 đ n tháng 12 là công vi c bình th ngừ ế ừ ế ệ ườ  

trong ho t đ ng công nghi p vì t  nhi u năm nay, các công ty trong ngành đ u trungạ ộ ệ ừ ề ề  

thành v i các m c giá đã thông báo c a h  trong su t th i gian 6 tháng, tr  phi cóớ ứ ủ ọ ố ờ ừ  

nh ng thay đ i đáng k  b t ng  trong chi phí s n xu t. Doanh s  bán ra c a lo i th mữ ổ ể ấ ờ ả ấ ố ủ ạ ả  

L - 42 không ch u nh h ng c a các y u t  mùa v  trong c  hai mùa dài 6 tháng.ị ả ưở ủ ế ố ụ ả

Forrester là công ty l n nh t trong lĩnh v c công nghi p s n xu t th m ô tô;ớ ấ ự ệ ả ấ ả  

doanh s  năm 1987 c a công ty là 40 tri u $. Các nhân viên bán hàng c a nó đ u đ cố ủ ệ ủ ề ượ  

tr  l ng cao và m i ng i bán m t lo i s n ph m. Các đ i th  c nh tranh c a côngả ươ ỗ ườ ộ ạ ả ẩ ố ủ ạ ủ  

ty ph n l n đ u là các công ty y u h n. Do đó, h  th ng đ i Forrester thông báo m cầ ớ ề ế ơ ọ ườ ợ ứ  

giá tr c khi l p m c giá riêng cho h . Th m lo i L - 42 có m t l p tuy t dày đ cướ ậ ứ ọ ả ạ ộ ớ ế ặ  

bi t; do v y, vi c ch  t o nó c n m t thi t b  chuyên dùng và nó đ c s n xu t trongệ ậ ệ ế ạ ầ ộ ế ị ượ ả ấ  

m t phân x ng mà thi t b  c a phân x ng đó không th  s  d ng đ  s n xu t cácộ ưở ế ị ủ ưở ể ử ụ ể ả ấ  

lo i th m khác c a công ty. K  t  ngày 1/1/1987, công ty đã nâng giá th m này tạ ả ủ ể ừ ả ừ 

4,25$ lên 5,20$ cho m t mét vuông. Ng i ta làm đi u đó v i m c đích nâng l i nhu nộ ườ ề ớ ụ ợ ậ  

c a th m L - 42 lên m c l i nhu n gi ng nh  c a các lo i th m khác. M c dù d ngủ ả ứ ợ ậ ố ư ủ ạ ả ặ ườ  

nh  công ty n đ nh v  m t tài chính nh ng nó đã d  ki n m t nhu c u ti n v n l nư ổ ị ề ặ ư ự ế ộ ầ ề ố ớ  

trong vài năm t i đ  thay th  thi t b  và đa d ng hoá m t hàng. S  tăng giá năm 1987ớ ể ế ế ị ạ ặ ự  

là m t trong nh ng quy t đ nh đ a ra nh m m c đích cung c p ngu n v n cho nh ngộ ữ ế ị ư ằ ụ ấ ồ ố ữ  

k  ho ch này.ế ạ

Tuy v y, các đ i th  c nh tranh c a Forrester v n gi  m c giá năm 1987 c a hậ ố ủ ạ ủ ẫ ữ ứ ủ ọ 

 m c 4,25 $ cho nh ng lo i th m c nh tranh v i L - 42. Nh  đ c trình bày  minhở ứ ữ ạ ả ạ ớ ư ượ ở  

ho  1, trong đó g m các c tính v  s n l ng ngành c a nh ng lo i th m này, sạ ồ ướ ề ả ượ ủ ữ ạ ả ự 

tăng giá c a Forrester đã làm công ty b  m t th  ph n. Giám đ c Marketing, ông Kimủ ị ấ ị ầ ố  

Gurskis, c tính r ng ngành công nghi p này s  bán ra kho ng 630.000 mét vuôngướ ằ ệ ẽ ả  

th m các lo i trong 6 tháng đ u năm 1988. Ông Gurskis kh ng đ nh r ng, công ty cóả ạ ầ ẳ ị ằ  



th  bán đ c 150.000 mét vuông n u nh  nó gi m giá L - 42 t i m c 4,25 $. Nh ngể ượ ế ư ả ớ ứ ư  

n u công ty gi  m c giá 5,2 $ thì e r ng còn m t thêm th  ph n n a. Tuy nhiên, vì m tế ữ ứ ằ ấ ị ầ ữ ộ  

s  khách hàng cho r ng L - 42 v n là s n ph m t t h n c  so v i các s n ph m c nhố ằ ẫ ả ẩ ố ơ ả ớ ả ẩ ạ  

tranh khác nên ông Gurskis cho r ng công ty v n có th  bán đ c ít nh t là 75.000 métằ ẫ ể ượ ấ  

th m này v i giá 5,20 $.ả ớ

Trong cu c th o lu n c a h ,  ông Gurskis và k  toán tr ng là ông Brooksộ ả ậ ủ ọ ế ưở  

Coleman, đã nh n th y hai khía c nh khác c a quy t đ nh xây d ng m c giá. Ôngậ ấ ạ ủ ế ị ự ứ  

Coleman t  h i li u các đ i th  khác có gi m giá thêm n a không n u nh  Forresterự ỏ ệ ố ủ ả ữ ế ư  

gi m giá xu ng m c 4,25$. Ông Gurskis cho r ng các đ i th  c nh tranh không thả ố ứ ằ ố ủ ạ ể 

gi m giá xu ng d i m c 4,25$, vì không có ai trong s  h  làm ăn hi u qu  b ngả ố ướ ứ ố ọ ệ ả ằ  

Forrester và ng i ta đ n r ng m t s  đ i th  còn đang g p khó khăn v  tài chính.ườ ồ ằ ộ ố ố ủ ặ ề  

Ông Coleman nêu ra m i lo là li u quy t đ nh liên quan đ n th m L-42 có tác đ ng gìố ệ ế ị ế ả ộ  

đ n doanh s  bán ra c a các lo i th m khác c a Forrester hay không? Ông Gurskis b oế ố ủ ạ ả ủ ả  

đ m r ng vì L - 42 là m t lo i hàng hoá đ c thù nên không có nh h ng qua l i gìả ằ ộ ạ ặ ả ưở ạ  

gi a doanh s  c a nó v i doanh s  c a các lo i th m khác hi n có.ữ ố ủ ớ ố ủ ạ ả ệ
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S n l ng và các m c giá c a th m L-42ả ượ ứ ủ ả

1985-1987

 S n l ng (Theo mét vuông)ả ượ Giá( cho m t mét vuông)ộ

Mùa bán 
hàng(*)

Tính cho toàn 
ngành

Th m c aả ủ
Forrester

C a ph n l nủ ầ ớ  
các

đ i thố ủ

C a Forresterủ

1985-1

1985-2

1986-1

1986-2

1987-1

1987-2

549.000

517.500

387.000

427.500

450.000

562.500

192.000

181.000

135.500

149.500

135.000

112.500

5,20$

5,20$

4,25$

4,25$

4,25$

4,25$

5,20$

5,20$

4,25$

4,25$

5,20$

5,20$

(*) 198x-1 có nghĩa là 6 tháng đ u năm c a năm 198x; 198x-2 có nghĩa là 6 tháng cu iầ ủ ố  
năm c a năm 198x; ủ



Tình hu ng 21-3 ố

CÔNG TY HANSON MANUFACTURING

Tháng 2 năm 1987, ông Herbert Wessling đ c ông Paul Hanson ch  t ch h iượ ủ ị ộ  

đ ng  qu n  tr  công  ty  Hanson  Manufacturing  b  nhi m làm t ng  giám  đ c.  Ôngồ ả ị ổ ệ ổ ố  

Wessling tu i 56, có kinh nghi m lãnh đ o lâu năm trong vi c sãn xu t các s n ph mổ ệ ạ ệ ấ ả ẩ  

t ng t  nh  c a công ty Hanson. Vi c b  nhi m ông Wessling là do có nh ng r c r iươ ự ư ủ ệ ổ ệ ữ ắ ố  

v  qu n lý xu t phát t  cái ch t c a ng i sáng l p công ty - ông Richard Hanson vàề ả ấ ừ ế ủ ườ ậ  

cho đ n khi ông m t đi đ u năm 1986, ch  t ch công ty ông Paul Hanson ch  có 4 nămế ấ ầ ủ ị ỉ  

th c t   công ty và đ n đ u năm 1987 ông ta m i có 34 tu i. Cha Paul đã có ý đ nhự ế ở ế ầ ớ ổ ị  

rèn luy n cho Paul trong m t giai đo n 10 năm, nh ng cái ch t b t ng  c a ông ta đãệ ộ ạ ư ế ấ ờ ủ  

rút ng n th i gian này. Ng i con c a dòng h  Hanson tr  thành ch  t ch công ty sauắ ờ ườ ủ ọ ở ủ ị  

cái ch t c a cha và đã th c hi n đ y đ  trách nhi m qu n lý cho đ n khi ông ta thuêế ủ ự ệ ầ ủ ệ ả ế  

ông Wessling.

Paul Hanson bi t r ng ông ta đã đ a ra m t s  quy t đ nh sai l m trong nămế ằ ư ộ ố ế ị ầ  

1986 và tinh th n t  ch c đã b  sút kém th  hi n rõ ràng là do s  thi u lòng tin vào ôngầ ổ ứ ị ể ệ ự ế  

ta. Khi Hanson nh n đ c báo cáo l i nhu n c a năm 1986 (minh ho  1), m t kho nậ ượ ợ ậ ủ ạ ộ ả  

l  kho ng 200.000$ trong m t năm ho t đ ng t t c a c  ngành đã làm cho ông th yỗ ả ộ ạ ộ ố ủ ả ấ  

c n ph i có ng i h  tr . Hanson đã lôi kéo đ c Wessling t  m t đ i th  c nh tranhầ ả ườ ỗ ợ ượ ừ ộ ố ủ ạ  

b ng vi c c p cho ông ta m t c  ph n trong công ty ngoài ti n l ng, khi bi t r ngằ ệ ấ ộ ổ ầ ề ươ ế ằ  

Wessling mu n có m t kho n ti n b o đ m cho vi c ngh  h u sau này. Hai ng i đãố ộ ả ề ả ả ệ ỉ ư ườ  

hi u nhau, ông Wessling, t ng giám đ c có quy n l c đ y đ  đ  thay đ i b t kỳ v nể ổ ố ề ự ầ ủ ể ổ ấ ấ  

đ  gì mà ông ta mu n. Thêm vào đó, ông Wessling s  gi i thích lý do các quy t đ nhề ố ẽ ả ế ị  

c a ông ta cho ông Hanson bi t và do đó s  rèn luy n Hanson tr  thành ng i lãnh đ oủ ế ẽ ệ ở ườ ạ  

thành công sau khi ông Wessling ngh  h u.ỉ ư

Công ty Hanson ch  t o 3 lo i s n ph m công nghi p 101, 102 và 103 trong m tế ạ ạ ả ẩ ệ ộ  

nhà máy riêng l  c a nó. T t c  s n ph m mà l c l ng bán hàng mà công ty bán raẻ ủ ấ ả ả ẩ ự ượ  

đ c dùng cho quá trình s n xu t c a các nhà s n xu t khác. T t c  l c l ng bánượ ả ấ ủ ả ấ ấ ả ự ượ  

hàng đ u đ c tr  l ng đ  bán 3 lo i s n ph m này, nh ng  các m c đ  khác nhau.ề ượ ả ươ ể ạ ả ẩ ư ở ứ ộ  

Hanson bán s n ph m c a mình trên toàn x  New England, t i đó có t t c  8 công tyả ẩ ủ ứ ạ ấ ả  

cùng bán lo i s n ph m này. Có m t s  công ty c nh tranh l n h n và s n xu t ra cácạ ả ẩ ộ ố ạ ớ ơ ả ấ  

s n ph m này d i nhi u d ng khác nhau. Công ty chi m u th  là công ty Samra,ả ẩ ướ ề ạ ế ư ế  

công ty này đi u hành m t nhà máy trong khu v c th  tr ng c a công ty Hanson. Theoề ộ ự ị ườ ủ  

l  th ng, công ty Samra thông báo giá và các nhà s n xu t khác s  theo m c giá đó.ệ ườ ả ấ ẽ ứ
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CÔNG TY HANSON MANUFACTURING

Báo cáo thu nh p cho năm k t thúc vào 31/12/1986ậ ế

T ng doanh s  bán hàng ổ ố

Chi t kh u ti n m t ế ấ ề ặ

Doanh s  bán thu n tuý ố ầ

Chi phí bán hàng 

S  d  g pố ư ộ

Tr  đi chi phí bán ừ

Qu n tr  chungả ị

Kh u haoấ

Thu nh p ho t đ ng ậ ạ ộ

Thu nh p khácậ

Thu nh p tr c khi chi tr  lãiậ ướ ả

Tr  đi chi phí tr  lãi ừ ả

Thu nh p (l )ậ ỗ

 

 

 

7.058.834$

2.504.597

5.216.410

 

 

 

40.690.234$

622.482

40.067.572

25.002.386

 

 

 

14.779.841

285.525

78.113

363.638

555.719

192.081$

Nói chung là hi m khi có s  c t gi m giá, s  thay đ i duy nh t t  giá bán đã nế ự ắ ả ự ổ ấ ừ ấ  

đ nh là hình th c chi t kh u ti n m t. Tr c đây, các n  l c gi m giá th ng tuânị ứ ế ấ ề ặ ướ ỗ ự ả ườ  

theo m t mô hình c  đ nh: T t c  các đ i th  c nh tranh g p nhau cùng quy t đ nh sộ ố ị ấ ả ố ủ ạ ặ ế ị ự 

gi m giá và toàn ngành công nghi p này s  cùng bán m t s  l ng s n ph m nh ng ả ệ ẽ ộ ố ượ ả ẩ ư ở 

m c giá th p h n. V n nh  th  cho đ n khi công ty Samra có v  trí tài chính m nh h nứ ấ ơ ẫ ư ế ế ị ạ ơ  

đã n đ nh l i tình hình trên c  s  nh n th c chung v  s  khi m khuy t c a vi cổ ị ạ ơ ở ậ ứ ề ự ế ế ủ ệ  

gi m giá.ả



H n th  n a, vì doanh s  bán hàng ph  thu c vào nh ng ng i mua c a ngànhơ ế ữ ố ụ ộ ữ ườ ủ  

công nghi p này và s n ph m c a các nhà s n xu t khác nhau đ u gi ng nhau nên ôngệ ả ẩ ủ ả ấ ề ố  

Hanson tin t ng r ng, công ty không th  đ n ph ng tăng giá mà không gây ra sưở ằ ể ơ ươ ự 

gi m sút v  s n l ng.ả ề ả ượ

Trong năm 1986, t  l  doanh thu c a công ty Hanson trong ngành là 12% cho lo iỷ ệ ủ ạ  

s n ph m 101, 8% cho lo i s n ph m 102 và 10% cho lo i s n ph m 103. M c giá đãả ẩ ạ ả ẩ ạ ả ẩ ứ  

n đ nh trong toàn ngành là 9,41$; 9,91$ và 10,56$ t ng ng cho 3 lo i s n ph m.ấ ị ươ ứ ạ ả ẩ

Wessling sau khi nh n ch c vào tháng 2 năm 1987 đã có nh ng quy t đ nh thayậ ứ ữ ế ị  

đ i l n ngay l p t c. Đúng h n là, ông ta ti n hành phân tích các ho t đ ng năm 1986ổ ớ ậ ứ ơ ế ạ ộ  

và ch  đ i k t qu  6 tháng đ u năm 1987, ông ta ch  th  cho phòng k  toán cung c pờ ợ ế ả ầ ỉ ị ế ấ  

các báo cáo thu nh p và phí t n chi ti t v  các s n ph m c a năm 1986 (xem 2). Thêmậ ổ ế ề ả ẩ ủ  

vào đó, ông ta yêu c u gi i thích n i dung các kho n chi phí k  c  các d  ki n v  bi nầ ả ộ ả ể ả ự ế ề ế  

đ ng trong t ng lai c a chúng (xem 3).ộ ươ ủ
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Phân tích l  lãi theo s n ph m cho năm k t thúc vào 31/12/1986ỗ ả ẩ ế

 
S n ph m 101ả ẩ S n ph m 102ả ẩ S n ph m 103ả ẩ T ngổ  

(ngàn)Ngàn $/t  Anhạ Ngàn $/t  Anhạ Ngàn $/t  Anhạ

Thuế 

nhà  đ tấ
Thu  tài s nế ả
B o  hi mả ể  

tài  s nả
B o  hi mả ể  

b i  hoànồ
Lao  đ ngộ  

tr c  ti pự ế
Lao  đ ngộ  

gián  ti pế
Năng  l ngượ
Chi u  sángế  

&  s iưở
D ch v  xâyị ụ  

d ngự

721

240

201

317

4964

1693

86

57

38

2935

201

68

0.3383

0.1125

0.0941

0.1486

2.3282

0.7941

0.0403

0.0269

0.0180

1.3766

0.0941

0.0319

603

192

153

167

2341

814

96

49

301

809

183

57

0.5856

0.1862

0.1486

0.1620

2.2740

0.7903

0.0929

0.0472

0.0288

1.7572

0.1774

0.0557

718

153

202

172

2640

883

116

39

28

1862

135

39

0.7273

0.1555

0.2047

0.1747

2.6746

0.8947

0.1171

0.0392

0.0288

1.8862

0.1363

0.0396

2042

585

556

656

9945

3390

298

145

96

6606

519

164



V t  li uậ ệ
Cung  ngứ
S a ch aử ữ

T ngổ  

số
111522 5.4036 6493 6.3059 6986 7.0787 25002

Chi phí 

bán  hàng

Qu n  trả ị 
chung

Kh u  haoấ
Lãi

3496

1324

2196

201

1.6397

0.6209

1.0172

0.0941

1758

499

1643

153

1.7069

0.4850

1.5955

0.1490

1805

681

1404

202

1.8286

0.6904

1.4223

0.2043

7059

2505

5216

556

T ngổ  

chi  phí

Tr  thuừ  

nh p  khácậ
' 

18711

39

18672

8.7755

0.0184

8.7571

10546

20

10526

10.2423

0.01921

0.2231

11078

19

11059

11.2243

0.0192

11.2051

40338

78

40260

Doanh 

s  bánố  

(thu n tuý)ầ
19847 9.3084 9977 9.6900 10243 10.3784 40068

L iợ  

nhu n (l )ậ ỗ
1175 0.5513 549 0.5331 816 0.8263 192

Doanh 

thu  đ n  vơ ị 
(Cwt)

Giá  bán  nấ  

đ nhị
Chi t  kh uế ấ  

ti n  m tề ặ  

tính  theo  % 

giá bán

2.132.191
9.41 

1.08%
' 

2.132.191
9.41 

1.08%

986.974
10.56$
1.72%

.

Chú thích: Các con s  có th  c ng không chính xác do làm tròn. ố ể ộ
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Nh n xét c a phòng k  toán v  chi phíậ ủ ế ề
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Lao đ ng tr c ti p: Bi n đ i. C a hàng không thu c v  t  ch c nào v i m c giáộ ự ế ế ổ ử ộ ề ổ ứ ớ ứ  

lao đ ng b ng m c hi n t i, trong c ng đ ng không có các nhu c u khác th ng đ cộ ằ ứ ệ ạ ộ ồ ầ ườ ượ  

th y tr c. Có l , ti n công lao đ ng tr c ti p là m t ph ng pháp đánh giá h p lýấ ướ ẽ ề ộ ự ế ộ ươ ợ  

cho vi c s  d ng năng l c.ệ ử ụ ự

B o hi m b i th ng: Bi n đ iả ể ồ ườ ế ổ

c tính 5% lao đ ng tr c ti p và lao đ ng gián ti p là m t cách c l ng h pƯớ ộ ự ế ộ ế ộ ướ ượ ợ  

lý.

Nguyên v t li u: Bi n đ iậ ệ ế ổ

Các s  li u  minh ho  2 là chính xác. Có tính đ n s  hao h t lãng phí.ố ệ ở ạ ế ự ụ

Năng l ng: Bi n đ iượ ế ổ

Các m c hao phí là c  đ nh.ứ ố ị

Cung ng: Bi n đ iứ ế ổ

Các s  li u  minh ho  2 là chính xác.ố ệ ở ạ

Chi phí s a ch a: Bi n đ iử ữ ế ổ

Thay đ i có khi bi n đ ng v  s n l ng n m trong ph m vi ho t đ ng bìnhổ ế ộ ề ả ượ ằ ạ ạ ộ  

th ng. Các gi i h n d i và gi i h n trên là c  đ nh.ườ ớ ạ ướ ớ ạ ố ị

Chi phí qu n lý chung, phí t n bán hàng, lao đ ng gián ti p, lãi vay n  h u nhả ổ ộ ế ợ ầ ư 

không thay đ i. Có th  có thay đ i do quy t đ nh c a ban giám đ c.ổ ể ổ ế ị ủ ố

Chi t kh u ti n m t:ế ấ ề ặ

H u nh  không thay đ i. M c chi t kh u ti n m t trung bình đ c th c hi nầ ư ổ ứ ế ấ ề ặ ượ ự ệ  

không thay đ i qua các năm. S  ph n trăm  minh ho  2 là chính xác.ổ ố ầ ở ạ

Ánh sáng và h i đ t:ơ ố



H u nh  không thay đ i. H i đ t ch  thay đ i khi thay đ i chi phí xăng d u. Ánhầ ư ổ ơ ố ỉ ổ ổ ầ  

sáng là c  đ nh n u nh  không xét đ n m c s n xu t.ố ị ế ư ế ứ ả ấ

Thu  tài s n:ế ả

H u nh  không thay đ i. Theo các đi u ki n thuê, công ty Hanson tr  các kho nầ ư ổ ề ệ ả ả  

thu  này theo giá tr  đánh giá không đ i c a tài s n và do đó, m c thu  tăng lên r tế ị ổ ủ ả ứ ế ấ  

ch m. B t s  thay đ i nào đó trong t ng lai g n cũng s  nh  và không ph  thu c vàoậ ấ ự ổ ươ ầ ẽ ỏ ụ ộ  

s n l ng s n ph m.ả ượ ả ẩ

Ti n thuê nhà:ề

Không thay đ i theo h p đ ng thuê trong 12 năm.ổ ợ ồ

D ch v  xây d ng:ị ụ ự

Không thay đ i. V i m c đ  xây d ng bình th ng n u có thay đ i thì cũng r tổ ớ ứ ộ ự ườ ế ổ ấ  

nh .ỏ

B o hi m tài s n:ả ể ả

Không thay đ i. H p đ ng 3 năm và phí b o hi m c  đ nh.ổ ợ ồ ả ể ố ị

Kh u hao:ấ

Không thay đ i. T ng s  ti n c  đ nh.ổ ổ ố ề ố ị

Đ  cho Paul Hanson quen v i ph ng pháp c a mình, ông Wessling đã g i cácể ớ ươ ủ ử  
b ng sao chép v  các b ng minh ho  này cho ông Hanson và h  cùng th o lu n vả ề ả ạ ọ ả ậ ề  
chúng. Hanson tuyên b  r ng, ông ta th y ph i gi m s n ph m 103 ngay vì không thố ằ ấ ả ả ả ẩ ể  
làm gi m b t chi phí cho s n ph m 103 đ n m c 83% trên m t t  Anh (CWT). Thêmả ớ ả ẩ ế ứ ộ ạ  
vào đó ông ta còn nh n m nh vào hi u qu  kinh t  c a s n ph m 102.ấ ạ ệ ả ế ủ ả ẩ

Wessling d a vào quy n l c mà ông Hanson đã đ ng ý giao cho t  tr c v n cự ề ự ồ ừ ướ ẫ ứ 

ti p t c s n xu t c  3 lo i s n ph m. Vì m c đích qu n lý, ông ta ra l nh cho phòngế ụ ả ấ ả ạ ả ẩ ụ ả ệ  

k  toán chu n b  các báo cáo hàng tháng s  d ng chi phí th c t  cho m i CWT t  sế ẩ ị ử ụ ự ế ỗ ừ ố 

li u báo cáo l  lãi năm 1986 (minh ho  2) làm chi phí chu n: các báo cáo hàng thángệ ỗ ạ ẩ  

này là n n t ng cho vi c t o ra nh ng thay đ i nh  v  s n xu t và Marketing c a ôngề ả ệ ạ ữ ổ ỏ ề ả ấ ủ  

ta trong mùa xuân năm 1987. Wessling nh n đ c báo cáo 6 tháng đ u năm c a phòngậ ượ ầ ủ  

k  toán v  chi phí tiêu chu n c ng d n có tính đ n nh ng thay đ i v  chi phí th c tế ề ẩ ộ ồ ế ữ ổ ề ự ế 

so v i tiêu chu n, chúng cho th y r ng 6 tháng đ u năm 1987 là m t giai đo n thànhớ ẩ ấ ằ ầ ộ ạ  

công.



Trong 6 tháng cu i năm 1987, doanh s  bán hàng c a toàn ngành công nghi p nàyố ố ủ ệ  

b  gi m sút. M c dù công ty Hanson v n gi  đ c th  ph n c a nó nh ng l i nhu nị ả ặ ẫ ữ ượ ị ầ ủ ư ợ ậ  

c a công ty trong 6 tháng cu i năm v n  m c th p. Tháng 1 năm 1988, công ty Samraủ ố ẫ ở ứ ấ  

thông báo m c gi m giá v  s n ph m 101 t  9,41$ xu ng 8,46 $ cho 1 t  Anh (CWT).ứ ả ề ả ẩ ừ ố ạ  

Đi u đó gây ra khó khăn trong vi c đ nh m c giá c  cho các đ i th  c nh tranh c a nó.ề ệ ị ứ ả ố ủ ạ ủ  

Wessling thông báo r ng, n u nh  công ty Hanson duy trì m c giá 9,41$ trong 6 thángằ ế ư ứ  

đ u năm 1988 thì doanh s  đ n v  c a công ty s  là 750.000 CWT. Ông ta th y r ngầ ố ơ ị ủ ẽ ấ ằ  

n u công ty gi m giá xu ng 8,64$ / CWT thì s n l ng c a 6 tháng s  là 1.000.000ế ả ố ả ượ ủ ẽ  

CWT. Wessling bi t r ng các giám đ c c a các đ i th  c nh tranh còn d  đoán là ho tế ằ ố ủ ố ủ ạ ự ạ  

đ ng c a các công ty s  còn suy gi m n a, ông cho r ng s  gi m giá chung hoàn toànộ ủ ẽ ả ữ ằ ự ả  

có th  x y ra.ể ả

Phòng k  toán báo cáo là chi phí tiêu chu n trên th c t  v n có th  áp d ng cho 6ế ẩ ự ế ẫ ể ụ  

tháng đ u năm 1988 tr  m t s  ngo i l : nguyên v t li u và cung ng đ u vào s  caoầ ừ ộ ố ạ ệ ậ ệ ứ ầ ẽ  

h n 5% so v i tiêu chu n; ánh sáng, h i đ t s  tăng lên 7%.ơ ớ ẩ ơ ố ẽ

Wessling và Hanson đã th o lu n v i nhau v  v n đ  giá s n ph m 101. Hansonả ậ ớ ề ấ ề ả ẩ  

cho r ng v i d  ki n tăng giá c a nguyên v t li u và chi phí cung ng thì giá bán 8,64ằ ớ ự ế ủ ậ ệ ứ  

$ s  là m c th p h n chi phí. Do v y, ông ta mu n duy trì m c giá 9,41$ vì ông ta th yẽ ứ ấ ơ ậ ố ứ ấ  

công ty có th  không có l i nhu n khi bán s n ph m chính d i m c chi phí.ể ợ ậ ả ẩ ướ ứ

Câu h i:ỏ

1. N u công ty ng ng s n xu t s n ph m 103 t  1/1/1987 thì hànhế ừ ả ấ ả ẩ ừ  

đ ng này s  có tác đ ng gì đ n l i nhu n 158.000$ cho 6 tháng đ u năm 1987? ộ ẽ ộ ế ợ ậ ầ
2. Trong tháng 1/1988, công ty có nên gi m giá s n ph m 101 tả ả ẩ ừ 

9,41$ xu ng 8,64$ hay không? ố
3. S n ph m có l i nhu n nhi u nh t c a công ty Hanson là s nả ẩ ợ ậ ề ấ ủ ả  

ph m nào? ẩ
4. Đi u gì là nguyên nhân làm cho thu nh p t  các ho t đ ng đãề ậ ừ ạ ộ  

đem l i l i nhu n trong 6 tháng đ u năm 1987? ạ ợ ậ ầ

Tình hu ng 21.4ố

Công ty LIQUID CHEMICAL

Công ty Liquid Chemical s n xu t và bán m t lo t s n ph m cao c p trên toànả ấ ộ ạ ả ẩ ấ  

n c Anh (Great Britain). Nh ng s n ph m lo i này c n đóng gói c n th n và công tyướ ữ ả ẩ ạ ầ ẩ ậ  



cũng th ng xuyên đ a ra nh ng thu c tính đ c tr ng c a công-ten-n  c n s  d ng.ườ ư ữ ộ ặ ư ủ ơ ầ ử ụ  

Các công-ten-n  này có l p lót đã đ c c p b ng sáng ch  đ c bi t và đ c s n xu tơ ớ ượ ấ ằ ế ặ ệ ượ ả ấ  

t  m t lo i v t li u g i là GHL và công ty có phân x ng ch  đ  b o d ng các lo iừ ộ ạ ậ ệ ọ ưở ỉ ể ả ưỡ ạ  

công ten n  này và đ  s n xu t thêm nh ng công-ten-n  m i thay th  cho nh ng công-ơ ể ả ấ ữ ơ ớ ế ữ
ten-n  ph i đem đi s a ch a.ơ ả ử ữ

Dale Walsh, t ng giám đ c, đã vài l n ch  ra r ng công ty có th  ti t ki m đ cổ ố ầ ỉ ằ ể ế ệ ượ  

m t kho n ti n và có th  có đ c d ch v  t t h n b ng vi c mua công-ten-n  tộ ả ề ể ượ ị ụ ố ơ ằ ệ ơ ừ 

ngu n s n xu t khác. Sau nh ng cu c đi u tra k  l ng, ông ta đã tìm ra m t công tyồ ả ấ ữ ộ ề ỹ ưỡ ộ  

chuyên môn hoá v  s n xu t công-ten-n . Đó là công ty Packages Ltd. Và ông ta yêuề ả ấ ơ  

c u công ty này báo giá s n ph m. Cùng lúc đó, ông ta yêu c u ông Paul Dyer, k  toánầ ả ẩ ầ ế  

tr ng cho ông ta xem báo cáo c p nh t v  chi phí ho t đ ng c a phân x ng công-ưở ậ ậ ề ạ ộ ủ ưở
ten-n .ơ

Trong vòng m t vài ngày, công ty Packages Ltd đã mang đ n b ng báo giá. Côngộ ế ả  

ty đã chu n b  cung c p nh ng công-ten-n  m i theo yêu c u vào th i đi m này v iẩ ị ấ ữ ơ ớ ầ ờ ể ớ  

m c đ  3000 chi c m t năm v i doanh thu 227.000 b ng Anh m t năm (Vào lúc đó, 1ứ ộ ế ộ ớ ả ộ  

b ng Anh=1,40 $). B n h p đ ng có hi u l c b o đ m trong 5 năm và sau đó s  đ cả ả ợ ồ ệ ự ả ả ẽ ượ  

gia h n theo t ng năm. N u nh  s  l ng công-ten-n  c n đ n tăng lên thì giá trongạ ừ ế ư ố ượ ơ ầ ế  

h p đ ng s  tăng lên t ng ng. Thêm vào đó, không k  đ n vi c b n h p đ ng nóiợ ồ ẽ ươ ứ ể ế ệ ả ợ ồ  

trên có đ c hoàn thành hay không, công ty Packages Ltd v n th c hi n toàn b  côngượ ẫ ự ệ ộ  

vi c b o d ng công-ten-n  nh ng không thay th  v i t ng s  ti n là 68.250 b ngệ ả ưỡ ơ ư ế ớ ổ ố ề ả  

Anh m t năm trên c  s  đi u kho n c a h p đ ng đó.ộ ơ ở ề ả ủ ợ ồ

Walsh so sánh nh ng đi m này v i các chi phí do ông Dyer cung c p v  các ho tữ ể ớ ấ ề ạ  

đ ng m t năm c a phân x ng công-ten-n  nh  đã trình bày trong b ng kèm theo.ộ ộ ủ ưở ơ ư ả

K t lu n c a ông Walsh là không nên ch m tr  trong vi c đóng c a phân x ngế ậ ủ ậ ễ ệ ử ưở  

này mà nên ti n hành ký k t ngay h p đ ng v i công ty Packages Ltd. Tuy nhiên, ôngế ế ợ ồ ớ  

ta th y cũng c n ph i bàn b c v i ông Sean Duffy, qu n đ c phân x ng, xem ông taấ ầ ả ạ ớ ả ố ưở  

có th c m c gì v  k t lu n c a mình hay không tr c khi ông ta làm theo k t lu n đó.ắ ắ ề ế ậ ủ ướ ế ậ  

Do đó ông Walsh đã m i ông Sean Duffy đ n và trình bày th c t  cho ông ta bi t.ờ ế ự ế ế  

Đ ng th i Walsh cũng nói rõ cho ông ta bi t là v  trí c a ông ta không có gì thay đ i. Vìồ ờ ế ị ủ ổ  

ngay c  khi phân x ng c a ông ta b  đóng c a thì cũng nhanh chóng có c  h i cho ôngả ưở ủ ị ử ơ ộ  

ta chuy n đ n m t c ng v  qu n lý còn tr ng khác và ông ta v n đ c đ m b o vể ế ộ ươ ị ả ố ẫ ượ ả ả ề 

l ng b ng cũng nh  tri n v ng t ng lai.ươ ổ ư ể ọ ươ

Duffy đ  ngh  xin thêm th i gian đ  xem xét v n đ  này. Bu i sáng ngày hômề ị ờ ể ấ ề ổ  

sau, ông Duffy xin g p ông Walsh đ  th o lu n l i. Ông ta cho r ng có nhi u v n đặ ể ả ậ ạ ằ ề ấ ề 



c n ph i suy tính tr c khi đi đ n vi c đóng c a phân x ng c a ông ta. ông ta nóiầ ả ướ ế ệ ử ưở ủ  

"ch ng h n ngài s  làm gì v i các thi t b  ? Trong khi nh ng thi t b  này đáng giáẳ ạ ẽ ớ ế ị ữ ế ị  

218.400 b ng Anh vào 4 năm tr c đây. N u bây gi  ngài bán thi t b  này thì may m nả ướ ế ờ ế ị ắ  

l m cũng ch  thu đ c 36.000 b ng Anh, trong khi thi t b  này v n còn dùng t t trongắ ỉ ượ ả ế ị ẫ ố  

vòng 5 năm n a. Thêm vào đó còn có m t kho hàng GHL chúng ta đã mua m t nămữ ộ ộ  

tr c đây tr  giá 182.000 b ng. V i m c đ  s  d ng hi n nay thì nó còn có th  dùngướ ị ả ớ ứ ộ ử ụ ệ ể  

thêm đ c kho ng 4 năm n a, năm ngoái, chúng ta đã dùng h t kho ng 1/5 tr  giá c aượ ả ữ ế ả ị ủ  

nó. Theo s  li u c a ông Dyer v  127.400 b ng ti n nguyên v t li u thì trong đó cóố ệ ủ ề ả ề ậ ệ  

kho ng 36.000 b ng là c a GHL. Tuy v y, th t khó có th  qu n lý n u nh  chúng taả ả ủ ậ ậ ể ả ế ư  

không th  dùng h t GHL. Chúng ta đã mua nó v i giá 910 b ng/t n và ngài không thể ế ớ ả ấ ể 

bán nó v i giá cao h n giá 725 b ng / t n n u nh  ngài mu n bán ra sau khi ngài đã bùớ ơ ả ấ ế ư ố  

đ p t t c  các phí t n qu n lý". ắ ấ ả ổ ả

Ông Walsh th y r ng ông Dyer c n ph i có m t  bu i th o lu n này. Do đó ôngấ ằ ầ ả ặ ở ổ ả ậ  

Walsh đã m i ông ta đ n và trình bày cho ông Dyer nghe nh ng ý ki n c a ông Duffy.ờ ế ữ ế ủ  

Ông Dyer nói: "Tôi không đ ng ý v i nh ng ph ng đoán này, tôi nghĩ r ng nh ng sồ ớ ữ ỏ ằ ữ ố 

li u mà tôi đ a ra là hoàn toàn mang tính k t lu n. H n th  n a, n u chúng ta ch  đệ ư ế ậ ơ ế ữ ế ỉ ể 

cho cu c nói chuy n này bàn v  "đi u gì s  x y ra n u nh " thì chúng ta đ ng quênộ ệ ề ề ẽ ả ế ư ừ  

v n đ  không gian mà chúng ta ph i gi i quy t. Chúng ta đang ph i tr  ti n thuê nhàấ ề ả ả ế ả ả ề  

15.000 b ng m t năm cho không gian làm nhà kho cách đây hai d m. N u chúng taả ộ ặ ế  

đóng c a phân x ng c a ông Duffy thì chúng ta có đ  không gian làm nhà kho màử ưở ủ ủ  

không ph i thuê nhà".ả

Walsh nói: " Th t là m t ý ki n hay nh ng tôi lo ng i v  nh ng ng i công nhânậ ộ ế ư ạ ề ữ ườ  

n u nh  chúng ta đóng c a phân x ng. Tôi không nghĩ r ng chúng ta có th  tìm raế ư ử ưở ằ ể  

m t ch  làm vi c cho h   trong công ty. Tôi không bi t công ty Packages Ltd có ch pộ ỗ ệ ọ ở ế ấ  

nh n đ c ng i nào trong s  h  hay không, tuy r ng đã có m t s  ng i c  g ngậ ượ ườ ố ọ ằ ộ ố ườ ố ắ  

xoay s . Ví d  nh  Walters và Hinees, h  đã làm vi c cho công ty t  khi h  t t nghi pở ụ ư ọ ệ ừ ọ ố ệ  

ph  thông trung h c 40 năm tr c đây. Tôi c m th y ph i c p cho m i ng i m tổ ọ ướ ả ấ ả ấ ỗ ườ ộ  

kho n ti n tr  c p nh  2.750 b ng m t năm".ả ề ợ ấ ỏ ả ộ

Duffy thêm vào: "Tôi không hoàn toàn đ ng ý v i s  li u này c a ông Dyer. Thồ ớ ố ệ ủ ế 

còn kho n t ng chi phí qu n lý chung 40.950 b ng thì sao ? Ông không có ý đ nh saả ổ ả ả ị  

th i ng i nào  trong văn phòng công ty n u nh  phân x ng c a tôi b  đóng c a đ yả ườ ở ế ư ưở ủ ị ử ấ  

ch  ?". "Có l  là không" ông Dyer nói "nh ng ng i nào đó ch c ch n ph i tr  kho nứ ẽ ư ườ ắ ắ ả ả ả  

chi phí này. Chúng ta không th  b  qua chi phí này đ c khi chúng ta xem xét t ngể ỏ ượ ừ  

phân x ng riêng bi t,  b i  vì  n u chúng ta  làm nh  v y cho l n l t  t ng phânưở ệ ở ế ư ậ ầ ượ ừ  

x ng, chúng ta s  k t thúc b ng vi c thuy t ph c chính chúng ta r ng không ph i trưở ẽ ế ằ ệ ế ụ ằ ả ả 



ti n cho ban giám đ c, các nhân viên k  toán, các nhân viên th  ký, đ  dùng văn phòngề ố ế ư ồ  

và nh ng v t d ng khác n a. Và chính là, th  đ y".ữ ậ ụ ữ ế ấ

"Thôi đ c, tôi nghĩ r ng chúng ta đã tranh lu n khá đ y đ  v  v n đ  này" ôngượ ằ ậ ầ ủ ề ấ ề  
Walsh nói, " nh ng tôi đã đ i ý. Có th  có kh  năng chính chúng ta v n ti p t c côngư ổ ể ả ẫ ế ụ  
vi c b o d ng. Ông th y th  nào th a ông Duffy ?".ệ ả ưỡ ấ ế ư

"Tôi không rõ" ông Duffy nói "nh ng tôi th y đáng ph i nghiên c u v n đ  này.ư ấ ả ứ ấ ề  

Chúng ta không c n m t thi t b  nào cho vi c này và tôi có th  trao vi c giám sát choầ ộ ế ị ệ ể ệ  

m t đ c công nào đó. Ông s  ti t ki m đ c m t kho n kho ng 5.500 b ng m t năm,ộ ố ẽ ế ệ ượ ộ ả ả ả ộ  

ông ch  c n kho ng 1/5 s  công nhân nh ng ông có th  gi  l i nh ng ng i lâu nămỉ ầ ả ố ư ể ữ ạ ữ ườ  

nh t. Ông không c n ph i ti t ki m m t chút không gian nào  đây hay  kho hàng đãấ ầ ả ế ệ ộ ở ở  

thuê, do v y tôi cho r ng ti n thuê nhà v n không thay đ i. Tôi không nghĩ r ng cácậ ằ ề ẫ ổ ằ  

kho n chi phí khác l i nhi u h n 11.800 b ng m t năm ". " Th  còn nguyên v t li uả ạ ề ơ ả ộ ế ậ ệ  

thì sao ? " Ông Walsh h i. "Chúng ta s  s  d ng kho ng 10% t ng s  cho vi c b oỏ ẽ ử ụ ả ổ ố ệ ả  

d ng" ông Duffy tr  l i.ưỡ ả ờ

"Thôi đ c, tôi nói cho công ty Packages Ltd bi t r ng tôi s  báo cho h  quy tượ ế ằ ẽ ọ ế  

đ nh c a tôi trong vòng m t tu n" ông Walsh nói "tôi s  cho ông bi t tôi s  quy t đ nhị ủ ộ ầ ẽ ế ẽ ế ị  

làm gì tr c khi thông báo cho h ". ướ ọ

Câu h i:ỏ

1. Hãy xác đ nh 4 kh  năng l a ch n ph ng án ch a nêu rõ trongị ả ự ọ ươ ư  

tình hu ng. ố
2. Khi  s  d ng  lu ng  ti n  m t  nh  m t  tiêu  chí,  hãy  xem xétử ụ ồ ề ặ ư ộ  

ph ng án nào là h p d n h n c ? ươ ấ ẫ ơ ả
3. B n hãy xem thông tin nào c n b  sung thêm n u nó c n thi tạ ầ ổ ế ầ ế  

cho vi c đ a ra m t quy t đ nh h p lý? ệ ư ộ ế ị ợ

Tình hu ng 21-5ố

Công ty Baldwin Bicycle

Tháng 5/1983, Suzanne Leister, phó ch  t ch ph  trách marketing,  c a công tyủ ị ụ ủ  

Baldwin Bicycle đang suy xét v  cu c bàn lu n ngày hôm tr c c a bà ta v i ông Karlề ộ ậ ướ ủ ớ  

Knott, m t khách hàng thu c công ty Hi-Valu Stores Inc. Công ty Hi-Valu đi u hànhộ ộ ề  

m t lo t c a hàng h  giá  mi n đông b c. Doanh thu c a công ty Hi-Valu đã nâng caoộ ạ ử ạ ở ề ắ ủ  

đ n m c mà nó ph i tăng thêm hàng hoá "nhãn hi u - gia đình" (còn g i là nhãn hi u "ế ứ ả ệ ọ ệ  



riêng ") cho nhi u lo i s n ph m  m t s  c a hàng c a nó. Ông Knott, m t kháchề ạ ả ẩ ở ộ ố ử ủ ộ  

hàng c a Hi-Valu v  các d ng c  th  thao, đã đ  xu t v i bà Leister v  kh  năng s nủ ề ụ ụ ể ề ấ ớ ề ả ả  

xu t xe đ p c a công ty Baldwin Bicycle cho công ty Hi-Valu. Xe này s  mang tênấ ạ ủ ẽ  

"Challenger", m t nhãn hi u mà công ty Hi-Valu d  đ nh dùng t t c  các lo i d ng cộ ệ ự ị ấ ả ạ ụ ụ 

th  thao nhãn hi u gia đình c a nó.ể ệ ủ

Công ty Baldwin Bicycle đã s n xu t xe đ p g n 40 năm. Đ n 1983, ch ng lo iả ấ ạ ầ ế ủ ạ  

xe c a công ty có 10 ki u, thay đ i t  xe nh  cho ng i t p đi đ n ki u xe 12 t c đủ ể ổ ừ ỏ ườ ậ ế ể ố ộ 

hi n đ i cho ng i l n. Doanh s  bán hàng lúc này  m c đ  kho ng 10 tri u $ m tệ ạ ườ ớ ố ở ứ ộ ả ệ ộ  

năm ( Báo cáo tài chính năm 1982 c a công ty  minh ho  1). H u h t l ng bán c aủ ở ạ ầ ế ượ ủ  

công ty Baldwin Bicycle n m  các c a hàng xe đ p và các c a hàng đ  ch i l . Côngằ ở ử ạ ử ồ ơ ẻ  

ty Baldwin Bicycle ch a bao gi  phân ph i s n ph m c a nó cho các c a hàng có hư ờ ố ả ẩ ủ ử ệ 

th ng nào t  tr c đ n nay. Bà Leister c m th y r ng xe đ p c a Baldwin Bicycle cóố ừ ướ ế ả ấ ằ ạ ủ  

kh  năng v t qua m c trung bình v  s  l ng và giá c  nh ng không ph i là s nả ượ ứ ề ố ượ ả ư ả ả  

ph m " đ ng hàng đ u".ẩ ứ ầ

K  ho ch c a Hi-Valu đ  ra cho Baldwin Bicycle có nh ng yêu c u t ng đ iế ạ ủ ề ữ ầ ươ ố  

khó th c hi n, vì nó khác ph ng th c kinh doanh thông th ng c a Baldwin Bicycle.ự ệ ươ ứ ườ ủ  

Th  nh t, vi c đ m b o có m t kh i l ng l n xe đ p  trong kho r t quan tr ng đ iứ ấ ệ ả ả ộ ố ượ ớ ạ ở ấ ọ ố  

v i Hi-Valu, b i vì Hi-Valu r t khó d  ki n đ c doanh s  bán hàng cho t ng c aớ ở ấ ự ế ượ ố ừ ử  

hàng cũng nh  t ng tháng. Hi-Valu mu n d  tr  hàng t n kho này trong các nhà khoư ừ ố ự ữ ồ  

theo khu v c c a h , nh ng h  l i không mu n dán nhãn vào xe đ p đ  chuy n tự ủ ọ ư ọ ạ ố ạ ể ể ừ 

Baldwin Bicycle sang Hi-Valu cho đ n khi xe đ p đ c chuy n t  các kho hàng khuế ạ ượ ể ừ  

v c đ n các c a hàng c  th  nào đó c a Hi-Valu. V  ph ng di n này, Hi-Valu coiự ế ử ụ ể ủ ề ươ ệ  

nh  đã mua chi c xe đ p đó t  Baldwin Bicycle và s  tr  ti n cho Baldwin Bicycleư ế ạ ừ ẽ ả ề  

trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên theo ông Karl Knott c l ng, trung bình m t chi c xeướ ượ ộ ế  

đ p s  n m  trong các kho hàng khu v c c a Hi -value kho ng ch ng hai tháng.ạ ẽ ằ ở ự ủ ả ừ

Th  hai là Hi-Valu mu n bán xe đ p Challenger v i giá th p h n xe mang mácứ ố ạ ớ ấ ơ  

riêng c a h  mà v n thu đ c s  d  g p nh  v y cho m i xe đ p bán ra. Lý do cănủ ọ ẫ ượ ố ư ộ ư ậ ỗ ạ  

b n  đây là n u bán xe Challenger thì s  gi m s  xe mang mác riêng c a h . Vì v y,ả ở ế ẽ ả ố ủ ọ ậ  

Hi-Valu mu n mua xe c a Baldwin v i giá th p h n giá bán buôn các lo i xe t ngố ủ ớ ấ ơ ạ ươ  

ng bán qua các kênh tiêu th  thông th ng c a Baldwin.ứ ụ ườ ủ

Lý do cu i cùng là Hi-Valu mu n xe Challenger v  m t nào đó b  ngoài ph iố ố ề ặ ề ả  

khác các xe đ p khác c a Baldwin trong khi khung và các chi ti t c  khí v n có thạ ủ ế ơ ẫ ể 

gi ng nh  các ki u xe hi n nay c a Baldwin: ch n bùn, yên và ghi đông ph i khác điố ư ể ệ ủ ắ ả  

và trên vành l p ph i in tên Challenger. Đ ng th i xe ph i đ c đóng gói in tên Hi-ố ả ồ ờ ả ượ



Valu và Challenger. Bà Leister cho r ng nh ng yêu c u này có th  làm các chi phí muaằ ữ ầ ể  

hàng, chi phí kho và nh ng chi phí s n xu t s  tăng lên ngoài nh ng chi phí b  sungữ ả ấ ẽ ữ ổ  

thêm mà công ty ph i ch u do s  l ng s n ph m thông th ng c a Baldwin tăng lên.ả ị ố ượ ả ẩ ườ ủ

Bà Leister cũng bi t r t rõ r ng th i kỳ " bùng n  xe đ p " đã x p d n xu ng vàế ấ ằ ờ ổ ạ ẹ ầ ố  

c ng thêm v i tình hình kinh t  hi n đang g p khó khăn đã làm cho doanh s  bán c aộ ớ ế ệ ặ ố ủ  

Baldwin trong 2 năm qua gi m sút. Do v y, hi n Baldwin đang cho nhà máy c a mìnhả ậ ệ ủ  

ho t đ ng  m c kho ng 75% công su t c a m t ca. Chính vì th , l ng hàng tăngạ ộ ở ứ ả ấ ủ ộ ế ượ  

thêm do Hi-Valu mua có th  r t h p d n. N u có th  tho  thu n đ c v  giá c , Hi-ể ấ ấ ẫ ế ể ả ậ ượ ề ả
Valu s  ký 1 h p đ ng b o đ m v i Baldwin r ng Hi-Valu s  ch  mua xe đ p mangẽ ợ ồ ả ả ớ ằ ẽ ỉ ạ  

nhãn hi u riêng c a mình t  Baldwin trong th i gian 3 năm. Khi đó, h p đ ng s  tệ ủ ừ ờ ợ ồ ẽ ự 

đ ng kéo dài t  năm này qua năm khác, tr  phi m t trong hai bên thông báo cho bên kiaộ ừ ừ ộ  

tr c 3 tháng r ng h  không mu n kéo dài h p đ ng. Suzanne Leister nh n th y r ngướ ằ ọ ố ợ ồ ậ ấ ằ  

bà c n ph i phân tích tài chính s  b  v  d  ki n này tr c khi th o lu n ti p v i Karlầ ả ơ ộ ề ự ế ướ ả ậ ế ớ  

Knott. Bà đã vi t lên gi y thông thu th p đ  s  d ng trong phân tích tài chính ban đ uế ấ ậ ể ử ụ ầ  

c a mình. Thông tin này n m trong minh ho  2. ủ ằ ạ

Minh ho  1ạ

Báo cáo tài chính (tính theo ngàn $) Công ty Baldwin Bicycle

B ng cân đ i k  toán (tính đ n 31/12/1982 )ả ố ế ế

Các tài s n ả N  và các c  ph n c a các c  đôngợ ổ ầ ủ ổ

Ti n m t ề ặ 342$N  ng n h n ợ ắ ạ 3.478$ 

Các kho n ph i thuả ả 1.359 N  dài h n ợ ạ 1.512$

D  tr  ự ữ 2.756 T ng n  ổ ợ 4.990

Nhà máy và thi t b  ế ị 3.635 CP c a các c  đông ủ ổ 3.102

 8.092$  8.092$

Báo cáo thu nh p (cho năm k t thúc vào 31/12/1982)ậ ế

Doanh thu

Giá v n hàng bánố

S  dố ư

10.872$

8.045

2.827



Các chi tiêu khác

Thu nh p tr c thuậ ướ ế

Thu  thu nh pế ậ

Thu nh p thu n tuýậ ầ

2.354

473

218

255$ 

Minh ho  2ạ

Tài li u dùng cho d  ki n c a Hi-valueệ ự ế ủ

(do suzanne leister thu nh p)ậ

1. Chi phí c tính cho năm th  nh t s n xu t xe đ p Challenger(chi phí trungướ ứ ấ ả ấ ạ  

bình cho m t đ n v , gi  thi t c  c u ki u dáng không thay đ i).ộ ơ ị ả ế ơ ấ ể ổ

Nguyên v t li uậ ệ

Lao đ ngộ

39,80$(*)

19,60$ 

T ng chi phí(125% chi phí lao đ ng)ổ ộ 24,50()

 83,90$

(*) Tính đ n các kho n chi phí riêng cho ki u dáng Hi- Value yêu c u mà khôngế ả ể ầ  
dùng cho ki u dáng tiêu chu n.ể ẩ

() Các nhân viên k  toán nói r ng kho ng 40% t ng chi phí cho s n xu t là chiế ằ ả ổ ả ấ  
phí bi n đ i: 125% c a m c DLS d a trên c  s  m c s n l ng 100.000 xe đ p m tế ổ ủ ứ ự ơ ở ứ ả ượ ạ ộ  
năm.

2. Chi phí tăng thêm m t l n cho vi c chu n b  b n v  ho c/và s p x p cácộ ầ ệ ẩ ị ả ẽ ặ ắ ế  

ngu n cho các b  ph n ch n bùn, yên, ghi đông, l p và các bánh răng, các b  ph n nàyồ ộ ậ ắ ố ộ ậ  

khác v i các b  ph n trong ki u dáng tiêu chu n kho ng ch ng 5.000$(d a trên c  sớ ộ ậ ể ẩ ả ừ ự ơ ở 

c tính 2 tháng nhân công v i m c l ng 2500$ m t tháng).ướ ớ ứ ươ ộ

3. Giá đ n v  và s n l ng hàng năm: Công ty Hi- Value d  tính c n 25.000 xeơ ị ả ượ ự ầ  

m t năm và d  đ nh tr  cho chúng ta(d a trên c  s  gi  thi t c  c u ki u dáng cộ ự ị ả ự ơ ở ả ế ơ ấ ể ố 

đ nh) m t kho n ti n trung bình là 92,29$ m t chi c xe trong năm đ u tiên. H p đ ngị ộ ả ề ộ ế ầ ợ ồ  

có đi u kho n v  m c l m phát sao cho m c giá này s  tăng lên t ng x ng v i sề ả ề ứ ạ ứ ẽ ươ ứ ớ ự 



tăng giá do l m phát c a các kho n chi phí đã có  m c (1); do v y 92,29$ và 83,90$ạ ủ ả ở ụ ậ  

trên th c t  là "Các giá tr  không thay đ i". Ông Karl Knott thông báo r ng n u có thayự ế ị ổ ằ ế  

đ i v  giá tr  thì cũng thay đ i r t ít so v i giá ban đ u d  ki n là 92,29$.ổ ề ị ổ ấ ớ ầ ự ế

4. Các chi phí có liên quan đ n tài s n (chi phí bi n đ i hàng năm tính theo ph nế ả ế ổ ầ  

trăm giá tr  theo $ c a tài s n).ị ủ ả

• Chi phí v n tr c thu  (Đ  tr  c p bù đ p cho các kho n ph i thu ho cố ướ ế ể ợ ấ ắ ả ả ặ  

hàng t n kho theo $ c a tài s n). 18% ồ ủ ả
• Chi phí t n đ ng (cho các kho n ph i thu ho c hàng t n kho) 10% ồ ọ ả ả ặ ồ
• B o hi m hàng t n kho 0,3% ả ể ồ
• Thu  tài s n nhà n c đánh vào d  tr  0,7% ế ả ướ ự ữ
• Chi phí lao đ ng và thi t b  cho vi c gi  hàng t n kho 3% ộ ế ị ệ ữ ồ
• M t mát và h  h ng 0,5% ấ ư ỏ

5. Các gi  thi t v  hàng t n kho tăng thêm có liên quan đ n xe Challenger (m cả ế ề ồ ế ứ  

trung bình cho m t năm).ộ

• Nguyên v t li u: cung c p cho đ  2 tháng. ậ ệ ấ ủ
• S n ph m d  dang: 1000 xe bán thành ph m (nh ng t t c  nguyên v tả ẩ ở ẩ ư ấ ả ậ  

li u cho chúng đã s  d ng). ệ ử ụ
• Thành ph m: 500 xe (ch  đ i v n chuy n ti p đ n kho c a Hi-Value).ẩ ờ ợ ậ ể ế ế ủ

6. Tác đ ng đ n doanh s  thông th ng c a chúng ta: có m t s  khách hàng cóộ ế ố ườ ủ ộ ố  

s  l a ch n c a hàng bán xe đ p và nhi u ng i trong s  đó có th  th y xe Challengerự ự ọ ử ạ ề ườ ố ể ấ  

là m t hàng hoá có giá tr  khi so sánh v i m t chi c xe t ng t  (ho c là c a chúng taộ ị ớ ộ ế ươ ự ặ ủ  

ho c là m t đ i th  c nh tranh khác) có m c giá cao h n  c a hàng xe đ p hay c aặ ộ ố ủ ạ ứ ơ ở ử ạ ử  

hàng đ  ch i đ n l . Năm 1982, chúng ta đã bán 98.791 chi c xe. D  đoán chính xácồ ơ ơ ẻ ế ự  

c a tôi là l ng bán c a chúng ta trong vòng 3 năm t i s  là 100.000 chi c xe m i nămủ ượ ủ ớ ẽ ế ỗ  

n u chúng ta t  b  v  làm ăn v i Hi-Value. N u chúng ta ch p nh n nó thì tôi choế ừ ỏ ụ ớ ế ấ ậ  

r ng chúng ta s  b  t n th t 3000 đ n v  s n l ng thông th ng bán ra m i năm, vìằ ẽ ị ổ ấ ơ ị ả ượ ườ ỗ  

s  phân ph i l  c a chúng ta khá m nh trong các khu v c bán hàng c a Hi-Value.ự ố ẻ ủ ạ ự ủ  

Nh ng c tính này không bao g m kh  năng có m t s  nhà buôn khác làm gi m b tữ ướ ồ ả ộ ố ả ớ  

l ng bán ra c a chúng ta n u nh  h  bi t chúng ta s n xu t xe đ p cho công ty Hi-ượ ủ ế ư ọ ế ả ấ ạ
Value.

Câu h i:ỏ



1. Xe đ p Challenger s  cho l i  nhu n tăng thêm d  tính là baoạ ẽ ợ ậ ự  

nhiêu? 

2. Tác đ ng có th  có đ n vi c gi m sút l ng bán ra hi n t i làộ ể ế ệ ả ượ ệ ạ  

gì? 

3. Nh ng chi phí nào s  ph i ch u m t l n? ữ ẽ ả ị ộ ầ
4. Các tài s n tăng thêm và các chi phí th c hi n có liên quan là gì? ả ự ệ
5. Tác đ ng t ng h p đ n công ty xét v  các ph ng di n: (a) L iộ ổ ợ ế ề ươ ệ ợ  

nhu n; (b) thu h i v n theo doanh s ; (c) thu h i v n theo tài s n; và (d) thu h iậ ồ ố ố ồ ố ả ồ  

v n theo c  ph n công ty là gì? ố ổ ầ
6. Nh ng r i ro và k t qu  đ t đ c v  m t chi n l c là gì? ữ ủ ế ả ạ ượ ề ặ ế ượ
7. Công ty nên làm gì ? T i sao? ạ

Tình hu ng 21-6ố

Công ty TRAMMEL SNOWMOBILE

Công ty Trammel Snowmobile s n xu t hai ki u xe tr t tuy t có đ ng c  nh ,ả ấ ể ượ ế ộ ơ ỏ  

không mui v i ván tr t đi u khi n b ng năng l ng, ho t đ ng trên đ a hình tuy tớ ượ ề ể ằ ượ ạ ộ ị ế  

ph  dày. Công ty có 4 phân x ng: ch  t o thân xe, s n xu t đ ng c , dây chuy n l pủ ưở ế ạ ả ấ ộ ơ ề ắ  

ráp ki u S, dây chuy n l p ráp ki u V.ể ề ắ ể

Công su t s n xu t hàng tháng c a phân x ng này nh  sau:ấ ả ấ ủ ưở ư

 Ki u dáng S ể Ki u dáng Vể

Phân x ng ch  t o thân xeưở ế ạ 25.000 35.000

Phân x ng s n xu t đ ng c  ưở ả ấ ộ ơ 33.333 16.667

Phân x ng l p ráp ki u Sưở ắ ể 22.500 .

Phân x ng l p ráp ki u Vưở ắ ể . 15.000

Ví d  ng i ta ch  s n xu t xe ki u S thì phân x ng thân xe có th  ch  t o raụ ườ ỉ ả ấ ể ưở ể ế ạ  

25.000 chi c thân m t tháng và phân x ng đ ng c  có th  làm ra 33.333 đ ng c  m tế ộ ưở ộ ơ ể ộ ơ ộ  

tháng. T ng t  nh  v y, n u công su t c a phân x ng thân xe đ c bi u hi nươ ự ư ậ ế ấ ủ ưở ượ ể ệ  

b ng 25.000 đ n v  thân xe thì khi đó m i mô hình thân xe ki u S c n m t đ n v  côngằ ơ ị ỗ ể ầ ộ ơ ị  

su t và m i mô hình thân xe ki u V ch  c n 5/7 đ n v  công su t. T ng ng nh  v y,ấ ỗ ể ỉ ầ ơ ị ấ ươ ứ ư ậ  

ng i ta có th  nói r ng m i đ ng c  mô hình ki u S s  d ng h t m t trong 33.333ườ ể ằ ỗ ộ ơ ể ử ụ ế ộ  

đ n v  công su t trong phân x ng đ ng c . Trong khi đó m t đ ng c  mô hình ki uơ ị ấ ưở ộ ơ ộ ộ ơ ể  



V c n 2 đ n v  công su t c a phân x ng đ ng c . M i quan h  công su t đ c trìnhầ ơ ị ấ ủ ưở ộ ơ ố ệ ấ ượ  

bày trong minh ho  1.ạ

Minh ho  1ạ

L c đ  c  c u s n ph m ch p nh n đ cượ ồ ơ ấ ả ẩ ấ ậ ượ

Minh ho  2 trình bày s  li u v  chi phí và giá c  cho m i mô hình. Hi n th i,ạ ố ệ ề ả ỗ ệ ờ  

công ty Trammel Snowmobile có th  bán h t s  s n ph m mà nó s n xu t ra. Trongể ế ố ả ẩ ả ấ  

nh ng tháng g n đây, m c s n xu t (và c  doanh s ) đã là 3.333 mô hình S và 15.000ữ ầ ứ ả ấ ả ố  

mô hình V. C  c u s n ph m này đã huy đ ng h t công su t c a phân x ng đ ng cơ ấ ả ẩ ộ ế ấ ủ ưở ộ ơ 

và phân x ng l p ráp mô hình V. Nh ng  hai phân x ng còn l i ch a khai thác h tưở ắ ư ở ưở ạ ư ế  

công su t.ấ

Có m t v n đ  ch a rõ ràng đ i v i ban giám đ c công ty Trammel Snowmobileộ ấ ề ư ố ớ ố  

là c  c u s n ph m hi n t i đã t i u ch a? Đây là m t v n đ  th c t  đáng lo ng iơ ấ ả ẩ ệ ạ ố ư ư ộ ấ ề ự ế ạ  

vì l i nhu n c a công ty trong các tháng g n đây không cao. Trong m t cu c h p h iợ ậ ủ ầ ộ ộ ọ ộ  

đ ng qu n tr  đ  bàn v  v n đ  này, giám đ c bán hàng cho r ng l i nhu n c a côngồ ả ị ể ề ấ ề ố ằ ợ ậ ủ  

ty s  tăng lên n u nh  b  mô hình S và d n t t c  các ngu n l c vào s n xu t mô hìnhẽ ế ư ỏ ồ ấ ả ồ ự ả ấ  

V. "Khi các ngài b t chi phí bán hàng trung bình chi m g n 5% doanh s  thì mô hình Sớ ế ầ ố  

không cho m t kho n l i nhu n nào. Các ngài không th  m t ti n cho vi c s n xu tộ ả ợ ậ ể ấ ề ệ ả ấ  

mô hình S ch  đ  l y s n l ng ".ỉ ể ấ ả ượ



Xét theo m t ph ng di n khác, ông ph  trách ki m tra tài chính cho r ng cộ ươ ệ ụ ể ằ ơ 

c u s n ph m hi n t i là t i u. " Cho dù các ông nhìn nh n v n đ  này nh  th  nàoấ ả ẩ ệ ạ ố ư ậ ấ ề ư ế  

đi n a, chúng ta v n nên s n xu t mô hình S  m c t i đa c a chúng ta: nó cho s  dữ ẫ ả ấ ở ứ ố ủ ố ư 

l i tính theo đ n v  càng l n thì kho n thu v t cao h n so v i chi phí t n hao đ n vợ ơ ị ớ ả ượ ơ ớ ổ ơ ị 
càng l n, và s c thu hút t ng chi phí cho m i đ n v  s n ph m s  càng l n. Songớ ứ ổ ỗ ơ ị ả ẩ ẽ ớ  

chúng ta có th a công su t trong phân x ng đ ng c  n u chúng ta không s n xu t môừ ấ ưở ộ ơ ế ả ấ  

hình S. Do v y s n xu t s n ph m ki u V c ng thêm m t s  đ n v  mô hình S s  đậ ả ấ ả ẩ ể ộ ộ ố ơ ị ẽ ủ 

đ  cho phân x ng đ ng c  đ t đ n công su t hi n có c a nó. " ể ưở ộ ơ ạ ế ấ ệ ủ

Giám đ c s n xu t cho bi t thêm m t kh  năng khác: " Tôi bi t r ng công tyố ả ấ ế ộ ả ế ằ  

Bryant Engine đang không có vi c - m t ng i b n c a tôi làm vi c  đó v a ph iệ ộ ườ ạ ủ ệ ở ừ ả  

ngh  vi c. N u nh  chúng ta có th  cung c p cho h  b ng li t kê các n i cung ngỉ ệ ế ư ể ấ ọ ả ệ ơ ứ  

c u ki n đ ng c  và h  th ng thi t k  c a chúng ta thì h  có th  s n xu t đ ng cấ ệ ộ ơ ệ ố ế ế ủ ọ ể ả ấ ộ ơ 

cho mô hình xe tr t tuy t ki u S. Khi đó chúng ta có th  t n d ng thêm đ c côngượ ế ể ể ậ ụ ượ  

su t c a phân x ng l p ráp và ch  t o thân mô hình S ". Ông giám đ c ph  trách bánấ ủ ưở ắ ế ạ ố ụ  

hàng ti p l i: " Tôi không th y giá tr  nào trong ý ki n này, vì Bryant s  tính giá caoế ờ ấ ị ế ẽ  

h n chi phí s n xu t đ ng c  c a chúng ta, và s  ch  làm cho chúng ta t n th t nhi uơ ả ấ ộ ơ ủ ẽ ỉ ổ ấ ề  

h n v  mô hình S sau khi tr  chi phí bán hàng kh i s  d  g p mà thôi ".ơ ề ừ ỏ ố ư ộ

Minh ho  2ạ

Các s  li u v  s  d  g p trên m t đ n v  ố ệ ề ố ư ộ ộ ơ ị

 Mô hình ki u Sể Mô hình ki u Vể

Giá bán 1.750$ 2240$

Các chi phí s n xu tả ấ   

Các v t li uậ ệ  . .

- Thân xe 267 333 

- Đ ng cộ ơ 461 423

- L p rápắ 80 118

 808 874

Lao đ ng tr c ti pộ ự ế . .

- Thân xe 84 60

- Đ ng cộ ơ 143 286

- L p rápắ 63 63



 290 409

T ng phí(*)ổ . .

- Thân xe 168 120 

- Đ ng cộ ơ 286 572

- L p rápắ 126 126

 580 818

T ng s  ổ ố 1.678 2.101

S  d  ố ư 72$ 139$

(*) G n 40% các t ng phí tính theo đ n v  là chi phí thay đ i cùng v i s n l ng.ầ ổ ơ ị ổ ớ ả ượ  
Do v y, v i c  c u s n xu t hi n t i (3333 mô hình S và 15.000 mô hình V) t ng chiậ ớ ơ ấ ả ấ ệ ạ ổ  
phí 14.203.000$, trong đó có kho ng 5.681.000$ là chi phí bi n đ i.ả ế ổ

Câu h i:ỏ

1. V i các gi i h n công su t hi n t i thì s n ph m nào có khớ ớ ạ ấ ệ ạ ả ẩ ả 

năng sinh l i nh t cho công ty Trammel Snowmobile? (gi  thi t các chi phí phiợ ấ ả ế  

s n xu t là gi ng nhau cho các c  c u s n ph m khi n nhà máy ho t đ ng h tả ấ ố ơ ấ ả ẩ ế ạ ộ ế  

công su t?). ấ
2. Công ty Trammel Snowmobile có th  tr  cho công ty Bryant giáể ả  

tr  t i đa là bao nhiêu cho vi c mua đ ng c  mô hình S mà không làm gi m l iị ố ệ ộ ơ ả ợ  

nhu n c a công ty mình? ậ ủ
3. Công ty Trammel Snowmobile có nên xem xét vi c mua đ ng cệ ộ ơ 

mô hình V hoàn ch nh t  các nhà cung c p khác hay không? N u nh  v y thìỉ ừ ấ ế ư ậ  

công ty này có th  mua các đ ng c  đó v i giá t i đa là bao nhiêu mà không làmể ộ ơ ớ ố  

gi m l i nhu n c a nó? ả ợ ậ ủ
4. Ti p theo nh ng s  ki n đã mô t  trong tình hu ng này,  banế ữ ự ệ ả ố  

giám đ c công ty Trammel Snowmobile đã liên l c v i m t chuyên gia t  v nố ạ ớ ộ ư ấ  

trong ngành. Bà ta cho r ng bà có th  ch  d n cho công ty v  vi c làm th  nàoằ ể ỉ ẫ ề ệ ế  

đ  tăng công su t có hi u qu  trong hai phân x ng l p ráp mà không ph i bể ấ ệ ả ưở ắ ả ỏ 

thêm nhi u v n đ u t  vào . Tuy nhiên, chi phí cho ch  d n t  v n c a bà ta r tề ố ầ ư ỉ ẫ ư ấ ủ ấ  

cao, do đó ban giám đ c công ty Trammel Snowmobile mu n bi t r ng giá trố ố ế ằ ị 
công su t tăng thêm này là bao nhiêu tr c khi mua d ch v  t  v n này c a bàấ ướ ị ụ ư ấ ủ  

ta. Giá tr  l i nhu n hàng tháng t i u c a công ty Trammel Snowmobile s  tăngị ợ ậ ố ư ủ ẽ  

là bao nhiêu, n u nh  nó có thêm m t đ n v  công su t l p ráp mô hình S? N uế ư ộ ơ ị ấ ắ ế  

nh  nó có thêm m t đ n v  công su t l p ráp mô hình V? Câu tr  l i c a b nư ộ ơ ị ấ ắ ả ờ ủ ạ  



s  thay đ i nh  th  nào, khi công ty Trammel Snowmobile có th  mua đ ng cẽ ổ ư ế ể ộ ơ 

t  các nhà s n xu t khác  m c giá r t h p d n? ừ ả ấ ở ứ ấ ấ ẫ

Tình hu ng 21-7ố

CÔNG TY GENTLE ELECTRIC

Robert Edison, t ng giám đ c công ty Gentle Electric (GEC), đang tính toán vổ ố ề 

m t s  d  ki n phát tri n trong th  tr ng máy bi n th . Ông Edison lo l ng vì trongộ ố ự ế ể ị ườ ế ế ắ  

vi c s n xu t các đ n v  thi t b  đi u khi n c a công ty cho các máy nâng v n chuy nệ ả ấ ơ ị ế ị ề ể ủ ậ ể  

hàng hoá và hành khách, công ty GEC đã s  d ng h t 5 máy bi n th  l n cho m i ngàyử ụ ế ế ế ớ ỗ  

làm vi c trong tháng. (GEC làm vi c theo l ch trình 20 ngày m t tháng). Trong nhi uệ ệ ị ộ ề  

năm,  M  ch  có hai n i s n xu t máy bi n th , m t  New England, và m t  Westở ỹ ỉ ơ ả ấ ế ế ộ ở ộ ở  

Coast. Th t may m n cho GEC, nhà s n xu t  New England n m không xa công ty vàậ ắ ả ấ ở ằ  

không tính ti n v n chuy n hàng cho GEC.ề ậ ể

M t vài tháng tr c đây, ông Edison đã thu th p đ c m t s  thông tin sau đâyộ ướ ậ ượ ộ ố  

v  các máy bi n th : ề ế ế

 Thông tin Ngu n thông tinồ

T ng s  s  d ng hàng năm ổ ố ử ụ

S  l n yêu c u m i năm ố ầ ầ ỗ

S  đ n v / m i l n yêu c uố ơ ị ỗ ầ ầ

Chi phí b o qu n d  tr  ả ả ự ữ

Tr ng l ng đ n v  ọ ượ ơ ị

Chi phí d  hàng ỡ

Chi  phí  văn  phòng cho m i  l n  yêuỗ ầ  

c uầ

Chi  phí  thanh  toán  cho m i  l n  yêuỗ ầ  

c uầ

1200 đ n v  ơ ị

48 l n(m i tu n)ầ ỗ ầ

25 đ n v  ơ ị

20%

500 lbs 

10$/ cwt 

10$

15$

200 đ n v  ơ ị

B  ph n mua hàngộ ậ

B  ph n mua hàngộ ậ

B  ph n mua hàngộ ậ

Tr ng ban qu n trưở ả ị

B  ph n giao nh nộ ậ ậ

Qu n đ c kho hàngả ố

B  ph n mua hàngộ ậ

B  ph n giao nh nộ ậ ậ

Qu n đ c kho hàngả ố



S c ch a kho hàngứ ứ

Chi phí thuê kho bên ngoài 
12$/1 đ n v  1 năm(*)ơ ị Qu n đ c kho hàng ả ố

(*) Hi n có không gian kho hàng ch a 200 đ n v . Còn không gian tăng thêmệ ứ ơ ị  
ph i đi thuê trong th i gian m t năm. K t qu  là n u nh  có đ n mua hàng trên 200ả ờ ộ ế ả ế ư ơ  
đ n v  thì m t ph n đ t hàng này ph i đ c b o qu n  kho hàng thuê ngoài. ơ ị ộ ầ ợ ả ượ ả ả ở

M t vài tháng sau khi thu th p tài li u này, ông Edison đ c đ i lý mua hàngộ ậ ệ ượ ạ  

thông báo r ng nhà cung c p t i đ a ph ng c a GEC đã làm theo đ i th  c nh tranh ằ ấ ạ ị ươ ủ ố ủ ạ ở 

West Coast và thông báo giá m i:ớ

S  l ng đ n v  cho m i đ n đ t muaố ượ ơ ị ỗ ơ ặ

100 đ n v  đ u tiên ơ ị ầ

100 đ n v  ti p theo ơ ị ế

T  200 đ n v  tr  lênừ ơ ị ở

Đ n giá(*)ơ

500$

490$

475$

(*) Ví d : m t v n đ n 210 đ n v  s  có giá tr  là (100 x 500$) + (100 x 490$) + (ụ ộ ậ ơ ơ ị ẽ ị  
10 x 475$) =103.750$

M i g n đây, nhà cung c p đ a ph ng c a GEC tuyên b  r ng h  không thớ ầ ấ ị ươ ủ ố ằ ọ ể 

ti p t c s n xu t máy bi n th  đ c n a. GEC bu c ph i làm ăn v i nhà cung c p ế ụ ả ấ ế ế ượ ữ ộ ả ớ ấ ở 

West Coast có m c giá gi ng nh  c a nhà cung c p  đ a ph ng, nh ng là giá giaoứ ố ư ủ ấ ở ị ươ ư  

hàng t i c ng đi (FOB), California. Văn phòng công ty v n t i  California thông báoạ ả ậ ả ở  

cho ông Edison r ng chi phí v n chuy n m t t  Anh là 6$ n u v n chuy n b ng toa xeằ ậ ể ộ ạ ế ậ ể ằ  

lo i tr ng t i 50.000 pao. Còn n u dùng ph ng ti n v n t i LCL (có tr ng t i nhạ ọ ả ế ươ ệ ậ ả ọ ả ỏ 

h n toa xe nói trên) thì m t 10$ cho 1 t  Anh. Thông th ng m t chu kỳ g i hàng sơ ấ ạ ườ ộ ọ ẽ 

m t m t tu n.ấ ộ ầ

Do đó ông Edison phân vân r ng không bi t nh ng bi n đ ng m i này s  có nhằ ế ữ ế ộ ớ ẽ ả  

h ng t i c  c u chi phí dành cho vi c mua máy bi n th  c a công ty nh  th  nào.ưở ớ ơ ấ ệ ế ế ủ ư ế

Câu h i:ỏ

1) Giá tr  t i u c a Q đã trình bày trong bài làm gi m t i m c c c ti u giá trị ố ư ủ ả ớ ứ ự ể ị 
hàm s :ố



T=[R X C] + [S X (R/Q)] + [(Q/2) X C X K]

S  hàng đ u tiên trong hàm s  này là chi phí yêu c u hàng năm; s  h ng th  haiố ầ ố ầ ố ạ ứ  

là chi phí đ t hàng hàng năm (ho c chi phí c  c u). S  h ng th  ba là chi phí b o qu nặ ặ ơ ấ ố ạ ứ ả ả  

d  tr  hàng năm.ự ữ

a. Hãy kh ng đ nh là b n hi u rõ m i s  h ng bi u th  n i dung gì và thi t l pẳ ị ạ ể ỗ ố ạ ể ị ộ ế ậ  
chúng nh  th  nào? Hãy nêu rõ các gi  thi t c n có cho mô hình (công th c)ư ế ả ế ầ ứ  
này. 

b. N u b n còn nh  cách tính toán, hãy ch ng t  r ng công th cế ạ ớ ứ ỏ ằ ứ  

tính EOQ, đã nêu  ph n bài gi ng v  l ng đ t hàng hi u qu , trên th c t  sở ầ ả ề ượ ặ ệ ả ự ế ẽ 

làm c c ti u giá tr  c a đ i l ng T. ự ể ị ủ ạ ượ

2) Gi  s  giá c a máy bi n th  ban đ u là 500$/1 đ n v . H i r ng công ty GEC lúcả ử ủ ế ế ầ ơ ị ỏ ằ  
ban đ u có b  sung d  tr  c a nó theo ph ng th c có hi u qu  kinh t  nh t hayầ ổ ự ữ ủ ươ ứ ệ ả ế ấ  
không (gi  thi t t t c  s  l n yêu c u ph  thu c vào chi phí văn phòng và chi phíả ế ấ ả ố ầ ầ ụ ộ  
thanh toán).

3) Khi công ty GEC nh n đ c m t kho n chi t kh u theo s  l ng thì chi phíậ ượ ộ ả ế ấ ố ượ  

nào s  b  nh h ng? Đi u gì s  x y ra cho EOQ ?ẽ ị ả ưở ề ẽ ả

4) Quy t c đ t hàng c a công ty GEC nên nh  th  nào khi b t đ u làm vi c v iắ ặ ủ ư ế ắ ầ ệ ớ  

hãng cung c p  West Coast? ấ ở

G i ý: Đ i v i câu 3 và câu 4 ng i ta th y có s  gián đo n trong hàm t ng chiợ ố ớ ườ ấ ự ạ ổ  

phí hàng năm, T (g m chi phí mua hàng c ng v i chi phí đ t hàng c ng v i chi phí b oồ ộ ớ ặ ộ ớ ả  

qu n). B n c n ph i bi n đ i công th c " đã quen thu c" cho chi phí hàng năm c aả ạ ầ ả ế ổ ứ ộ ủ  

công ty GEC trong m i ph n liên t c c a đ ng cong t ng phí.ỗ ầ ụ ủ ườ ổ

Tình hu ng 21-8ố

Hãng WARREN

Thddeus Warren qu n lý m t hãng kinh doanh b t đ ng s n chuyên môi gi i tìmả ộ ấ ộ ả ớ  

ng i mua tài s n đang chào bán. M t hôm, có m t khách hàng đ n g p Warren v i 3ườ ả ộ ộ ế ặ ớ  

tài s n bà ta mu n bán v i giá c  nh  sau: ả ố ớ ả ư

Tài s nả Giá 

A 25.000$



B 50.000$

C 100.000$

Warren s  nh n đ c hoa h ng 4% theo giá tr  tài s n mà ông ta bán đ c. Bàẽ ậ ượ ồ ị ả ượ  

khách hàng này đ a ra các đi u ki n sau đây: " Th a ngài Warren, ngài ph i bán tài s nư ề ệ ư ả ả  

A tr c tiên. N u nh  ngài không bán đ c nó trong vòng m t tháng thì th ng vướ ế ư ượ ộ ươ ụ 

này coi nh  ch m d t - không có ti n hoa h ng và không còn c  h i bán tài s n B vàư ấ ứ ề ồ ơ ộ ả  

tài s n C. N u ngài bán đ c tài s n A trong vòng m t tháng thì tôi s  tr  ti n hoaả ế ượ ả ộ ẽ ả ề  

h ng theo giá tr  tài s n A và ti p đó là hai kh  năng: (a) K t thúc th ng v  này t iồ ị ả ế ả ế ươ ụ ạ  

đây; (b) Bán ti p ho c tài s n B ho c tài s n C v i cùng đi u ki n (có nghĩa là bánế ặ ả ặ ả ớ ề ệ  

trong vòng m t tháng ho c không bán đ c thì không có ti n hoa h ng và không có cộ ặ ượ ề ồ ơ 

h i đ  bán tài s n th  ba). N u ngài thành công trong vi c bán hai tài s n đ u tiên thìộ ể ả ứ ế ệ ả ầ  

ngài s  có c  h i đ  bán ti p tài s n th  ba ". ẽ ơ ộ ể ế ả ứ

Sau khi bà khách hàng ra v , ông Warren ti n hành phân tích ý ki n đ  ngh  c a bàề ế ế ề ị ủ  
khách hàng đ  xem có nên ch p nh n hay không. Ông ta tìm ra chi phí bán tài s n vàể ấ ậ ả  
các c  h i bán đ c các tài s n  các m c giá mà khách hàng đã đ a ra nh  sau:ơ ộ ượ ả ở ứ ư ư

Tài s nả Chi phí cho vi c bán tài s nệ ả Xác su t bán đ c TS c a ôngấ ượ ủ  
Warren 

A 800$ 0.7

B 200$ 0,6

C 400$ 0,5

Warren tin r ng vi c bán m t tài s n riêng bi t không nh h ng gì đ n khằ ệ ộ ả ệ ả ưở ế ả 

năng bán đ c c a hai tài s n còn l i. Chi phí cho vi c bán tài s n v n c  phát sinh dùượ ủ ả ạ ệ ả ẫ ứ  

cho tài s n có bán đ c hay không. Tuy nhiên, có th  gi m b t đ c chi phí b ng vi cả ượ ể ả ớ ượ ằ ệ  

không t p trung quá m c vào vi c bán tài s n đó.ậ ứ ệ ả

Vì tài s n A ph i đ c bán tr c khi có nh ng ho t đ ng ti p theo nên ôngả ả ượ ướ ữ ạ ộ ế  

Warren l p ra b ng tính sau đây nh m m c đích xác đ nh xem có nên ch p nh n bán tàiậ ả ằ ụ ị ấ ậ  

s n A hay không:ả

 
Hành đ ng ộ

Ch p nh nấ ậ T  ch iừ ố

K t quế ả Xác su tấ A A

Bán đ c A ượ 0,7 200$ 0$

Không bán đ c ượ 0,3 -800$ 0$



Giá tr  d  ki nị ự ế  -100$ 0$

Do đó, vi c ch p nh n bán tài s n A s  không có l i nhu n khi ch  nhìn vàoệ ấ ậ ả ẽ ợ ậ ỉ  

riêng nó. Ông Warren không hài lòng v i k t lu n này. Tuy nhiên, vì ông th y r ngớ ế ậ ấ ằ  

thành công trong vi c bán tài s n A s  cho phép ông ta bán ti p tài s n B ho c C vàệ ả ẽ ế ả ặ  

d ng nh  m t trong hai tài s n này s  t o ra m t kho n l i nhu n mong đ i. Ôngườ ư ộ ả ẽ ạ ộ ả ợ ậ ợ  

c m th y c n ph i xem xét thêm giá tr  thu đ c t  c  h i này.ả ấ ầ ả ị ượ ừ ơ ộ

Câu h i: ỏ

1. Hãy xây d ng m t s  đ  quy t đ nh hình cây đ  gi i quy t v nự ộ ơ ồ ế ị ể ả ế ấ  

đ  c a Warren (G i ý: cây này s  có 11 đi m nút) ề ủ ợ ẽ ể
2. D a vào phân tích s  đ  quy t đ nh hình cây hãy cho bi t Warrenự ơ ồ ế ị ế  

nên làm gì? 

3. Gi  đ nh r ng tr c khi đ a b t kỳ tài s n nào vào danh sáchả ị ằ ướ ư ấ ả  

chào bán đã có m t nhà buôn b t đ ng s n khác ti p ki n Warren và đ  nghộ ấ ộ ả ế ế ề ị 
Warren bán l i quy n kinh doanh th ng v  này (t c là kèm theo t t c  cácạ ề ươ ụ ứ ấ ả  

đi u ki n mà khách hàng đ a ra). Warren nên bán nh ng quy n này v i giá làề ệ ư ữ ề ớ  

bao nhiêu? 


